ĐỀ THI HSG VĂN 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

ĐỀ SỐ 01.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :
Cảm ơn mẹ vì luôn bên con
Lúc đau buồn và khi sóng gió
Giữa giông tố cuộc đời
Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về.
Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên
Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ.
Mẹ là ánh sáng của đời con
Là vầng trăng khi con lạc lối
Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru…
(Trích lời bài hát Con nợ mẹ, Nguyễn Văn Chung)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. (1,0 điểm) Em hiểu thế nào về nghĩa của từ “đi” trong câu:“Dẫu đi trọn cả một kiếp người”?

Câu 3. (2,0 điểm) Nêu nội dung chính của bài thơ.

Câu 4. (2,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong những câu sau:


                         “Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
                         Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
                         Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ”.
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Cảm ơn mẹ vì luôn bên con
Lúc đau buồn và khi sóng gió
Giữa giông tố cuộc đời
Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về.
Những câu ca trên gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống.

Câu 2. (10,0 điểm)

Từ những truyện cổ tích mà em chưa được học trên lớp, hãy phân tích đặc điểm một nhân vật mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                    ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính : biểu cảm.
- Thể thơ : tự do
	1,0 điểm

	
	2
	Nghĩa của từ đi: sống, trải qua
	1,0 điểm

	
	3

4

	Nội dung chính : Suy ngẫm và lòng biết ơn của con dành cho mẹ.

-Nghệ thuật: Điệp ngữ (Mẹ dành).

-Tác dụng:

+ Nhấn mạnh sự chăm lo, hi sinh tuổi xuân, đánh đổi cả cuộc đời để con được trưởng thành, được chạm tới những ước mơ, khát vọng.

+ Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người.
	2,0 điểm

2,0 điểm

	II
	
	                         LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

 Giải thích: Cảm ơn là từ đáp thể hiện sự biết ơn của mình với lòng tốt hay sự giúp đỡ của người khác. Nó chính là cách thể hiện tình cảm, lối ứng xử của con người có văn hóa, lịch sự và biết tôn trọng những người xung quanh mình

Chứng minh:

+ Khẳng định ý nghĩa và đưa ra những biểu hiện cũng như vai trò, tác dụng của lời cảm ơntrong cuộc sống

+Lấy một số dẫn chứng, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hay văn học để làm sáng tỏ.

+ Khẳng định: Cảm ơn là nét sống văn minh của con người có học thức, có giáo dục. Cảm ơn hoàn toàn không phải là hình thức phức tạp hóa ứng xử, là sự khách sáo mà nó là một sự cần thiết, là quy tắc giao tiếp giữa con người với con người. Bạn đang tự làm đẹp mình khi biết nói hai từ cảm ơn!

- Phê phán những hành động đi ngược lại lối sống tốt đẹp và văn minh này, đặc biệt trong xã hội ngày nay

- Đưa ra phương hướng và bài học hành động cho bản thân.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo : Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu : Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	0,25 điểm

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức bài văn nghị luận văn học
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : Phân tích đặc điểm một nhân vật mà em yêu thích.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn  nghị luận : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc. 

Có thể viết bài văn theo định hướng sau :

*Mở bài:

- Giới thiệu nhân vật Thạch Sanh trong truyện ngắn cùng tên.

- Ấn tượng về nhân vật: Nhân vật Thạch Sanh để lại  nhiều ấn tượng khó quên với người đọc bởi những đức tính tốt đẹp.

*Thân bài: 

(1)Lần lượt phân tích các đặc điểm của nhân vật Thạch Sanh dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

- Thạch Sanh có hoàn cảnh xuất thân đặc biệt:

+ Vốn là con của Ngọc Hoàng được sai xuống đầu thai làm con vợ chồng nghèo lương thiện.

+ Người mẹ mang thai mấy năm mới hạ sinh Thạch Sanh.

+ Mồ côi sớm, sống côi cút, lẻ loi trong túp lều tranh dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có chiếc búa của cha để lại, hằng ngày lên rừng kiếm củi sống qua ngày.

+ Được các thiên thần xuống chỉ dạy võ nghệ và các phép thần thông.

=>Sự ra đời và cuộc sống của Thạch Sanh là sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố bình thường và những yếu tố phi thường, kì lạ; là dấu hiệu báo trước cho người đọc biết những việc làm phi thường của chàng sau này; mở ra hướng phát triển của câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

- Thạch Sanh là người chất phác, hiền lành, chăm chỉ, sẵn sàng xả thân vì người khác, không toan tính, vụ lợi:

+ Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm vì thế nên khi Lý Thông ngỏ lời kết tình huynh đề đã không đắn đo, suy nghĩ gì mà nhận lời ngay.

+ Tin tưởng Lý Thông khi hắn nhờ canh miếu thờ nhưng thực chất là đi chết thay cho hắn.

+ Khi giết được chằn tinh chặt đầu mang về thì tiếp tục bị Lý Thông lừa cướp công.

+ Cứu công chúa, chàng tiếp tục bị Lý Thông hãm hại nên bị nhốt vào hang sâu.

=>Từ những việc làm, những hành động ấy cho thấy Thạch Sanh là một người hiền lành, chất phác, sẵn sàng xả thân vì người khác, không toan tính, vụ lợi.

- Thạch Sanh là con người tài năng, quả cảm, có tấm lòng nhân hậu, khoan dung, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình:

+ Dũng cảm, tài trí đã dùng phép lạ và búa thần diệt trừ chằn tinh, trừ hậu họa cho nhân dân.

+ Diệt đại bàng cứu công chúa và Thái tử con vua Thủy Tề.

=> Những ngày tháng đầy gian truân, thử thách là cơ hội thể hiện tài năng, lòng quả cảm của Thạch Sanh.

+ Bao lần mẹ con Lý Thông bày kế hãm hại, có lần tưởng đi vào cõi chết nhưng Thạch Sanh vẫn rộng lòng tha thứ.

+ Thiết đãi và tha cho quân mười tám nước chư hầu.

=> Những ngày tháng đầy gian truân, thử thách là cơ hội thể hiện tài năng, lòng quả cảm của Thạch Sanh. Những việc làm trên thể hiện tấm lòng nhân hậu, bao dung, yêu chuộng hòa bình của nhân vật Thạch Sanh.

(2) Đánh giá: 

- Nhân vật Thạch Sanh được tác giả dân gian tạo nên bằng cốt truyện hết sức hấp dẫn, kịch tính, tạo hai tuyến nhân vật đối lập mà Thạch Sanh là đại diện cho cái thiện.

- Nhân vật Thạch Sanh được xây dựng là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố bình thường và phi thường, sử dụng các chi tiết thần kì khiến cho nhân vật vừa giản dị, gần gũi nhưng cũng hết sức cao quý.

- Kết thúc tác phẩm là kết thúc có hậu phản ánh mơ ước, khát vọng, quan niệm “ở hiền gặp lành” của nhân dân ta.

*Kết bài:

- Khẳng định lại ý kiến của người viết về nhân vật : Thạch Sanh là một con người toàn mỹ cả về tài năng lẫn nhân cách.

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nhân vật với con người trong thời đại đó hoặc ngày nay hay rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay : Thông qua nhân vật Thạch Sanh tác giả muốn gửi gắm niềm tin, ước mơ về chân lý cái thiện luôn luôn thắng cái ác.

Bài văn tham khảo (Xem giáo án bồi dưỡng HSG)
         Mở bài Giới thiệu nhân vậtCuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, trên con đường tìm đến hạnh phúc luôn chứa đầy những khó khăn, thử thách đòi hỏi ta phải dũng cảm, kiên trì vượt qua. Truyện cổ tích Thạch Sanh là minh chứng cho điều đó. Để tìm đến được hạnh phúc, chàng đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, có khi tưởng chừng như gục ngã. Ấn tượng nhân vậtNhân vật Thạch Sanh đã để lại trong lòng độc giả ấn tượng tốt đẹp về một con người hoàn mĩ về nhân cách và tài năng, mang theo đó là niềm tin bất diệt của con người vào sự công bằng trong xã hội.

         Thân bài……………………………..

          Hoàn cảnh xuất thân đặc biệt.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo : Cách diễn đat độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu : Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	0,25 điểm


-------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 02.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :
Ai về Đa Hội tuổi thơ tôi

Mỗi bước chân đi một bước vui

Duyên dáng con sông quê Ngũ Huyện

Dịu dàng soi bóng dải mây trôi

Sừng sững Cổng Đồng một côi đa

Ngày ngày vẫy gió gọi người qua

Đa nghiêng vành nón cô thôn nữ

Bóng mát đa che mấy cụ già

Cây gạo còng xưa, tiết tháng ba

Xuân về lại nảy lộc đơm hoa

Trên đường tôi vẫn thường đi học

Nâng bước bạn bè vui hát ca

Cây đa ba chạc giờ nơi đâu ?

Năm tháng qua mưa nắng dãi dầu

Đa chẳng còn, lòng người vẫn nhớ

Một thời trẻ dại rất đằm sâu.

Đâu rồi tiếng bễ thở phì phò

Tiếng búa quai chan chát xuống đe

Tung tóe muôn ngàn sao thắp lửa

Tôi nhìn chăm chú đến say mê.

Thuở nhỏ chăn trâu tận bãi xa

Miệt mài chạy đuổi bướm tìm ve

Cùng anh bạn nhỏ tên « Công Tử »

Trâu húc tung người, đau tái tê…

Đa Hội quê hương yêu dấu ơi

Cảnh xưa giờ đã đổi thay rồi

Điện, đường, trường, trạm…khang trang lắm

Nhà gác cao tầng mọc khắp nơi.

Xin khách đường xa ghé lại chơi

Quê tôi quan họ vẫn chào mời

Dùng dằng chân bước còn nhìn lại

Người ở đừng về…Đa Hội ơi !!!

(Quê hương tuổi thơ tôi, Trần Thị Tĩnh)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính và thể thơ của bài thơ trên?

Câu 2. (1,0 điểm) Trong bài thơ, tác giả liệt kê những địa danh tiêu biểu, nổi tiếng của Đa Hội. Việc liệt kê ấy có tác dụng gì ?

Câu 3. (2,0 điểm) Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ ? Vì sao ? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.

Câu 4. (2,0 điểm) Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì ? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung đoạn thơ phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về tình yêu quê hương của mỗi người.

Câu 2. (10,0 điểm)
Từ bài thơ “Quê hương tuổi thơ tôi” ở phần đọc hiểu trên và những hiểu biết của mình, em hãy viết một bài văn phát biểu cảm nghĩ của mình về những con người ở quê hương em.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.

Thể thơ : Tự do
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Trong bài thơ, tác giả liệt kê những địa danh tiêu biểu, nổi tiếng của Đa Hội. Việc liệt kê ấy có tác dụng góp phần làm nổi bật  những đặc trưng của quê hương Đa Hội.
	1,0 điểm

	
	3
	Có thể chọn một hình ảnh trong bài thơ để phân tích và lí giải tại sao em thích hình ảnh đó thông qua phân tích nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa biểu đạt của hình ảnh.

Ví dụ : 

-Em thích nhất là hình ảnh « Đa nghiêng vành nón cô thôn nữ » vì hình ảnh này gợi tả cô thôn nữ dịu dàng, duyên dáng, bên gôc đa làng cổ kính ngàn xưa. Nó khiến ta gợi nhớ về những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.
	2,0 điểm

	
	4
	Có thể chỉ ra một thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ. Thông điệp phải kết nối với nội dung của bài thơ, đề cập đến tình yêu quê hương đất nước.

Ví dụ : 

- Cần bảo vệ và giữ gìn quê hương đất nước.

- Cần yêu quê hương của mình, nơi gắn bó cả tuổi thơ tươi đẹp.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

1/ Mở đoạn : Giới thiệu vấn đề

Tình yêu quê hương là tình cảm cao đẹp và cần thiết với mỗi con người.

2/Thân đoạn

+Tình yêu quê hương: Là tình cảm tự nhiên mang giá nhân bản, thuần khiết trong tâm hồn mỗi con người. Quê hương chính là nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó, nuôi dưỡng sự sống, đặc biệt là đời sống tâm hồn của mỗi người.

+Quê hương là bến đỗ bình yên, là điểm tựa tinh thần của con người trong cuộc sống. Dù đi đâu, ở đâu hãy luôn nhớ về nguồn cội. (dẫn chứng).

+Tình cảm đối với quê hương sẽ gợi nhắc đến tình yêu đất nước. Hướng về quê hương không có nghĩa chỉ hướng về mảnh đất nơi mình sinh ra mà phải hướng tới tình cảm lớn lao, thiêng liêng bao trùm là Tổ quốc.

+Có thái độ phê phán trước những hành vi: không coi trọng quê hương, suy nghĩ chưa tích cực về quê hương: chê quê hương nghèo khó lạc hậu, phản bội lại quê hương; không có ý  thức xây dựng quê hương.

+Có nhận thức đúng đắn về tình cảm với quê hương; có ý thức tu dưỡng, học tập, phấn đấu xây dựng quê hương; Xây đắp, bảo vệ quê hương, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.

3/ Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

*Mở bài :

- Giới thiệu về quê hương em.

- Nêu cảm xúc của em về hình ảnh con người quê hương em.

*Thân bài :

- Trình bày điểm nổi bật về hình ảnh con người quê hương em.

- Kỉ niệm gì gắn với những con người quê hương em ?

- Ấn tượng của em về những con người quê hương em (yêu mến, gắn bó,…)

*Kết bài :

Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em với những con người quê hương em.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 03.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :
     Con đi biền biệt tháng ngày

Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu !

     Bơ vơ tội nghiệp giàn trầu

Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà

     Con về gần, mẹ đã xa,

Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi !

    Mai sau dù có già rồi,

Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ !

( Trích Vẫn cần có mẹ, Nguyễn Văn Thu)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên ?

Câu 2. (1,0 điểm) Tình cảm của tác giả đối với mẹ được thể hiện trong đoạn trích  như thế nào ?

Câu 3. (1,0 điểm) Đặc sắc nghệ thuật thể hiện trong đoạn trích là gì?

Câu 4. (1,0 điểm) Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua văn bản là gì ? Nêu lí do chọn thông điệp đó. Trả lời câu hỏi trên bằng đoạn văn (3-5 câu)
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Từ nội dung đoạn thơ trên, em có suy nghĩ gì về ý nghĩa tình mẫu tử trong cuộc sống? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn nghị luận khoảng 150 chữ.
Câu 2. (10,0 điểm)

Truyện đồng thoại là truyện viết ra cho trẻ, các nhân vật thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân cách hóa. Các nhân vật này vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật, vừa mang đặc điểm của con người. Từ những truyện đồng thoại đã học, đã đọc, em hãy phân tích đặc điểm một nhân vật mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.

Thể thơ : lục bát
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Tình cảm của tác giả trong đoạn trích: Tác giả bộc lộ niềm thương cảm, buồn tủi, xót xa khi nhớ về mẹ; hối hận và tự trách bản thân mình đã đi quá lâu để khi trở về nhà thì mẹ đã không còn.
	1,0 điểm

	
	3
	Đặc sắc nghệ thuật thể hiện trong đoạn trích:
- Lời văn giàu cảm xúc

- Hình ảnh sinh động

- Phép nhân hóa giàu sức biểu cảm
	2,0 điểm

	
	4
	Căn cứ vào nội dung đoạn thơ, thí sinh lựa chọn thông điệp mà bản thân tâm đắc nhất và nêu rõ lí do chọn thông điệp đó.
Gợi ý: Thông điệp:

- Trân trọng những phút giây ở cạnh bên mẹ, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.

- Tình mẫu tử bao giờ cũng rất thiêng liêng, cao qu‎ý.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Tình mẫu tử là tình ruột thịt nồng nàn giữa người mẹ và đứa con của mình. Hay nói cách khác tình mẫu tử là sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con và  sự yêu thương tôn kính của đứa con với người mẹ của mình.

- Ý nghĩa:

+ Giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa.

+ Giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống.

+ Là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn.

+ Là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân.

- Có những hành động thiết thực, cụ thể để đáp đền tình cảm của mẹ dành cho mình : biết vâng lời, nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ; siêng năng học hành để không phụ công ơn nuôi dưỡng, quan tâm, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất.

- Phê phán những hành động đi ngược lại với đạo lí: mẹ bỏ rơi con hay con đối xử không tốt với mẹ, bỏ mặc mẹ.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Nhân vật Dế Mèn trong văn bản « Bài học đường đời đầu tiên » của nhà văn Tô Hoài (Có ở ba bộ sách lớp 6 hiện hành)
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

* Mờ bài: 
- Giới thiệu nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”.

- Khái quát ấn tượng về nhân vật Dế Mèn: để lại những ấn tượng khó quên với người đọc bởi những….

* Thân bài:

(1)Lần lượt phân tích các đặc điểm của nhân vật Dế Mèn dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

- Phân tích ngoại hình Dế Mèn: Dế Mèn có vẻ ngoài khỏe khoắn, cường tráng, phong thái “thanh niên”, tự tin, yêu đời và luôn tự hào về bản thân mình.
+ Càng: mẫm bóng; vuốt: cứng và nhọn hoắt; cánh: áo dài chấm đuôi; đầu: to, nổi từng tảng; răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạm; râu: dài, cong vút.

+ Đi đứng oai vệ, làm điệu, nhún chân, rung đùi; quát mấy chị cào cào, đá ghẹo anh gọng vó; co cẳng, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, dáng điệu tỏ vẻ con nhà võ, trịnh trọng vuốt râu,…

- Phân tích tính cách Dế Mèn: Sự tự tin quá mức khiến Dế Mèn trở thành kẻ tự cao, tự đắc, kiêu căng và xốc nổi

+ Nhìn Dế Choắt bằng con mắt khinh thường giễu cợt, nói năng bằng giọng kẻ cả, trịch thượng “Chú mày có lớn mà chẳng có khôn”, “chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được”, “mày bảo tao sợ cái gì?”

+ Cử xử ích kỉ, lỗ mảng “Đào tổ nông thì cho chết”

- Phân tích bài học đầu tiên của Dế Mèn: Chính bản tính kiêu căng, hống hách và ngông cuồng đã để lại cho Dế Mèn một bài học nhớ đời.

+  Dế Mèn nghĩ kế trêu chị Cốc, kết quả gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt.

+ Tâm trạng sau khi trêu chị Cốc: Hả hê vì trò đùa tai quái của mình, chui vào hang nằm khểnh….sợ hãi khi nghe tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt…..lo sợ, bất ngờ trước cái chết và lời khuyên của Dế Choắt, ân hận, sám hối=>Suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên: về thái độ sống, lòng tốt với những người xung quanh, tình bạn chân thành.

(2)Đánh giá : 

+ Nhân vật : phẩm chất, ý nghĩa điển hình…

+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật Dế Mèn của nhà văn.

+ Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Dế Mèn trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm hoặc quan niệm đời sống của tác giả.

* Kết bài :

- Khẳng định lại ý kiến của người viết về nhân vật Dế Mèn.

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nhân vật với con người trong thời đại đó hoặc ngày nay hay rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay.

(Xem bài văn mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 04.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

Tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng

cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại

vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải

bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua.

Tuổi thơ tôi trắng muốt cánh cò

con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít

con chim trả bắn mũi tên xanh biếc

con chích choè đánh thức buổi ban mai.

Tuổi thơ tôi cứ ngỡ mất đi rồi

năm tháng trôi qua không bao giờ chảy lại

cái năm tháng mong manh mà vững chãi

con dấu đất đai tươi rói mãi đây này.

Người miền rừng bóng suối dáng cây 
người mạn bể ăn sóng nói gió
 người thành thị nét đường nét phổ 
như tôi mang dấu ruộng dấu vườn 
(Trích tuổi thơ- Nguyễn Duy, NXB Tác phẩm mới, 1984)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính và thể thơ của đoạn trích trên?

Câu 2. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng thành công trong đoạn trích trên. 
Câu 3. (2,0 điểm). Trong đoạn trích trên, những hình ảnh và chi tiết nào đã gắn bó với tuổi thơ của tác giả? Nhận xét về những hình ảnh, chi tiết đó.

Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích trên là gì? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn khoảng 3-5 dòng.

PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung được gợi ra trong đoạn thơ, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ), trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của kí ức tuổi thơ đối với sự trưởng thành của mỗi con người.

Câu 2. (10,0 điểm)
Hãy quan sát những hình ảnh sau trong đại dịch Covid 19 và viết bài văn (khoảng 1 trang giấy thi ) bày tỏ suy nghĩ của em.
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ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.

Thể thơ : 
	1,0 điểm

	
	2
	
	1,0 điểm

	
	3
	- Những hình ảnh, chi tiết gắn bó với tuổi thơ tác giả: cánh đồng , cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại , vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải, bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua, cánh cò, con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít , con chim trả bắn mũi tên xanh biếc, con chích choè đánh thức buổi ban mai

- Nhận xét: đây là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với người dân, làng quê Việt Nam
	2,0 điểm

	
	4
	Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích:

- Tình yêu quê hương đến từ những điều thân thuộc của tuổi thơ.

- Phải yêu quý và trân trọng những ngày tháng tuổi thơ để khi lớn lên rồi mình không thấy hối tiếc.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Kí ức tuổi thơ: những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch

- Ýnghĩa của ký ức tuổi thơ:

+ làm ta thấy vui khi nghĩ về chúng

+ giữa những mệt mỏi của cuộc sống, nhhớ về ký ức tuổi thơ làm ta cảm thấy nhẹ nhõm.

+ dù vui hay buồn thì ký ức của tuổi thơ sẽ giúp chúng ta nên đáng được trân trọng.

- Ký ức tuổi thơ đi theo ta đến hết đời, là hành trang vững chắc để ta bước vào cuộc sống.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

* Mở bài :

- Dẫn dắt nêu lên vấn đề nghị luận :Tình yêu thương, sẻ chia con người trong đại dịch Covid 19.

- Nêu lên quan điểm của bản thân : đồng tình với những việc làm trên.

*Thân bài : 

- Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm.

- Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về quan điểm : Tình yêu thương, sẻ chia có ý nghĩa lớn lao:

+ Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn : giúp con người biết yêu thương, sẻ chia, biết giúp đỡ để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

+ Là chiếc chìa khóa kì diệu làm nên tinh thần đoàn kết đáng quý của dân tộc, là cội nguồn cho sự phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân.

* Kết bài : 

- Khẳng định lại quan điểm cá nhân.

- Bức thông điệp muốn gửi tới mọi người.

(Xem bài văn mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm


	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 05.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

         Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.
         Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:
         - Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.
         Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
         Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
         - Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì !
         Người cha liền bảo:
         - Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
(Tiếng Việt 2, Tập 1)

Câu 1. (1,0 điểm) Câu chuyện trên thuộc thể loại nào?

Câu 2. (1,0 điểm) Nêu nội dung chính của truyện trên.

Câu 3. (1,0 điểm) Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu chuyên trên là gì?

Câu 4. (1,0 điểm) Em có nhận xét gì về hình ảnh người cha trong câu chuyện trên.
Câu 5. (2,0 điểm) Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì? Trả lời câu hỏi bằng một đoạn văn ngắn (3-5 câu).

PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) Bài học ý nghĩa nhất mà em rút ra cho bản thân từ câu chuyện trên. (Trả lời bằng đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ).
Câu 2. (10,0 điểm)
Em hãy lựa chọn và phân tích đặc điểm một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích. (Có thể là nhân vật người cha trong văn bản ở ngữ liệu phần đọc hiểu hoặc ở ngoài chương trình)

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Câu chuyện trên thuộc thể loại: Truyện ngụ ngôn
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung chính của truyện: Tinh thần đoàn kết
	1,0 điểm

	
	3
	Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu chuyện trên: ẩn dụ. 
	1,0 điểm

	
	4

5
	Nhận xét về người cha:

HS đưa ra những ý kiến của cá nhân nhưng phải hợp lí.

Ví dụ:

- Là người hết lòng yêu thương các con và luôn mong muốn các con đoàn kết, gắn bó với nhau.

- Là người cha sâu sắc, tế nhị,…

----------------------------------------------------------------------

Người cha muốn khuyên các con:

- Không nên chia rẽ tách rời vì như vậy sẽ không tạo nên sức mạnh.

- Phải yêu thương, đoàn kết, hợp thành một sức mạnh để thành công trong mọi việc.
	1,0 điểm

2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Hs đưa ra bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân và lí giải được lí do phù hợp. Có thể hướng HS như sau:

- Không nên chia rẻ, mất đoàn kết vì như vậy sẽ khó thành công trong mọi công việc đồng thời làm ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển chung của xã hội.

- Cần phải đoàn kết  vì: con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, do đó con người không thể tồn tại độc lập, tách biệt với tập thể, với cộng đồng Để cùng tồn tại và phát triển bên cạnh việc nổ lực, phấn đấu, con người cần nương tựa vào nhau. Tuy nhiên cần phân biệt đoàn kết vì lợi ích chung với sự kết bè kết phái để làm những việc sai trái chỉ vì lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người ích kỉ cơ hội…
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I. Mở bài
- Giới thiệu về truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng và nhân vật con ếch.

- Khái quát ấn tượng về nhân vật.

II. Thân bài
1/ Đặc điểm của nhân vật con ếch

* Con ếch khi ở dưới đáy giếng:
- Môi trường sống: Dưới một đáy giếng cạn, hàng xóm là những loài cua, ốc nhỏ bé

- Thái độ, hành động của ếch:

+ Huênh hoang, kiêu ngạo, cho mình là nhất.

+ Cất lên những tiếng kêu ộp ộp khiến các con vật khác phải khiếp sợ

- Nhận thức:

+ Coi mình là loài vật lớn nhất, là chúa tể muôn loài

+ Bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung

* Khi ra khỏi đáy giếng:
- Hoàn cảnh: Mưa lớn, nước dâng cao đưa Ếch ra khỏi giếng.

- Nghênh ngang đi lại mà không chút đề phòng → Bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

- Nhận xét: Đây là kết quả thích đáng cho những kẻ thiếu hiểu biết nhưng lại tỏ ra hơn người, coi thường mọi người, mọi thứ xung quanh.

Lưu ý: Phân tích các dẫn chứng để làm rõ những đặc điểm của Ếch

2. Đánh giá về nhân vật: 
- Ếch tượng trưng cho những người sống ở môi trường nhỏ hẹp, tầm nhìn hiểu biết hạn chế, khi thay đổi môi trường không thích ứng được lại kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác nên kết cục bi thảm cho bản thân. (Liên hệ thực tế)
- Kết cục của Ếch là lời cảnh tỉnh đối với những người không có sự thay đổi trong lối sống khép mình, không chịu tiếp thu sẽ phải chịu một cái kết không mấy tốt đẹp
3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 

- Tác giả sử dụng hàng loạt hình ảnh ẩn dụ sáng tạo như “đáy giếng”, “con ếch”, “bầu trời”, “con trâu” và tạo tình huống để nhân vật bộc lộ tính cách rõ rệt. Từ đó tạo nên hình tượng con Ếch tượng trưng cho những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, thiếu hiểu biết nhưng lại huyênh hoang, ngạo mạn, coi thường người khác dẫn đến kết cục bi thảm.

- Tác giả gửi gắm bài học sâu sắc: cần phải thay đổi môi trường sống để mở mang tầm hiểu biết, sống khiêm tốn, tích cực học hỏi, không nên kiêu căng, ngạo mạn,….góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm…=>Đây chính là đặc điểm về nghệ thuật của truyện ngụ ngôn.

III. Kết bài

- Khẳng định lại nhân vật

- Rút ra bài học cho bản thân hoặc thông điệp gửi tới mọi người.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 06.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

          “Mẹ ạ, nếu kiếp sau, con được chọn, con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ? Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ… Mẹ ơi, hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước giản dị thôi, bà tiên ấy được sống lại với con một ngày, để con được chăm sóc - việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con hứa. Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: “Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ quá nhiều... Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều!” 

(Trích Thư gửi mẹ hiền- Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9- Báo Dantri.com ngày 20/10/2016) 

Câu 1. (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Theo em, vì sao bạn Anh Thư lại viết cho mẹ đã mất 2 năm trước của mình.“Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ quá nhiều…” ?
Câu 3. (0,5 điểm) Câu văn « Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ… »sử dụng biện pháp tu từ nào ?
Câu 4. (2,0 điểm) Em hiểu thế nào về câu văn: “Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ…” ?

Câu 5. (2,0 điểm) Đoạn trích trên gợi cho anh chị điều gì tâm đắc nhất ? (Trả lời bằng đoạn văn khoảng 3-5 câu)

PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) Em hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) trình bày suy nghĩ về món nợ mẹ quá nhiều được bạn Anh Thư nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 2. (10,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường”. Em có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao? Hãy viết bài văn bày tỏ ý kiến của mình.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	0,5 điểm

	
	2
	Bạn Anh Thư viết như vậy hiểu là: rất thương yêu và kính trọng mẹ, không lúc nào quên hình bóng mẹ yêu. Con nợ mẹ nhiều, hiểu là còn nhiều lỗi với mẹ: lời xin lỗi, lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, chưa cố gắng trong mọi việc, chưa biết thương mẹ, chưa hiểu mẹ và thờ ơ, chưa quan tâm chăm sóc mẹ ... Con làm mẹ lo lắng và buồn lòng
	1,0 điểm

	
	3
	Câu văn « Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ… »sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.
	0,5 điểm

	
	4

5
	Câu văn: “Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ…” : trên cuộc đời khi không còn mẹ, con từng trải qua thành công và nhiều thất bại, mệt mỏi và bi quan, tiêu cực, những lúc đó, con tìm đến mẹ, để được an ủi, chia sẻ và mong được mẹ chỉ bảo. Mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng của con, dù là trong suy nghĩ và tâm tưởng.
Đoạn trích trong đề bài, gợi nhiều điều tâm đắc nhất. Thí sinh có thể chọn và diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu một trong những điều tâm đắc nhất sau.

-Tình yêu thương mẹ là thiêng liêng nhất.

 -Mẹ là quý nhất, mẹ là tất cả, không có ai bằng mẹ. 

- Hãy biết sống hiếu thảo và yêu thương, kính trọng, chăm sóc mẹ. 

- Điều đau khổ nhất, bất hạnh nhất là không còn mẹ. 

-Hãy sống đúng phận làm con, đừng để mẹ lo lắng và khóc nhiều vì con. 

- Hãy làm điều gì đó ngay cho mẹ vui, khi chưa muộn.
	2,0 điểm

2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Học sinh có thể viết theo cách trình bày đoạn văn khác nhau nhưng cần làm rõ các gợi ý sau: Con nợ mẹ nhiều, hiểu là còn nhiều lỗi với mẹ: lời xin lỗi, lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, chưa cố gắng trong mọi việc, chưa biết thương mẹ, chưa hiểu mẹ và thờ ơ, chưa quan tâm chăm sóc mẹ …Con làm mẹ lo lắng và buồn lòng.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Bảo vệ môi trường sống là bao vệ cuộc sống của chúng ta.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

*Mở bài:

- Dẫn dắt để nêu lên vấn đề nghị luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.

- Bày tỏ quan điểm của em về vấn đề nghị luận: đồng tình hay phản bác.

Có thể viết mở bài như sau:

        Mỗi người trong chúng ta luôn cố gắng để xây dựng cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Thế nhưng chúng ta đâu biết rằng chỉ một hành động vô ý nhỏ bé của mình cũng đủ làm tổn hại đến môi trường, đến cuộc sống của chúng ta. Vậy nên có ý kiến cho rằng “Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường”. Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

*Thân bài:

- Vấn đề được nêu ra để bàn luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.

- Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về quan điểm của mình:

+ Thứ nhất: ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên nhiều phương diện:

. Làm mất mĩ quan đường phố

. Gây những tổn hại to lớn về kinh tế (mất nguồn gỗ, chim, thú, hạn hán, lũ lụt,…)

. Ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người 

+ Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm chung, trách nhiệm của tất cả mọi người.

*Kết bài:

- Khẳng định lại quan điểm cá nhân về vai trò của bảo vệ môi trường đối với mọi người.

- Bức thông điệp gửi tới mọi người.

Có thể viết kết bài như sau:

       Tóm lại, môi trường rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy nên mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhât. Hãy bảo vệ cuộc sống bằng cách giữ vững màu xanh cho môi trường, để cùng hướng tới một “hành tinh mãi xanh”
(Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 07.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

Mẹ!
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc

Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát.

…….

Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối

Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ: "Ngày xưa có một công chúa..." hay "Ngày xưa có một vị vua..."
Cổ tích còn bắt đầu từ: "Ngày xưa có mẹ..."
                                          (“Ngày xưa có mẹ”, Thanh Nguyên)     
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. (1,5 điểm) Nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 3. (2,0 điểm) Chỉ  ra một biện pháp tu từ  có trong văn bản và nêu hiệu quả  nghệ  thuật của biện pháp tu từ đó.
Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với em qua đoạn trích? (Trả lời khoảng 4-5 câu )
PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ dòng cuối của đoạn thơ « Mẹ!/Có nghĩa là mãi mãi/Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ”, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tình mẹ.
Câu 2. (10,0 điểm)
Cảm nghĩ của em về nỗi nhớ thương mẹ của người con trong bài thơ « Gặp lá cơm nếp » của nhà thơ Thanh Thảo.
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung chính của văn bản: 

- Công ơn sinh thành, tình yêu thiêng liêng, bao la và vĩ đại của mẹ.
- Sự hi sinh thầm lặng, không mong đáp đền của mẹ.
	1,5 điểm

	
	3
	- Biện pháp tu từ: Điệp từ “mẹ ”.
- Tác dụng: nhấn mạnh, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, công ơn trời biển của mẹ.
	2,0 điểm

	
	4
	- HS có thể tự chọn thông điệp có ý nghĩa và lí giải, miễn sao hợp lí. Gợi ý:
+ Công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.
+ Tình yêu bao la vô bờ bến của mẹ.
+ Sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau:

- Tiếng gọi mẹ sẽ mãi mãi sống cùng năm tháng với người con, sẽ không bao giờ tắt được trên thế gian khi tình cảm của con vẫn luôn giành cho mẹ với niềm kính trọng, yêu thương mãi mãi.

- Mẹ hi sinh tất cả vì con, cho đi chứ không cần nhận lại.

- Khẳng định tình mẹ bao giờ cũng lớn cao cả, lớn lao, không gì đo đếm được.

- Mỗi người con phải sống sao cho xứng đáng, không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

- Mở bài: Giới thiệu về tình cảm mẹ con trong thơ ca nói chung và trong bài thơ Gặp lá cơm nếp nói riêng.

- Thân bài: Tình cảm của người con đối với mẹ trong bài thơ "Gặp lá cơm nếp

+ Khi xa nhà, bỗng dưng gặp lá nếp mà nhớ về mẹ

+ Mùi xôi của mẹ chính là hương vị quê hương

+ Người mẹ hiện lên với những hình ảnh giản dị, tảo tần

+ Câu thơ giản dị, ngắn gọn mà vời vợi nỗi nhớ thương

- Kết bài: Cảm nhận về mẹ và tình cảm của người con với mẹ qua bài thơ.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


--------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 08.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

     Bao giờ cho tới mùa thu

Trái bòng trái bưởi đánh đu giữa rằm

     Bao giờ cho tới tháng Năm

Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

      Ngân hà chảy ngược lên cao

Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm

      Bờ ao đom đóm chập chờn

Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

       Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn

      Bà ru mẹ mẹ ru con

Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?

( Trích: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Theo Thơ Nguyễn Duy,

NXB Hội nhà văn, 2010, tr. 33,34)

Câu 1.(0,5 điểm) Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên
Câu 2.(1,5 điểm) Xác định 2 biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bốn dòng thơ đầu của đoạn thơ?
Câu 3.(2,0 điểm)  Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
Câu 4.(2,0 điểm) Em hiểu thế nào về quan niệm của tác giả được thể hiện trong hai câu thơ:
“Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”.

PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1.(4,0 điểm)
Từ nội dung đoạn thơ ở phần đọc-hiểu, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của em về vai trò của tình mẫu tử trong cuộc sống của mỗi người.
Câu 2.(10,0 điểm)
Phân tích nhân vật người cha trong truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. (Bộ Kết nối 7, tập 1)

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	
	1,0 điểm

	
	3
	Nội dung chính của đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện hồi tưởng của tác giả về thời ấu thơ bên mẹ với những náo nức, khát khao và niềm vui bé nhỏ, giản dị; đồng thời, cho thấy công lao của mẹ, ý nghĩa lời ru của mẹ và nhắn nhủ thế hệ sau phải ghi nhớ công lao ấy.
	2,0 điểm

	
	4
	Nhận xét về quan niệm của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ: Hai dòng thơ ngắn gọn, hàm súc mà thấm thía sâu sắc ơn tình, ơn nghĩa về công lao to lớn của mẹ dành cho con. Lời ru của mẹ chứa đựng những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, bài học về cách ứng xử, cách sống đẹp ở đời; sữa mẹ nuôi dưỡng thể xác, lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta…

( Lưu ý: Các em có thể rút ra những nhận xét khác nhau, miễn là sâu sắc và hợp lí, phù hợp với đạo đức xã hội…)
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : vai trò của tình mẫu tử trong cuộc sống của mỗi người.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề: Vai trò của tình mẫu tử trong cuộc sống của mỗi người.

2.Thân đoạn:

Bước 1: Giải thích:

- Tình mẫu tử là tình ruột thịt nồng nàn giữa người mẹ và đứa con của mình.

- Nó còn là sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con.

- Là sự yêu thương tôn kính của đứa con với người mẹ của mình.

Bước 2: Triển khai và bàn luận vấn đề

Vai trò của tình mẫu tử

- Giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa.

- Giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống.

- Là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn.

- Là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân.

Chứng minh: Chọn 1 trong những dẫn chứng sau (có thể chọn trong văn học, trong đời sống)

- Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) chịu mù để con chào đời hẳn sẽ khiến không ít chúng ta rơi nước mắt. 

- Hay một câu chuyện cảm động khác về tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ tình nguyện chết để giữ mạng sống cho con- chị Trần Thị Lan Anh ở Bạc Liêu mặc dù sắp lìa xa cõi đời vì chứng suy tim nặng, nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng duy trì sự sống mong manh từng ngày của đứa con trong bụng. Khi được nhìn thấy con chào đời cũng là lúc chị mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. 

- Chị Đậu Thị Huyền Trâm- một thiếu úy công an - từ chối xạ trị vì ung thư giai đoạn cuối để cho con có cơ hội làm người đã minh chứng cho tình mẫu tử bất diệt.

-Tháng 4/2014, cả thế giới rúng động bởi thông tin phà Sewol chở 450 người, chủ yếu là học sinh của Hàn Quốc bị lật. Và câu chuyện về người mẹ gốc Việt chết sau khi nhường phao cứu sinh để cứu con gái đã khiến nhiều người rơi nước mắt xúc động.

-……
Bước 3: Bàn luận mở rộng

Phê phán những hành động đi ngược lại với đạo lí: mẹ bỏ rơi con hay con đối xử không tốt với mẹ, bỏ mặc mẹ.

Bước 4: Bài học

- Trân trọng và gìn giữ tình mẫu tử.

- Có những hành động thiết thực, cụ thể để đáp đền tình cảm của mẹ dành cho mình : biết vâng lời, nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ ; siêng năng học hành để không phụ công ơn nuôi dưỡng, quan tâm, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất.

3. Kết đoạn: Khẳng định vấn đề: Vai trò của tình mẫu tử.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	Đoạn văn tham khảo           

          Mở đoạn ( Sinh thời, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Câu nói ấy đã minh chứng cho vai trò to lớn của tình mẫu tử? Thân đoạn ( Vậy tình mẫu tử có vai trò gì trong cuộc sống của mỗi người? Giải thích(Tình mẫu tử là tình ruột thịt nồng nàn giữa người mẹ và đứa con của mình, nó còn là sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con, là sự yêu thương tôn kính của đứa con với người mẹ của mình. Triển khai và bàn luận vấn đề(Vai trò, ý nghĩa(Tình mẫu tử giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa hơn. Hơn nữa nó giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống để trở thành những người con ngoan, con tốt. Nó không những  là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn mà còn là niềm tin, là động lực, là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân. Dẫn chứng( Chắc có lẽ mỗi chúng ta đều nhớ câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng của thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm từ chối xạ trị vì ung thư giai đoạn cuối để cho con có cơ hội làm người đã làm thức tỉnh bao trái tim bạn đọc gần xa rồi câu chuyện về chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) chịu mù để con chào đời hẳn sẽ khiến không ít chúng ta rơi nước mắt. Tháng 4/2014, cả thế giới rúng động bởi thông tin phà Sewol chở 450 người, chủ yếu là học sinh của Hàn Quốc bị lật. Và câu chuyện về người mẹ gốc Việt chết sau khi nhường phao cứu sinh để cứu con gái đã khiến nhiều người rơi nước mắt xúc động. Tất cả là minh chứng cho tình mẫu tử bất diệt. Bàn luận, mở rộng( Thế nhưng trong cuộc sống lại có những hành động đi ngược lại với đạo lí như mẹ bỏ rơi con hay con đối xử không tốt với mẹ, bỏ mặc mẹ. Thiết nghĩ cần lên án gay gắt. Bài học(  Mỗi người chúng ta hãy luôn khắc ghi công ơn của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực như biết vâng lời, nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ ; siêng năng học hành để không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ, quan tâm và giúp đỡ mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Kết đoạn ( Tóm lại, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi người vì thế cần trân trọng tình cảm ấy và sống như lời Phật dạy: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích nhân vật người cha trong truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

- Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật. 

- Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật (chỉ ra đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm và nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn,...). 

+ Ý 1: Hành động, cử chỉ của nhân vật.

- Bố trồng nhiều hoa, bố làm cho “tôi” cái bình tưới nhỏ bằng thùng sơn, hai bố con cùng nhau tưới hoa. 

- Rồi bố yêu cầu con nhắm mắt, sờ và đoán các loài hoa trong vườn.

- Giấu cục kẹo

- Lấy thước đo

- Cứu thằng Tí

- Giảng giải về món quà…

=> Là một người cẩn thận tỉ mỉ, yêu thiên nhiên, yêu thương với đứa con và có phương pháp giáo dục hiện đại (dạy con thông qua thực hành) 

=> Người bố luôn theo dõi, động viên, khích lệ để đứa con tiến bộ hơn.

+ Ý 2: Nội tâm, ngôn ngữ của nhân vật.

- Xưng hô: bố- con:

+ Bố thấy con hé mắt

+ Phen này con đoán đúng hết thôi!...

=> Bố là người sống tình cảm.
+ Ý 3: Mối quan hệ của nhân vật với các nhân vật khác.

-Tí hay đem cho bố những trái ổi ngon nhất.

=>Là người sống thân thiện gần gũi với mọi người xung quanh.

* Lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp về nhân vật

- Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm. - Bố tôi bơi giỏi lắm.

=> Là một người đảm đang, tài giỏi.
- Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.

Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 09.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

Ước mơ giống như bánh lái của con tàu. Bánh lái có thể nhỏ và không nhìn thấy được, nhưng nó điều khiển hướng đi của con người. Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái. Cũng như con tàu không có bánh lái, ngời không ước mơ sẽ trôi dạt lững lờ cho đến khi mắc kẹt trong đầm rong biển.

(Theo Bùi Hữu Giao, Hành trang vào đời, trang 99, NXB Thanh Niên)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. (1,5 điểm) Xác định biện pháp tu từ và nếu tác dụng của biện pháp tu từ ấy trong câu: “ước mơ giống như bánh lái của con tàu”
Câu  3. (1,5 điểm) Em hiểu như thế nào về câu nói của tác giả : “người không ước mơ sẽ trôi dạt lững lờ cho đến khi mắc kẹt trong đầm rong biển ».
Câu  4. (2,0 điểm) Đoạn trích gửi đến thông điệp gì?
PHẦN II.  VIẾT ( 14,0 điểm)

Câu 1.(4,0 điểm)
Từ nội dung phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ đối với sự thành công của mỗi người.
Câu 2. (10,0 điểm)
Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn qua đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài. (3 bộ sách hiện hành 6: Kết nối, Chân trời, Cánh diều)

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	1,0 điểm

	
	2
	Biện pháp so sánh: Ước mơ so sánh với bánh lái của con tàu

- Tác dụng:

+ Giúp câu văn thêm sinh động, dễ hình dung.

+ Khi so sánh ước mơ như bánh lái con tàu tác giả muốn nhấn mạnh nếu con tàu không có bánh lái không thể vận hành, cũng giống như con người sống không có mơ ước thì chính là đang sống hoài, sống phí.
	1,5 điểm

	
	3
	Câu nói của tác giả : “người không ước mơ sẽ trôi dạt lững lờ cho đến khi mắc kẹt trong đầm rong biển » có nghĩa : Người không có ước mong, hoài bão sẽ không tìm được ý nghĩa cuộc sống và khó thoát ra khỏi những khó khăn.
	1,5 điểm

	
	4
	Thông điệp: Cần có ước mơ để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : vai trò của ước mơ đối với sự thành công của mỗi người.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Giới thiệu vấn đề: Vai trò của ước mơ đối với sự thành công của con người.

- Người có ước mơ mới có động lực làm việc, học tập và cống hiến cho xã hội. Khi mỗi con người trên con đường thực hiện ước mơ của mình cũng chính là đóng góp cho xã hôi, cho đất nước phát triển.

- Người sống có ước mơ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.

- Phê phán những bạn trẻ sống không có ước mơ, không có ý chí phấn đấu, sống buông bỏ đời mình theo số phận muốn tới đâu thì tới...
- Ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn qua đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

* Mờ bài: 

- Giới thiệu nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”.

- Khái quát ấn tượng về nhân vật Dế Mèn: để lại những ấn tượng khó quên với người đọc bởi những….

* Thân bài:

(1)Lần lượt phân tích các đặc điểm của nhân vật Dế Mèn dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

- Phân tích ngoại hình Dế Mèn: Dế Mèn có vẻ ngoài khỏe khoắn, cường tráng, phong thái “thanh niên”, tự tin, yêu đời và luôn tự hào về bản thân mình.

+ Càng: mẫm bóng; vuốt: cứng và nhọn hoắt; cánh: áo dài chấm đuôi; đầu: to, nổi từng tảng; răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạm; râu: dài, cong vút.

+ Đi đứng oai vệ, làm điệu, nhún chân, rung đùi; quát mấy chị cào cào, đá ghẹo anh gọng vó; co cẳng, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, dáng điệu tỏ vẻ con nhà võ, trịnh trọng vuốt râu,…

- Phân tích tính cách Dế Mèn: Sự tự tin quá mức khiến Dế Mèn trở thành kẻ tự cao, tự đắc, kiêu căng và xốc nổi

+ Nhìn Dế Choắt bằng con mắt khinh thường giễu cợt, nói năng bằng giọng kẻ cả, trịch thượng “Chú mày có lớn mà chẳng có khôn”, “chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được”, “mày bảo tao sợ cái gì?”

+ Cử xử ích kỉ, lỗ mảng “Đào tổ nông thì cho chết”

- Phân tích bài học đầu tiên của Dế Mèn: Chính bản tính kiêu căng, hống hách và ngông cuồng đã để lại cho Dế Mèn một bài học nhớ đời.

+  Dế Mèn nghĩ kế trêu chị Cốc, kết quả gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt.

+ Tâm trạng sau khi trêu chị Cốc: Hả hê vì trò đùa tai quái của mình, chui vào hang nằm khểnh….sợ hãi khi nghe tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt…..lo sợ, bất ngờ trước cái chết và lời khuyên của Dế Choắt, ân hận, sám hối=>Suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên: về thái độ sống, lòng tốt với những người xung quanh, tình bạn chân thành.

(2)Đánh giá : 

+ Nhân vật : phẩm chất, ý nghĩa điển hình…

+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật Dế Mèn của nhà văn.

+ Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Dế Mèn trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm hoặc quan niệm đời sống của tác giả.

* Kết bài :

- Khẳng định lại ý kiến của người viết về nhân vật Dế Mèn.

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nhân vật với con người trong thời đại đó hoặc ngày nay hay rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                   ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 10.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

                                Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn

                                Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ

                                Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị….

                                Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.

                                Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu

                                Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ

                                Nắng mong manh đậu bên thật khẽ

                                Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!

                                Heo may thổi xao xác trong đêm

                                Không gian lặng im…

                                Con chẳng thể  chợp mắt

                                Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức

                                Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!

                                                    ( Lương Đình Khoa - Mùa thu và mẹ )

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. (1,5 điểm Em hiểu ý hai câu thơ sau như thế nào?

“Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn

Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ »

Câu  3. (1,5 điểm Nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó: “Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!”

Câu 4. (2,0 điểm) Bài thơ trên đã thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với mẹ? (Trả lời khoảng 3-5 dòng)

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung của bài thơ ở phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ với chủ đề: Tấm lòng người mẹ.

Câu 2. (10,0 điểm)
Trong cuộc sống, có rất nhiều người để lại cho em tình cảm ấn tượng sâu sắc. Em hãy viết bài văn biểu cảm bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình về một trong những người em yêu quý và có ấn tượng sâu sắc đó.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	“Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn

Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ »

Gợi hình ảnh mẹ: sự chắt chiu gánh hàng trên vai, con đường vắng lặng mẹ bươn chải tất cả chỉ để chăm lo cuộc sống cho con.
	1,5 điểm

	
	3
	- Biện pháp tu từ: nhân hóa
- Tác dụng:
+ Tạo ra cách diễn đạt uyển chuyển, nhịp nhàng, hấp dẫn, sinh động, gợi cảm.
+ Giúp cho hình ảnh sương hiện ra một cách tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn trong mắt người đọc. Không chỉ vậy còn thể hiện sự xót xa trước người mẹ kính yêu của tác giả.

+ Thể hiện tài quan sát, trí tưởng tượng phong phú, tình cảm kính yêu mẹ cùng tài sử dụng ngôn từ thông qua ngòi bút tinh tế của tác giả.
	1,5 điểm

	
	4
	HS viết theo gợi ý sau

- Cảm nhận được nỗi vất vả, hi sinh của mẹ

- Lòng biết ơn, tình yêu thương, kính trọng mẹ.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : chủ đề: Tấm lòng người mẹ.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Mẹ là người đã ban cho con hình hài, nuôi con khôn lớn, chăm sóc con ân cần chu đáo…

- Mẹ là người dạy cho con kĩ năng sống, đạo lí làm người…

- Mẹ là bến đỗ bình yên đón đợi con sau những dông bão cuộc đời, giúp con vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, giúp con sống tốt hơn, đẹp hơn.

- Mẹ là niềm tin, khát vọng để con bay cao, vươn xa…
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn biểu cảm: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề biểu cảm: Biểu cảm về người để lại cho em tình cảm ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc sống.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

Lựa chọn đề tài: Đối tượng biểu cảm là bà Nguyễn Thị Nhung ở quận Đống Đa, Hà Nội.

*Mở bài: 

- Giới thiệu đối tượng biểu cảm: Bà Nguyễn Thị Nhung - Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, hết lòng làm thiện nguyện.

- Ấn tượng ban đầu của em: Xúc động trước nhân cách cao đẹp của bà Nhung
* Thân bài: Tập trung bày tỏ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ…dựa vào những đặc điểm của bà Nhung với những ý chính sau:

* Giới thiệu về bà Nhung:

- Bà Nhung 57 tuổi sống ở quận Đống Đa, Hà Nội.

- Sống tại một căn nhà nhỏ trên phố Văn Miếu và hằng ngày tần tảo bán hàng ở chợ để mưu sinh.

- Quan niệm sống của bà là: “Với tôi, cuộc sống phải biết chia sẻ, cho đi thì mới thật sự ý nghĩa và đáng để sống”.

*Những đặc điểm của bà Nhung:

- Suốt 30 năm cưu mang, dạy dỗ những trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong đó có 2 người tự kỉ.

- Buôn bán làm ăn để có tiền nuôi dưỡng 13 đứa trẻ.

- Tham gia các hoạt động thiện nguyện, đến vùng sâu vùng xa để trao quà cho người dân miền núi.

- Cuối tuần, bà thường dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị những xuất cháo đem tới bệnh viện.

*Những tình cảm, cảm xúc dành cho bà Nhung: Yêu mến, kính trọng, cảm phục và tự hào về bà Nhung.

* Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em với bà Nhung.

- Rút ra điều đáng nhớ, đáng học tập…với bản thân hoặc với mọi người.

(Xem bài viết mẫu trong Giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                 ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 11.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.

(Nguồn: Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.

Câu 2. (1,5 điểm) Trong đoạn thơ, hình ảnh “lời ru” được xuất hiện trong những hoàn cảnh nào ?

Câu 3. (1,5 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong khổ thơ thứ hai.

Câu 4. (2,0 điểm) Em nhận ra thông điệp chung gì từ các dòng thơ sau:

“Khi con ra biển rộng

Lời ru thành mênh mông”

Và: 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với đời sống mỗi con người.
Câu 2. (10,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Lời ru” của tác giả Xuân Quỳnh.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : năm chữ

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	- Hình ảnh "lời ru" xuất hiện ở mọi nơi.

=> Ở nơi ẩn lặng cho đến nơi rộng lớn, mênh mông.
	1,5 điểm

	
	3
	- Biện pháp tu từ : so sánh: lời ru là

- Tác dụng: 

+ Khi con nằm ấm áp trong vòng tay mẹ, lời ru như tấm chăn mềm mại che chở, ủ ấp con, đưa con vào giấc mộng lành. 

+ Hình ảnh so sánh gợi lên niềm yêu thương và tấm lòng của người mẹ.

+Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo nên hình tượng thơ chân thật.

+ Phải có một trái tim nhân hậu, giàu tình thương đối với con, tác giả mới phát hiện và ghi lại cảm xúc một cách chân thành mà sâu sắc đến thế.
	1,5 điểm

	
	4
	Điểm chung của các dòng thơ: Tình mẫu tử là vĩnh hằng, bất diệt, luôn tìm thấy bên cuộc đời mỗi người. Dẫu con lớn khôn, trưởng thành thì tình mẹ vẫn không xa vắng, vẫn ở bên con chia sẻ ngọt bùi, che chở đời con, dõi theo mỗi bước con đi, giúp con vững bước trên đường đời.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : ý nghĩa lời ru của mẹ đối với đời sống mỗi con người
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Tiếng ru của mẹ là tình cảm, là ước mong, là lời gửi gắm tâm tình của mẹ đối với con mình. Lời ru chứa đựng trong đó cả một thế giới tinh thần mà người mẹ có được và muốn xây dựng cho đứa con.

- Lời ru của mẹ được hấp thu từ mạch nguồn truyền thống yêu thương tình nghĩa từ bao đời của dân tộc ta.

- Ý nghĩa của lời ru: Là lời khuyên nhủ, dạy bảo, lời yêu thương, trân quý, là lời dặn dò và lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ hiện đại, một số bộ phận các bà mẹ trẻ không thuộc những lời bài hát ru và chưa ru con theo cách truyền thống.

- Thật hạnh phúc cho những ai được lớn lên trong tiếng hát ru của mẹ, trong điệu nhạc du dương, trong những ngôn từ đẹp đẽ, ấm áp ngọt ngào đầy nhân bản của tình mẫu tử.

- Khẳng định vấn đề, đưa ra thông điệp.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài:
- Giới thiệu về nhà thơ Xuân Quỳnh - một nữ sĩ đã dành nhiều trang thơ cho thiếu nhi (hoặc giới thiệu về đề tài “lời ru” trong văn học Việt Nam).
- Giới thiệu bài thơ “Lời ru của mẹ” và trích dẫn những đoạn thơ cần nêu cảm nhận.
2/Thân bài:
- Giới thiệu khái quát về những lời ru trong đời sống và văn học: lời ru là lời ru con ngủ của mẹ; bài hát hát ru là những bài ca dao về con cò, cái bống; tiếng ru đã trở thành đề tài cho nhiều bài thơ, bài hát...
Cảm nhận về những đoạn thơ đề bài đã dẫn:

- Nguồn gốc của lời ru:“Lời ru ẩn nơi nào ... Lời ru về mẹ hát”
+ Lời ru có ở khắp nơi: “ẩn” “giữa mênh mang trời đất”.
+Lời ru ra đời cùng với sự ra đời của con: “Khi con vừa ra đời / Lời ru về mẹ hát”.
- Lời ru theo con suốt cuộc đời, in dấu và chở che mỗi bước con đi:
+ Lúc đường xa - lời ru là bóng mát.
+ Lúc con lên núi thẳm - lời ru cũng gập ghềnh.
+ Lúc con ra biển rộng - lời ru thành mênh mông.
-> “Lời ru” được lặp lại tạo nên giọng điệu tha thiết, gợi sức sống, sự bền bỉ của lời ru.
- Ý nghĩa hình ảnh “lời ru”: đó là tình mẫu tử - tình mẹ thiêng liêng và cảm động.
+ Tình mẫu tử có ở khắp nơi, được ấp ủ trong những tháng ngày mẹ hoài thai và dần lớn lên cùng với sự ra đời của con.
+ Tình mẫu tử che chở đời con, dõi theo mỗi bước con đi, giúp con vững bước trên đường đời.
-> “Lời ru” là một hình ảnh ẩn dụ đầy cảm động về tình mẹ.
- Những biện pháp nghệ thuật nổi bật: ẩn dụ, phép điệp từ, thể thơ năm chữ, thơ giàu hình ảnh.
3/Kết bài:
- Những đoạn thơ đã dẫn là những đoạn thơ tha thiết và cảm động về tình mẫu tử; thể hiện rõ phong cách thơ Xuân Quỳnh.
- Đoạn thơ gợi những niềm rung động sâu xa trong lòng người đọc.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                  ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 12.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

RA VƯỜN NHẶT NẮNG

Ông ra vườn nhặt nắng

Tha thẩn suốt buổi chiều

Ông không còn trí nhớ

Ông chỉ còn tình yêu

Bé khẽ mang chiếc lá

Đặt vào vệt nắng vàng

Ông nhặt lên chiếc nắng

Quẫy nhẹ, mùa thu sang

                                     (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa nhan đề bài thơ “Ra vườn nhặt nắng”.

Câu 3. (2,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong khổ thơ.

Câu 4. (2,0 điểm) Em có suy nghĩ gì về hình ảnh : “Ông không còn trí nhớ/Ông chỉ còn tình yêu”?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Bài thơ gửi tới chúng ta bức thông điệp gì? Em có thấy sự đồng điệu với bức thông điệp mà tác giả gửi gắm không? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn khoảng ½ trang giấy thi.

Câu 2. (10,0 điểm)

Viết bài văn trình bày cảm nhận của em sau khi đọc bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” của Nguyễn Thế Hoàng Linh.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : năm chữ

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Ý nghĩa nhan đề “Ra vườn nhặt nắng” thể hiện cái nhìn hồn nhiên, đáng yêu của trẻ thơ về hình ảnh người ông ra vườn nhà gom nhắt nắng trong trạng thái thơ thẩn, mất trí nhớ. Phải chăng đó còn là hình ảnh tượng trưng cho sự gom nhặt niềm vui bình dị khi tìm thấy chính mình trong kí ức tuổi thơ tươi đẹp của mỗi người.
	1,0 điểm

	
	3
	*HS chỉ được các biện pháp tu từ:

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: nhặt nắng

- Điệp từ “ông”

*Tác dụng:

-Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: gợi tả cách nhận ngây thơ, trong trẻo của cháu về nắng-cái điều bình dị, thân thương mà ông tha thẩn nhặt trong cảm nhận của cháu.

-Phép điệp từ khẳng định tình yêu ông dành cho cháu không bao giờ thay đổi kể cả khi ông mất hết trí nhớ. Tình yêu ông dành cho cháu vô cùng mãnh liệt.

=> Các biện pháp tu từ trên đã góp phần bộc lộ cái nhìn ấm áp, yêu thương, kính trọng, biết ơn sâu nặng của người cháu đối với ông của mình và cũng chính là đối với khung trời tuổi thơ tươi đẹp một thời.
	2,0 điểm

	
	4
	HS trình bày đảm bảo các ý sau:

- Hình ảnh đối lập: Ông không còn trí nhớ/Ông chỉ còn tình yêu” nhằm nhấn mạnh điều còn lại duy nhất mà tuổi tác, trí nhớ, thời gian không bao giờ lấy đi được ở người ông chính là tình yêu thương.

- Tình yêu thương ở người ông trong đoạn thơ chính là tình cảm thiêng liêng, bền vững nhất cần có ở mỗi người.

- Giáo dục chúng ta phải biết trân trọng, yêu quý ông của mình dù có chuyện gì xảy ra.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Bài thơ gửi tới chúng ta bức thông điệp:

- Biết trân trọng, yêu kính người thân trong gia đình.

- Biết góp nhặt những niềm vui bình dị mỗi ngày…

- Biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe, cảm nhận sự biến chuyển của thiên nhiên, đất trời…

Liên hệ bản thân: biết nâng niu, trân quý tình cảm gia đình thiêng liêng, biết mở rộng tâm hồn để cảm nhận vẻ đẹp bình dị của cuộc sống….
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cảm nhận của em sau khi đọc bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” của Nguyễn Thế Hoàng Linh.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I/Mở bài:
- Giới thiệu bài thơ, tác giả

- Cảm nhận chung về bài thơ

II/ Thân bài

1/Lần lượt cảm nhận cái hay của bài thơ về nội dung và nghệ thuật.

- Khổ đầu: Những cảm nhận đầy trong sáng, yêu thương của người cháu với người ông của mình.

+ Đó là người ông đã già, chiều chiều lại thẩn thơ đi dạo trong vườn để nhặt nắng “ông ra vườn nhặt nắng/Tha thẩn suốt buổi chiều”. Qua cái nhìn trong trẻo, ăm ắp yêu thương của người cháu, gợi hình dung người ông đã già không còn minh mẫn, thường góp nhặt niềm vui tuổi già vào mỗi buổi chiều nơi khu vườn nhỏ, hòa mình trong những giọt nắng chiều.

+ Dù thời gian có trôi, ông có thêm già, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng tình yêu thương trong ông không bao giờ vơi cạn, vẫn luôn dành cho cháu tất cả yêu thương “Ông không còn trí nhớ/ Ông chỉ còn tình yêu”.
- Khổ cuối: là những cảm nhận của cháu về không gian mùa thu đã chạm ngõ nơi khu vườn nhỏ:

+ Sắc vàng của lá hòa trong màu nắng làm nên vệt vàng lung linh huyền diệu, báo hiệu bước chuyển mình của thời gian thật nhẹ, thật khẽ không báo trước. Một chiếc lá vàng rụng xuống xao động cả không gian đất trời. Hẳn tác giả phải là một người có tâm hồn tinh tế, yêu thiên nhiên tha thiết mới có thể cảm nhận được bước chuyển mình tinh tế của thiên nhiên tạo vật.

2/ Đánh giá: 

- Tâm hồn tinh tế, cảm nhận được những xao động của đất trời khi chớm vào thu.

- Tình yêu thiên nhiên; tấm lòng trân trọng người ông kính yêu.

III/ Kết bài:

- Khẳng định lại cảm xúc của em về bài thơ

- Thông điêph: Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm:

+ Biết trân trọng, yêu kính người thân trong gia đình….

+ Biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe, cảm nhận sự biến chuyển của thiên nhiên, đất trời…
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                  ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 13.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

         Mẹ tôi có thói quen cất giữ những sợi dây thun khi mua bịch nước mía, bịch chè mỗi lúc đi chợ về. Tôi ngạc nhiên lắm cứ thắc mắc tại sao mẹ lại không vứt nó đi. Một sợi dây thun thì làm được gì. Mẹ tôi còn dặn có sợi dây thun nào thì đưa cho mẹ cất. Đôi khi tôi lại quên lời mẹ, vứt sợi dây thun vào đống rác trước nhà. Thấy vậy mẹ nhặt lại và cất vào một chỗ.

         - Con không nên phí phạm vậy, con không dùng lúc này nhưng có thể vài bữa nữa con cần tới.

          Lúc đó, tôi cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Rồi một hôm, khi những đứa con gái trong xóm tôi được ba mẹ mua cho những sợi dây để chơi nhảy dây, tôi cũng xin tiền mẹ mua. Thật bất ngờ, mẹ tôi lấy một bịch dây thun mà tôi biết đó là những sợi dây mà mẹ đã cất giữ trong năm qua. Tôi có một chùm dây thun dài để chơi nhảy dây, khi đó tôi mới biết ý nghĩa của việc tiết kiệm từng vật nhỏ nhất.

          Hôm qua mẹ vào thăm con gái, dây buộc tóc của mẹ đột ngột đứt, tôi đưa ngay cho mẹ sợi dây thun mà tôi đã cất giữ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Có những việc đơn giản nhưng đó là sợi dây tình cảm của con người.

(Nguồn: Hiền Phạm, http://quehuongnline.vn)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Văn bản trên viết về chủ đề nào?

Câu  3. (2,0 điểm) Em có đồng tình với lời khuyên sau của người mẹ: “Con không nên phí phạm vậy, con không dùng lúc này nhưng có thể vài bữa nữa con cần tới”.
Câu 4. (2,0 điểm) Cảm nhận của em về người mẹ trong câu chuyện trên.
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Từ nội dung phần đọc hiểu, em hiểu thế nào là tiết kiệm. Hãy  chia sẻ với mọi người về những việc làm của em thể hiện tính tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Câu 2. (10,0 điểm)
Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Chủ đề : Lợi ích của việc tiết kiệm
	1,0 điểm

	
	3
	HS có thể lựa chọn đồng tình hay không đồng tình nhưng phải giải thích lí do hợp lí.

Ví dụ: Em đồng tình

Giải thích: Một sự vật có thể có nhiều công dụng khác nhau, khi mình sử dụng xong việc này có thể tận dụng vào những việc khác. Có những vật không cần lúc này nhưng lúc khác lại rất cần thiết. Vì thế, không nên vứt bỏ lãng phí.
	2,0 điểm

	
	4
	HS có thể cảm nhận về người mẹ theo nhiều cách. Ví dụ : 

- Người mẹ chắt chiu, chịu khó, tiết kiệm, biết trân trọng, tận dụng từ những vật nhỏ nhất.

- Luôn dạy dỗ, giáo dục con những việc làm có ý nghĩa bằng lời khuyên nhẹ nhàng và ân cần.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- HS hiểu đúng về tiết kiệm: Tiết kiệm là biết sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác…

- HS tự do chia sẻ với mọi người về việc làm của bản thân để thực hiện tính tiết kiệm.

Ví dụ: 

- Không đua đòi ăn mặc, không chi tiêu quá mức.

- Biết trân trọng và sử dụng hợp lí những vật dụng trong gia đình, xã hội như: ăn mặc, điện, nước,…

- Biết sắp xếp và sử dụng thời gian một cách hợp lí, không lãng phí thời gian.

-…..
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1. Mở bài
- Giới thiệu đoạn trích Trong lòng mẹ và nhân bé Hồng: Nguyên Hồng là một nhà văn với ngòi bút chan chứa tình cảm. Ngòi bút của ông được thể hiện rõ nhất qua đoạn trích Trong lòng mẹ. Chú bé Hồng - chính tác giả hồi nhỏ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

2. Thân bài
- Tuổi thơ cơ cực của Hồng
+ Là đứa con sinh ra trong một gia đình không có tình yêu: bố vì nghiện thuốc phiện mà chết sớm; mẹ phải bỏ đi tha hương cầu thực; em sống cùng với người cô cay nghiệt.

- Cuộc đối thoại của Hồng và bà cô
+ Khi bà cô xoáy sâu vào nỗi đau, sự thiếu thốn tình mẫu tử: em im lặng không nói gì.

+ Khi bà cô nhồi nhét vào đầu em những suy nghĩ xấu xa rằng mẹ đã ruồng rẫy em và có con ở Thanh Hóa: trong lòng em căm phẫn những lời nói đó, luôn một mực giữ lòng tin yêu ở mẹ mình.

+ Sự tức giận lên đến tột cùng, em căm hờn những hủ tục lạc hậu và miệng đời cay nghiệt đã đày đọa mẹ mình, em ước nó như hòn đá, cục thủy tinh, mẩu gỗ để cắn, nhai, nghiến đến kì nát thì thôi → Tình yêu thương mẹ vô bờ bến, khao khát muốn bảo vệ mẹ trước mọi điều xấu xa.

- Cuộc gặp gỡ của Hồng và mẹ
+ Trong lòng em luôn khao khát mẹ về và được gặp mẹ, khi thấy người ngồi trong xe kéo giống mẹ đã gọi và chạy theo → mẹ luôn hiện hữu trong lòng em.

+ Cảm giác xấu hổ với đám bạn nếu đó không phải mẹ mình nhưng trên hết là sự tủi thân vì luôn mong ngóng mẹ.

+ Khi biết người ngồi trên xe là mẹ mình: chạy đến, òa khóc nức nở, vỡ òa cảm xúc.

+ Thu mình trong lòng mẹ để cảm nhận tình yêu thương, hơi ấm. Em nhận ra mẹ không tiều tụy như lời người cô kể mà vẫn tươi đẹp như thuở sung túc.

+ Lời người cô văng vẳng bên tai nhưng nhanh chóng tan biến chỉ còn lại tình yêu thương và cảm xúc hạnh phúc.

→ Tình mẫu tử thiêng liêng là động lực giúp Hồng vượt qua tất cả những nỗi đau.

3. Kết bài
Khái quát lại nhân vật: bé Hồng không chỉ lấy được nhiều sự thương cảm của mọi người mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở con người cần phải bảo vệ trẻ em, để trẻ em có một môi trường sống tốt nhất có thể.

Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                      ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 14.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

          Mẹ tôi bảo:“Con sống không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả bạn bè, và chắc chắn tất cả bạn bè không bao giờ hài lòng hết về con, dù con có làm gì đi nữa. Nhưng con cũng đừng sống để bạn bè phải chọn cách xa lánh con, bởi vì:
        Bố mẹ vì tình thương dành cho con có thể đối xử thiên vị với con. Nhưng bạn bè mới là người dạy cho con trưởng thành.
         Bố mẹ là mái nhà của con, là nơi bình yên của con nhưng khi con ra ngoài, con không thể nào đơn độc được, con là gì cũng phải cần có bạn bè.
        Gia đình là tài sản sẵn có của con, con sinh ra đã có một gia đình, nhưng bạn bè là “tài sản” phải do chính hai bàn tay con tạo dựng nên. Nếu con không tạo dựng được những “tài sản” mang tên bạn bè thì con chính là người thất bại!
        Và nếu suốt cả đời con không thể có bạn tốt, thì điều đó không phải là lỗi của bạn mà là lỗi của chính con”.
(Mèo xù, “Bơ đi mà sống”, NXB Văn học)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. (1,0 điểm)Em có suy nghĩ gì về câu nói sau:   “... nếu suốt cả đời con không thể có bạn tốt, thì điều đó không phải là lỗi của bạn mà là lỗi của chính con.
Câu 3. (2,0 điểm)Người mẹ đã dạy cho con những bài học bổ ích gì?
Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp em tâm đắc nhất trong phần trích trên là gì? Vì sao?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Từ nội dung của đoạn trích trên, theo em, cần làm gì để xây dựng một tình bạn đẹp? (Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn: 5-7 câu)

Câu 2. (10,0 điểm)
Cảm nhận của em về một nhân vật mà em ấn tượng nhất qua đoạn trích Bạch tuột của Giuyn Véc-nơ.
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	1,0 điểm

	
	2
	Nếu suốt đời  con không thể có bạn tốt thì con phải xem lại cách đối nhân xử thế của mình. Bởi vì bạn tốt là do chính mình tạo nên bằng tình yêu thương, lòng tốt của mình.
	1,0 điểm

	
	3
	Bài học : Con sống không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả bạn bè và chắc chắn tất cả bạn bè không bao giờ hài lòng hết về con dù con có làm gì đi nữa. Nhưng con cũng đừng sống để bạn bè phải xa lánh.

Vì : 

- Bạn bè mới là người dạy cho con trưởng thành.

- Bạn bè sẽ là người dạy cho con cách sống công bằng.

- Không thể nào đơn độc được, con làm gì cũng cần phải có bạn bè.

- Không có bạn bè thì con chính là người thất bại.
	2,0 điểm

	
	4
	Thông điệp : Gia đình là tài sản sẵn có của con, con sinh ra đã có một gia đình, nhưng bạn bè là “tài sản” phải do chính hai bàn tay con tạo dựng nên

Lý giải : Gia đình đúng là tài sản may mắn, sẵn có ở mỗi người. Nhưng bạn bè là tài sản do ta tự tìm lấy và tự xây dựng nên một mối hệ, tình bạn ngày càng phát triển và gắn kết. Tình bạn ấy có vững bền hay không đều do mình chọn và cách mình đối đáp và tạo dựng. 
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Để xây dựng một tình bạn đẹp thì cần:

- Xuất phát từ tình cảm chân thành, không vụ lợi, tính toán.

- Sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1.Mở bài: Giới thiệu nhân vật thuyền trưởng Nê-mô.

2.Thân bài:

Lần lượt nêu những cảm xúc và suy nghĩ từ khái quát đến các biểu hiện cụ thể

- Nêu ấn tượng và cảm xúc chung về nhân vật thuyền trưởng Nê-mô: cảm phục, ngưỡng mộ.

- Nêu các biểu hiện cụ thể của tình cảm, suy nghĩ về con người:

+ Theo em, thuyền trưởng Nê-mô là người dũng cảm và vị tha.

+ Em cảm phục, ngượng mộ vị thuyền trưởng có lòng dũng cảm và luôn vì người khác.

+ Rút ra bài học từ nhân vật.

. Qua nhân vật thuyền trưởng Nê-mô, không chỉ tôi mà nhiều bạn đọc khác có thể học được ở ông nhiều điều. Đó là tinh thần kiên cường, mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Đó là tình yêu thương, tấm lòng vì người khác.

. Cuộc chiến đấu của thuyền trưởng Nê-mô cũng như của những người thủy thủ khác trên tàu với đàn bạch tuộc khổng lồ còn cho thấy sức mạnh to lớn của con người trước tự nhiên.

3.Kết bài:

Khẳng định lại ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ của em về nhân vật thuyền trưởng Nê-mô.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                  ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 15.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

     Cả đời ra bể vào ngòi

Mẹ như cây lá giữa trời gió rung

     Cả đời buộc bụng thắt lưng

Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng

     Đường đời còn rộng thênh thang

Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời

     Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười

Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương

    Bát cơm và nắng chan sương

Đói no con mẹ xẻ nhường cho nhau

     Mẹ ra bới gió chân cầu

Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi. […]

      Trở về với mẹ ta thôi

Giữa bao la một khoảng trời đắng cay

     Mẹ không còn nữa để gầy

Gió không còn nữa để say tóc buồn

     Người không còn dại để khôn

Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm

     Tôi còn nhớ hay đã quên

Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ

      Nhuộm tôi hồng những câu thơ

Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời

     Trở về với mẹ ta thôi

Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.

(Đồng Đức Bốn, – Trở về với mẹ ta thôi)

Câu 1. (1,0 điểm) Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:

« Cả đời ra bể vào ngòi

Mẹ như cây lá giữa trời gió rung

Cả đời buộc bụng thắt lưng

Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng »
Câu 3. (1,0 điểm) Nỗi vất vả, nhọc nhằn của người mẹ được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 4. (1,0 điểm) Nêu nội  dung chính của đoạn trích trên.

Câu 5. (2,0 điểm) Từ bài thơ trên, em rút ra bài học gì?
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Từ nội dung của đoạn thơ trên, viết đoạn văn (khoảng 150 chữ)ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ? 
Câu 2. (10,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường”. Em có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao? Hãy viết bài văn bày tỏ ý kiến của mình.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ lục bát

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Biện pháp tu từ:

- Điệp cấu trúc: cả đời

- So sánh: Mẹ như cây lá giữa trời gió rung/ Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ 

vàng

Tác dụng

-Nhấn mạnh cuộc đời đầy vất vả, gian truân của mẹ

- Làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của mẹ: yêu thương, hi sinh tất cả vì con.

- Thể hiện được tình cảm yêu quý, trân trọng của con với mẹ.
	1,0 điểm

	
	3
	Đoạn trích thể hiện sự vất vả, tần tảo của người mẹ thông qua một số từ ngữ sau: Buộc bụng thắt lưng, tóc mẹ đã bạc, đau, đắng cay, gầy, tóc buồn.
	1,0 điểm

	
	4

5
	Nội dung chính: Nỗi nhớ và tình cảm với người mẹ.

Từ bài thơ trên, em rút ra bài học quý giá rằng: bản thân nên kính trọng, biết ơn, thương yêu kính quý và tự hào về mẹ của mình. Và cần biết làm những công việc vừa sức mình để giúp đỡ mẹ.
	1,0 điểm

2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Mẹ là người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó hết lòng vì con. 

- Tình yêu thương mẹ dành cho con là vô bờ bến và vô điều kiện.

- Mỗi người làm con phải biết ơn, trân trọng những hi sinh, yêu thương mà mẹ đã dành cho mình. Hơn thế, cần cố gắng trở thành một người tử tế, một người có ích cho xã hội để báo hiếu mẹ, đừng để mẹ buồn đau.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

*Mở bài:

- Dẫn dắt để nêu lên vấn đề nghị luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.

- Bày tỏ quan điểm của em về vấn đề nghị luận: đồng tình hay phản bác.
*Thân bài:

- Vấn đề được nêu ra để bàn luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.

- Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về quan điểm của mình:

+ Thứ nhất: ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên nhiều phương diện:

. Làm mất mĩ quan đường phố

. Gây những tổn hại to lớn về kinh tế (mất nguồn gỗ, chim, thú, hạn hán, lũ lụt,…)

. Ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người 

+ Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm chung, trách nhiệm của tất cả mọi người.

*Kết bài:

- Khẳng định lại quan điểm cá nhân về vai trò của bảo vệ môi trường đối với mọi người.

- Bức thông điệp gửi tới mọi người.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                  ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 16.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới :

	
	Rễ lầm lũi trong đất
Không phải để biết đất mấy tầng sâu
Rễ lam lũ cực nhọc và đen đúa
Vì tầm cao trên đầu

Khi cây chưa chạm tới mây biếc
chưa là nơi ca hát của những loài chim
thì dẫu phải xuyên qua bao tầng đất đá
Rễ vẫn xuyên tìm

Có thể ai đó đã nghe lá hát
Đã nghe từ hoa, từ quả mùi hương
Nhưng với cây, bài ca đích thực
Là từ rễ cất lên.


(Rễ, Nguyễn Minh Khiêm)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.

Câu 2. (1,0 điểm) Trong văn bản trên có sử dụng nhiều hình ảnh tương phản giữa rễ và những bộ phận còn lại của cây như hoa, quả, lá. Hãy chỉ ra và phân tích hiệu quả của sự tương phản ấy.

Câu 3. (2,0 điểm) Bài học rút ra mà em tâm đắc nhất từ văn bản trên ? Vì Sao? 

Câu 4. (2,0 điểm) Tác giả cho rằng: “Nhưng với cây, bài ca đích thực/ Là từ rễ cất lên”. Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 10,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Vì sao tác giả viết:  

Khi cây chưa chạm tới mây biếc

Chưa là nơi ca hát của những loài chim

Thì dẫu phải xuyên qua bao tầng đất đá

Rễ vấn xuyên tìm.

Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu)

Câu 2. (10,0 điểm)
Em hãy viết bài văn kể lại một sự việc có thật về sự kiện lịch sử có ý nghĩa mà em được chứng kiến hoặc được biết qua sách, báo, thông tin đại chúng.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : Tự do

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Trong văn bản trên, tác giả đã sử dụng những hình ảnh tương phản giữa rễ và những bộ phận của cây như hoa, lá: Rễ “lâm lũi trong đất, rễ lam lũ cực nhọc và đen đúa” đối lập với “lá hát, hoa, quả, mùi hương”. 
Tác dụng: nhấn mạnh sự vất vả và lam lũ, cực nhọc của rễ để làm nên những mùa màng cây trái bội thu; thể hiện thái độ trân trọng biết ơn đối với công lao của rễ, làm tăng tính gợi hình biểu cảm của bài thơ.
	1,0 điểm

	
	3
	Bài học rút ra: cần cù, vượt qua thử thách vì đó là những phẩm chất quý giá.
	2,0 điểm

	
	4
	Học sinh có thể có quan điểm và cách lí giải khác nhau, miễn là hợp lí. Có thể theo hướng sau:

- Đồng tình.

- Vì:

+ Rễ là cội nguồn sự sống của cây, là điều kiện thiết yếu để tạo nên những giá trị của cây.

+ Rễ là biểu tượng cho những cống hiến thầm lặng, những nỗ lực phấn đấu đầy gian khổ và ý chí quyết tâm của con người để có được những thành quả tốt đẹp trong cuộc đời.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Đoạn thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt của rễ muốn đưa cây vươn tới những tầm cao, cho dù có phải trải qua bao vất vả gian truân. Với khát vọng lớn lao ấy nên dẫu phải trải qua bao tầng đất đá rắn chắc, rễ vẫn xuyên tìm. Qua đó tác giả đã gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn với công lao của rễ, rễ đã lam lũ, cực nhọc để chắt chiu màu mỡ cho cây trổ lá, đâm cành, ra hoa kết trái, vươn tới tận mây biếc, là nơi ca hát của các loài chim.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm


	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Lựa chọn sự việc có thật: Cuộc tổng tiến quân và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài:

- Giới thiệu được sự việc của sự kiện lịch sử được kể.

- Ấn tượng chung về sự kiện lịch sử.

2/Thân bài: 

*Tập trung kể về sự kiện với các sự việc chính.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 4/3/1975 và kết thúc vào ngày 30/4/1975 trong đó tiến công quân sự đóng vai trò quyết định.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giành được thắng lợi vang dội đầu tiên bằng chiến dịch Tây Nguyên (từ 10/3/1975 đến 24/3/1975). Mở đầu chiến dịch này là cuộc tiến công táo bạo, bất ngờ giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Mê Thuộc (11/3/1975)

- Đến ngày 24/3/1975, vùng chiến lược Tây Nguyên rộng lớn với hơn 60 vạn đồng bào các dân tộc đã được giải phóng, 12 vạn quân địch đã bị tiêu diệt. Ngày 19/3/1975 toàn bộ tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Ngày 24/3, Tam Kỳ và Quảng Ngãi được giải phóng. Ngày 26-3-1975, các lực lượng vũ trang nhân dân đã tiến hành hợp vây và cùng với đông đảo lực lượng quần chúng cách mạng nổi dậy tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên-Huế gồm 4 vạn tên địch, làm chủ thành phố Huế và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên.

- Ngày 28-3-1975, pháo binh quân giải phóng mở đầu cuộc tấn công giải phóng Đà Nẵng bằng đòn tập kích hoả lực mãnh liệt vào các vị trí quân sự địch trong thành phố và bán đảo Sơn Trà. 

- Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng và của chiến dịch Tây Nguyên, cùng những thắng lợi trên khắp chiến trường đã đẩy quân địch vào tình thế tuyệt vọng, tinh thần bị suy sụp, tổ chức bị tan rã, chiến lược bị bế tắc. Chính đế quốc Mỹ cũng phải thừa nhận rằng, đây là những đòn hiểm không có cách gì chống đỡ và không có phép gì hồi phục được. Tuy nhiên, với bản chất cực kỳ phản động và ngoan cố, Mỹ-ngụy vẫn tìm mọi cách cố thủ.

- Dưới sự đôn đốc của tướng Mỹ Uâyen và với một khối lượng vũ khí do Mỹ viện trợ cấp tốc bằng một cầu hàng không mới từ Băng Cốc (Thái Lan) sang, chúng gấp rút xây dựng phòng tuyến từ Phan Rang trở vào, hòng cố giữ đến mùa mưa, và đề ra một kế hoạch khẩn trương củng cố và tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho những trận đọ sức mới. ở khu vực Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng, địch bố trí những lực lượng lớn khống chế các đường dẫn vào thành phố; trên mọi hướng dày đặc các sư đoàn, lữ đoàn bộ binh, các đơn vị thiết giáp, lính dù,v.v...

 - Bộ Chính trị cũng đã quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 9-4 đến ngày 30-4-1975).

- Từ đầu tháng 4-1975, các binh đoàn chủ lực trên đường hành quân tiến về Sài Gòn đã đánh địch, giải phóng Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy, Xuân Lộc, đánh chiếm Bà Rịa. Ngày 26-4-1975, cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn bắt đầu. Những trận chiến đấu quyết liệt và những trận bão lửa dữ dội diễn ra trước hết ở hướng đông là hướng địch tập trung nhiều lực lượng và tổ chức chống cự rất điên cuồng. Từ khắp các hướng, năm cánh quân lớn phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương và được sự giúp sức của quần chúng nổi dậy, nhất loạt tấn công địch với sức mạnh vũ bão. Từ ngày 26 đến ngày 28-4, một bộ phận quan trọng lực lượng địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài bị tiêu diệt. Các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng xiết chặt vòng vây xung quanh Sài Gòn.

- Ngày 30-4, với sự hiệp đồng chiến đấu rất anh dũng của các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, các lực lượng biệt động, tự vệ vùng ven và nội đô, cùng với sự nổi dậy đều khắp và rất kịp thời của quần chúng trong và ngoài thành phố, các cánh quân hùng mạnh đã thần tốc thọc sâu, tiến thẳng vào chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài Gòn-Gia Định: Dinh Độc Đập (tức Phủ Tổng thống ngụy), Bộ Tổng tham mưu và Khu Bộ tư lệnh các binh chủng của địch, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài phát thanh, Biệt khu thủ đô và Tổng nha cảnh sát. Nhân dân thành phố Sài Gòn hân hoan chào đón các lực lượng vũ trang, con em của mình và cùng bộ đội truy lùng địch, tước vũ khí của chúng, dẫn đường cho bộ đội, bảo vệ các cơ sở kinh tế và văn hoá. Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
- Đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc lập. Đây là thời điểm đánh dấu thành phố Sài Gòn-Gia Định hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Như vậy, trong một thời gian ngắn (55 ngày đêm) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn.
- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 chính là “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc.

*Ý nghĩa của sự kiện:

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc…

3/Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự kiện.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


              ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 17.
PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

	CHIỀU SÔNG THƯƠNG

Đi suốt cả ngày thu

vẫn chưa về tới ngõ

dùng dằng hoa Quan họ

nở tím bên sông Thương

nước vẫn nước đôi dòng

chiều uốn cong lưỡi hái

những gì sông muốn nói

cánh buồm đang hát lên

đám mây trên Việt Yên

rủ bóng về Bố Hạ

lúi cúi mình giấu quả

ruộng bời con gió xanh


	nước màu đang chảy ngoan

giữa dòng mương máng nổi

mạ đã thò lá mới

trên lớp bùn sếnh sang

cho sắc mặt mùa màng

đất quê mình thịnh vượng

những gì ta gửi gắm

sắp vàng hoe bốn bên

hạt phù sa rất quen

sao mà như cổ tích

mấy cô coi máy nước

mắt dài như dao cau


	  ôi con sông màu nâu

ôi con sông màu biếc

dâng cho mùa sắp gặt

bồi cho mùa phôi thai

nắng thu đang trải đầy

đã trăng non múi bưởi

bên cầu con nghé đợi

cả chiều thu sang sông.

                                                                      (Hữu Thỉnh)




Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.
Câu 2. (1,5 điểm) Gọi tên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong khổ thơ sau:

                                                 “ôi con sông màu nâu

ôi con sông màu biếc

dâng cho mùa sắp gặt

bồi cho mùa phôi thai”

Câu 3. (1,5 điểm) Hình ảnh đám mây chiều với dáng vẻ “rủ bóng” trong các dòng thơ “đám mây trên Việt Yên/ rủ bóng về Bố Hạ” đã góp phần gợi lên điều gì?
Câu 4. (2,0 điểm) Em hãy nêu những nhận xét tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong bài thơ “Chiều sông Thương”.

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) 
Cảnh vật đồng quê trong cảm nhận của nhà thơ được thể hiện như thế nào? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn (150 chữ)

Câu 2. (10,0 điểm) 
Kể lại một sự việc về nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ năm chữ

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	-Biện pháp tu từ điệp ngữ

-Tác dụng: Nhấn mạnh những cảm xúc ân tình tha thiết với quê cha đất mẹ.
	1,5 điểm

	
	3
	Hình ảnh đám mây chiều với dáng vẻ “rủ bóng” trong các dòng thơ “đám mây trên Việt Yên/ rủ bóng về Bố Hạ” đã góp phần gợi lên sự bình yên, êm đềm trên một vùng quê trải dài trải rộng.
	1,5 điểm

	
	4
	-Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng, yên bình và sức sống của miền quê quan họ bên dòng sông Thương; nỗi niềm bâng khuâng của người đi xa về thăm quê nhà một chiều thu.

-Thể thơ 5 chữ, giàu vần nhạc điệu, lời thơ thanh nhẹ, hình tượng đẹp trong sáng, cảm xúc dào dạt, bâng khuâng, mênh mang, nặng ân tình đối với đất mẹ quê cha; chi tiết nào cũng giàu sức gợi, dân dã, thân thuộc, yên bình.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Nhà thơ, người con đi xa trở về say sưa đứng ngắm nhìn cảnh vật, cánh đồng quê hương. Gió thu trở thành “con gió xanh”, lúa uốn cong trĩu hạt, tưởng như đang “cúi mình giấu quả”, những nương “mạ đã thò lá mới/trên lớp bùn sếnh sang”, những ruộng lúa “vàng hoe” trải dài, trải rộng ra bốn bên bốn phía chân trời mênh mông, bát ngát,…

- Cảnh vật đồng quê, từ đường nét đến màu sắc đều tìm tàng một sức sống ấm no, chứa chan hi vọng.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Câu chuyện về thầy Chu Văn An (thời Trần) - người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1.Mở bài: Giới thiệu nhân vật và sự việc liên quan: Giới thiệu thầy giáo Chu Văn An và những sự tích về thầy giáo-người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.

Có thể viết mở bài như sau:

        Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20/11 là Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đều làm lễ kỉ niệm ngày Hiến chương nhà giáo. Ngày này nhìn đâu đâu em cũng thấy ca ngợi những người lái đò-những người đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục. Những lúc ấy, lòng em lại trào dâng một cảm xúc khó tả.  Em lại không thể nào không nghĩ về thầy Chu Văn An-người thầy đạo cao đức trọng-chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.

2.Thân bài:

*Trình bày diễn biến của sự việc được kể:

- Chu Văn An sinh năm 1292 tại xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông là nhà giáo, thầy thuốc, đại quan dưới triều Trần. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Chu Văn An "tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc". Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, "học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa".

- Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam viết Chu Văn An là thầy giỏi nhưng nghiêm khắc, trọng tài năng của học trò và ghét những người cậy giàu ham chơi. Học trò của ông có nhiều người giỏi, có công giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, hai quan lớn của triều Trần. Sinh thời, ông được dân chúng tôn là "Vạn thế sư biểu", nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. 

- Ở thời Chu Văn An, trường học còn rất hiếm. Cả nước chỉ có một trường quốc lập là Quốc Tử Giám ở kinh đô dành cho con vua, con quan, sau mở rộng cho những người tài trong nhân dân theo học. Vậy nên con em nhân dân phần lớn thất học, Chu Văn An đã mở trường Huỳnh Cung tại quê nhà (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội ngày nay) để dạy học. "Trường có lớp, thư viện.... Học trò đến học ở trường Huỳnh Cung khá đông, đến 3.000", tác giả Trần Lê Sáng viết trong cuốn Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp - ba bậc thầy của giáo dục Việt Nam.

- Trong khoa thi năm 1314, hai học trò của ông đỗ Thái học sinh, tương đương học vị tiến sĩ. Việc này gây tiếng vang lớn trong giới sĩ tử đương thời. Thầy giáo Chu Văn An và trường Huỳnh Cung được cả nước biết đến. Trường Huỳnh Cung trở thành mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Kể từ đây, bên cạnh trường quốc lập, các trường dân lập phát triển, đông đảo con em nhân dân có nơi học tập, sự nghiệp giáo dục nước nhà mở rộng hơn trước.

- Sau khi danh tiếng của Chu Văn An và trường Huỳnh Cung được cả nước biết tới, ông được vua Trần Minh Tông mời ra làm Tư nghiệp (hiệu trưởng) trường Quốc Tử Giám, trông coi việc học cho cả nước. Dù được phong chức Tư nghiệp trường Quốc Tử Giám, những năm đầu, Chu Văn An chỉ có trách nhiệm chính là kèm cặp thái tử Trần Vượng, đào tạo vua mới cho nước nhà.

- Sau khi Trần Vượng (tức vua Trần Hiến Tông) lên ngôi năm 1329, Chu Văn An mới thực sự chuyên tâm vào công việc ở trường Quốc Tử Giám. Ông cho mở mang trường, viết Tứ thư thuyết ước, tóm tắt bốn bộ sách lớn là Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học và Trung dung, làm giáo trình dạy học. Kể từ thời Chu Văn An trở về sau, Quốc Tử Giám mỗi ngày được củng cố, mở rộng.

- Thời gian làm hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám đem đến cho Chu Văn An nhiều vinh quang mới, nhưng cũng khiến ông gặp đầy sóng gió. Vua Hiến Tông, học trò của ông ở ngôi được hai năm thì qua đời, công lao hơn mười năm đào tạo khó nhọc và hy vọng củng cố nhà Trần của thầy trò tiêu tan.

- Lúc này, vua Trần Dụ Tông lên thay, triều chính đất nước rối ren. Vua ham mê tửu sắc, nóng nảy, nông cạn. Trong triều, quyền gian liên kết hoành hành, bên ngoài giặc giã dấy lên cướp bóc. Thấy chính sự bê bối, nhà giáo Chu Văn An phẫn nộ. Ông đã viết Thất trảm sớ, đòi chém 7 kẻ nịnh thần, đều là người quyền thế được vua yêu. Dù bị vua Dụ Tông phớt lờ, tấu sớ của hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám gây chấn động dư luận bởi theo quy chế lúc bấy giờ, chỉ quan Ngự sử mới được quyền can gián vua.

- Sau khi dâng Thất trảm sớ nhưng không được vua trả lời, Chu Văn An rời kinh thành về vùng đất Chí Linh (Hải Dương) mở trường tiếp tục dạy học. Dù là nơi thâm sâu cùng cốc, số học trò đến với thầy Chu vẫn đông. Lúc này, Chu Văn An lấy hiệu là Tiều Ẩn, chỉ lấy việc dạy học, làm thơ cho vui.

- Từ khi Chu Văn An về, Chí Linh dấy lên phong trào học tập, nhiều người học giỏi nổi tiếng. Đặc biệt, ở đời nhà Mạc, huyện này có bà Nguyễn Thị Duệ thi đỗ tiến sĩ, là nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thời phong kiến. Ngoài ra còn có Nguyễn Phong, mới 14 tuổi đã cùng cha thi đỗ kỳ thi Hương, 26 tuổi đỗ tiến sĩ.

- Những ngày dạy học ở Chí Linh, Chu Văn An còn trồng cây thuốc, nghiên cứu y học, giúp người dân chữa bệnh. Dù ở xa, nhiều học trò cũ đã làm quan vẫn về thăm ông. Đại Việt sử ký viết khi học trò về thăm, ai làm điều gì chưa đúng phép, ông vẫn nghiêm khắc dạy bảo. Điều này khiến học trò càng thêm kính mến.

- Cuối đời, Chu Văn An sống thanh thản trong cảnh nghèo, vui với lớp học, văn chương. Triều đình nhiều lần mời về nhưng ông nhất định từ chối. Thế nhưng lòng ông vẫn hướng về nhà Trần. Sau khi vua Trần Nghệ Tông dẹp yên loạn Dương Nhật Lễ, lấy lại được ngôi vua, Chu Văn An dù tuổi cao vẫn về triều chúc mừng. Việc làm đó của ông khiến nhân dân và sĩ phu đương thời quý trọng.

- Trở lại Chí Linh, Chu Văn An lúc bấy giờ gần 80 tuổi, ốm nặng. Tháng 11/1370, ông trút hơi thở cuối cùng. Sau khi mất, triều đình đã đưa Chu Văn An vào thờ ở Văn Miếu, xem ông ngang hàng với những bậc thánh hiền ngày xưa. 

- "Suốt cuộc đời mình, Chu Văn An không lúc nào sao nhãng sự nghiệp giáo dục... Điểm nổi bật trong công lao đóng góp của ông là việc sáng lập nên trường học trong nhân dân; việc học và dạy có kết quả lớn. Trường Huỳnh Cung đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch trình phát triển sâu rộng của nền giáo dục nước ta", tác giả Trần Lê Sáng khẳng định.

- Năm 2018, Việt Nam đã xây dựng hồ sơ khoa học về danh nhân Chu Văn An để đề nghị UNESCO phối hợp tổ chức kỷ niệm 650 năm ngày mất của ông vào năm 2020. Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Đặng Văn Bài khẳng định Chu Văn An có ảnh hưởng lớn tới nền giáo dục Việt Nam. Tư tưởng nổi bật của ông là tự học, tự lập, học tập suốt đời và là tấm gương tôn sư trọng đạo.

- Để tưởng nhớ Chu Văn An, nhiều đường phố, trường học khắp cả nước được đặt theo tên ông. Gần đây nhất, trường Bưởi - Chu Văn An vừa kỷ niệm 110 năm thành lập. Giữa khoảng sân của ngôi trường cổ kính, tượng đài Chu Văn An đứng sừng sững như biểu tượng nhắc nhở thầy trò phải phấn đấu học tập. Vào những dịp như năm học mới hay ngày 20/11, nhiều thầy cô, học sinh, cựu học sinh tới trường Chu Văn An để thắp nén hương tưởng nhớ ông.

3.Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc

Có thể viết kết bài như sau:

Hình ảnh thầy Chu Văn An là tấm gương sáng về người thầy đạo cao đức trọng. Tài năng, nhân cách của ông được người đời kính phục. Là thế hệ trẻ của thế kỉ XXI, em vô cùng tự hào về điều đó. Vậy nên em hôm nay cần phải ra sức rèn đức luyện tài vì ngày mai lập nghiệp để xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Cảm ơn thầy giáo Chu Văn An-người thầy chuẩn mực Việt Nam muôn đời đã dạy cho em những bài học làm người bổ ích.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                  ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 18.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới
      Bờ ao đầu làng có một cây si già. Thân cây to, cành lá xum xuê, ngả xuống mặt nước. Một cậu bé đi ngang qua. Sẵn con dao nhọn trong tay, cậu hí hoáy khắc tên mình lên thân cây. Cây đau điếng, nhưng cố lấy giọng vui vẻ, hỏi cậu:
- Chào cậu bé. Tên cậu là gì nhỉ?
- Cháu tên là Ngoan.
- Cậu có cái tên mới đẹp làm sao!
Mặt cậu bé rạng lên. Cậu nói:
- Cảm ơn cây.
- Này, vì sao cậu không khắc tên lên người cậu? Như thế có phải tiện hơn không? – Cây hỏi.
Cậu bé rùng mình, lắc đầu:
- Đau lắm, cháu chịu thôi!
- Vậy, vì sao cậu lại bắt tôi phải nhận cái điều cậu không muốn?
                                                                                 (Theo Trần Hồng Thắng)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Đoạn trích gợi đến suy nghĩ về?

Câu 3. (2,0 điểm) Em hiểu thế nào về câu nói của cậu bé: “Đau lắm, cháu chịu thôi!”? Hãy đặt nhan đề cho đoạn trích.

Câu 4. (2,0 điểm) Văn bản gửi gắm bức thông điệp gì? 

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) 
Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về bài học được rút ra từ câu chuyện trên.

Câu 2. (10,0 điểm) 
Em hãy trình bày ý kiến về việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid-19.
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Đoạn trích gợi đến suy nghĩ về giá trị của sự chờ đợi trong cuộc sống.   B. Tình yêu thương của mỗi con người.
	1,0 điểm

	
	3
	* Câu nói của cậu bé có thể hiểu :

- Cậu bé sợ đau nên không khắc tên cậu lên chính thân thể cậu.

- Cậu bé không hiểu được nỗi đau đớn mà cây si già vừa trải qua.

* Nhan đề: Cậu bé và cây si già hoặc Điều không mong muốn.
	2,0 điểm

	
	4
	Học sinh được đưa ra suy nghĩ cá nhân và đưa ra thông điệp bản thân thấy phù hợp.

 Ví dụ: 

- Điều mình không muốn nhận thì cũng đừng làm đối với người khác. 

- Đó là điều kiện để cuộc sống đầy ắp tình thương và hạnh phúc.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Từ câu chuyện học sinh có thể xác định được trong cuộc sống có nhiều điều mà bản thân không muốn nhận( sự đau đớn, khổ đau, mất và dù vẫn có lúc không tránh được những bản thân mỗi người không ai mong những điều đó đến với mình
- Không nên đem lại cho người khác những điều mà mình không muốn (nỗi đau đớn, khổ đau, sự mất mát hay bất hạnh…) dù vô tình hay cố ý.

- Không được ích kỷ hay thờ ơ, dửng dưng, vô tình trước hậu quả của những lời nói hay hành động mà chính bản thân mình đã gây nên đối với người khác và phải biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm…

- Mỗi con người không chỉ biết đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân mà còn cần biết đem lại cho người khác niềm vui, niềm hạnh phúc…

- Phê phán những kẻ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà quên đi người khác

- Bài học rút ra cho bản thân: hãy biết sống chậm lại, lắng nghe những người xung quanh, để hiểu hơn, để yêu hơn và tránh gây ra những điều tổn thương không đáng có; biết nhận ra lỗi lầm của mình và biết sửa chữa nó.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.

Thân bài:
- Lần lượt trình bày ý kiến theo một trình tự hợp lí.

HS có thể trình bày những ý kiến sau:

- Ý kiến 1: Tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay và việc thực hiện 5K của người dân.

+ Lí lẽ 1.1: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

+ Lí lẽ 1.2: Thực trạng về việc thực hiện 5K của người dân: Giải thích 5K là gì.

- Ý kiến 2: Tác dụng của việc thực hiện tốt 5K

+ Lí lẽ: Thực hiện tốt 5K sẽ giúp phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh.

+ Dẫn chứng: Phòng tránh dịch bệnh cho bản thân; Phòng tránh dịch bệnh cho những người xung quanh.

- Ý kiến 3: Tác hại của việc không thực hiện tốt 5K

+ Lí lẽ: gây ra tình trạng dịch bệnh lây lan cho bản thân và những người xung quanh => tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,…

- Ý kiến 4: Nguyên nhân của việc không thực hiện tốt 5K

+ Lí lẽ: Ý thức của mỗi người chưa tốt khi thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế. => Bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

Kết bài:
- Khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.

- Liên hệ bản thân.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                    ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 19.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

HAI CHỊ EM

Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn mẹ thì thôi, không còn bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau…
– Nín đi em! Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!
                                                                              (Vương Trọng)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì?
Câu 2. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu thơ: “Hai bóng nhỏ hai đâu ngõ hẻm? ” 

Câu 3. (2,0 điểm) Em hiểu điều gì qua hai câu thơ: Chắc nó nghĩ như ra đông, ra bãi/ Sớm muộn chỉ rồi bố mẹ cũng về... 
Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua văn bản là gì ? Nêu rõ lí do. 

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày suy nghĩ của em về nỗi đau của những đứa trẻ trong cuộc sống hôm nay được gợi ở phần Đọc hiểu bằng một đoạn văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi.

Câu 2. (10,0 điểm) 

Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : Tự do

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	- Biện pháp tu từ hoán dụ ( hai bóng nhỏ- chỉ hình ảnh bố mẹ)

- Tác dụng: gợi hình ảnh cụ thể, gần gũi trên quan hệ tiếp cận giữa bóng và người, từ đó câu thơ gợi cảnh ra toà để li hôn, báo hiệu sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình.
	1,0 điểm

	
	3
	Cách hiểu hai câu thơ: Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi/Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về... :Đó là suy nghĩ thể hiện sự ngây thơ, trong sáng của hai đứa trẻ. Các em càng ngây thơ, người đọc, người nghe càng xót xa, đau đớn trước tình trạng li hôn trong cuộc sống; Đó cũng là niềm khao khát mái ấm gia đình của trẻ thơ.
	2,0 điểm

	
	4
	Học sinh có thể trình bày và lí giải thông điệp tâm đắc nhất theo ý riêng, không vi phạm chuẩn mực đạo, pháp luật và có lí giải hợp lí. Sau đây là vài gợi ý:
- Gia đình là tổ ấm duy nhất của mỗi con người

- Hãy đem lại hạnh phúc cho trẻ thơ…
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

1/  Mở đoạn : Dẫn ý liên quan để nêu vấn đề cần nghị luận.

2/ Thân đoạn:

 - Nêu biểu hiện: Trong đoạn thơ, nỗi đau khổ của hai chị em chính là sống trong cảnh bố mẹ ra toà li hôn. Ngoài ra, trẻ em còn chịu nhiều nỗi đau khác như nạn bạo hành, bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động,…Đây là một hiện tượng xã hội đáng báo động. 

 -Bàn luận, phân tích, chứng minh:

+ Hậu quả: những đứa trẻ có  bố mẹ li hôn sẽ trở nên trầm cảm, tự kỷ, xa lánh cuộc sống, thậm chí sa ngã, hư hỏng, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội; những em bị bạo hành sẽ bị tổn thương về thể xác và tâm hồn…

+Nguyên nhân: do thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng của cha mẹ. Việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với trẻ em chưa được cộng đồng chủ động phát hiện sớm và báo cho các cơ quan chức năng xử lý, can thiệp kịp thời…

 - Bài học nhận thức và hành động.

3/  Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I. Mở bài
- Giới thiệu đoạn trích Trong lòng mẹ và nhân bé Hồng: Nguyên Hồng là một nhà văn với ngòi bút chan chứa tình cảm. Ngòi bút của ông được thể hiện rõ nhất qua đoạn trích Trong lòng mẹ. Chú bé Hồng - chính tác giả hồi nhỏ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

II. Thân bài
- Tuổi thơ cơ cực của Hồng
+ Là đứa con sinh ra trong một gia đình không có tình yêu: bố vì nghiện thuốc phiện mà chết sớm; mẹ phải bỏ đi tha hương cầu thực; em sống cùng với người cô cay nghiệt.

- Cuộc đối thoại của Hồng và bà cô
+ Khi bà cô xoáy sâu vào nỗi đau, sự thiếu thốn tình mẫu tử: em im lặng không nói gì.

+ Khi bà cô nhồi nhét vào đầu em những suy nghĩ xấu xa rằng mẹ đã ruồng rẫy em và có con ở Thanh Hóa: trong lòng em căm phẫn những lời nói đó, luôn một mực giữ lòng tin yêu ở mẹ mình.

+ Sự tức giận lên đến tột cùng, em căm hờn những hủ tục lạc hậu và miệng đời cay nghiệt đã đày đọa mẹ mình, em ước nó như hòn đá, cục thủy tinh, mẩu gỗ để cắn, nhai, nghiến đến kì nát thì thôi → Tình yêu thương mẹ vô bờ bến, khao khát muốn bảo vệ mẹ trước mọi điều xấu xa.

- Cuộc gặp gỡ của Hồng và mẹ
+ Trong lòng em luôn khao khát mẹ về và được gặp mẹ, khi thấy người ngồi trong xe kéo giống mẹ đã gọi và chạy theo → mẹ luôn hiện hữu trong lòng em.

+ Cảm giác xấu hổ với đám bạn nếu đó không phải mẹ mình nhưng trên hết là sự tủi thân vì luôn mong ngóng mẹ.

+ Khi biết người ngồi trên xe là mẹ mình: chạy đến, òa khóc nức nở, vỡ òa cảm xúc.

+ Thu mình trong lòng mẹ để cảm nhận tình yêu thương, hơi ấm. Em nhận ra mẹ không tiều tụy như lời người cô kể mà vẫn tươi đẹp như thuở sung túc.

+ Lời người cô văng vẳng bên tai nhưng nhanh chóng tan biến chỉ còn lại tình yêu thương và cảm xúc hạnh phúc.

→ Tình mẫu tử thiêng liêng là động lực giúp Hồng vượt qua tất cả những nỗi đau.

III. Kết bài: Khái quát lại nhân vật: bé Hồng không chỉ lấy được nhiều sự thương cảm của mọi người mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở con người cần phải bảo vệ trẻ em, để trẻ em có một môi trường sống tốt nhất có thể.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                   ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 20.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

       Quê hương là cánh đồng vàng 

Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều 

       Quê hương là dáng mẹ yêu 

Áo nâu nón lá liêu siêu đi về 

        Quê hương nhắc tới nhớ ghê 

Ai đi xa cũng mong về chốn xưa 

         Quê hương là những cơn mưa 

Quê hương là những hàng dừa ven kính 

          Quê hương mang nặng nghĩa tình 

Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời 

          Quê hương ta đó là nơi 

Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về

( Quê hương- Nguyễn Đình Huân)

Câu 1. (1,0 điểm) Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ trên là gì?

Câu 3. (2,0 điểm) Đoạn trích gửi đến mọi người thông điệp gì?

Câu 4. (2,0 điểm) Đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì về cảnh sắc và con người quê hương? (Trình bày 150 chữ)

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ đoạn thơ trong phần đọc – hiểu, em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, nêu cảm nhận của em về vai trò của quê hương trong cuộc đời mỗi con người.
Câu 2. (10,0 điểm)
Viết bài văn biểu cảm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta.
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ lục bát

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ trên là: So sánh, nhân hóa, điệp từ.
	1,0 điểm

	
	3
	Thông điệp: 

- Quê hương có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người. 

- Tự hào, biết ơn quê hương 

- Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
	2,0 điểm

	
	4
	Đoạn thơ trên gợi cho em suy nghĩ và cảm xúc về con người và cảnh sắc quê hương rất gần gũi, giản dị. Quê hương chỉ đơn giản là cánh đồng vàng, hương lúa chín, dáng mẹ,…Quan trọng nhất, quê hương chính là nơi sinh ra và lớn lên của mỗi người. Bằng việc sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa, tác giả đã tạo nên một bức tranh về con người và cảnh sắc quê hương tuyệt đẹp mà giản dị, mộc mạc. Đồng thời, đoạn thơ trên cũng làm nổi bật lên tình yêu của tác giả dành cho quê hương.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : Viết bài văn biểu cảm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

*Mở bài: Giới thiệu ngày Tết cổ truyền dân tộc và ấn tượng chung.

Mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua không khí đón Tết cổ truyền dân tộc. Và tôi cũng vậy, ngày Tết cổ truyền luôn là ngày tôi chờ đợi, háo hức nhất trong một năm.

*Thân bài

*Biểu cảm về đặc điểm của Tết cổ truyền:

- Tết cổ truyền là một niềm vui, một sự khởi đầu. Nguyên: sự bắt đầu, “đán”: buổi ban mai=> Nguyên đán: sự khởi đầu của một năm mới.

- Biểu cảm về cảnh vật thiên nhiên:

+ Không khí, đất trời, nắng, gió, mây?...

+ Hoa: đào, mai, quất,…

- Biểu cảm về nếp sống của dân tộc khi đón Tết

+ Mọi người trang hoàng nhà, mua săm Tết

+ Không khí đường phố…

*Biểu cảm về ý nghĩa của ngày Tết

- Tết mang những nét đẹp về văn hóa truyền thống, về phong tục tập quán rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng về đến Việt Nam thì nó đã có những nét riêng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

+ Mâm ngũ quả: tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển, đùm bọc lẫn nhau

+ Bánh chưng xanh: quý trọng nghề nông, lòng biết ơn…

+ Tất niên: gia đình làm lễ cúng cuối năm.

+ Giao thừa: thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới rất được xem trọng.

+ Xông đất: người đầu tiên bước vào nhà để mang đến tài lộc cho chủ nhà.

+ Xuất hành: theo quan niệm người xưa xuất hành đúng hướng sẽ mang lại tài lộc, may mắn.

+ Chúc Tết người thân, bạn bè: nét đẹp trong truyền thống văn hóa.

+ Mừng tuổi: ông bà mừng tuổi cho các cháu bé, ngược lại con cái mừng tuổi cho bố mẹ, ông bà.

+ Khai bút đầu xuân: với mong muốn đỗ đạt cao trong học tập và làm ăn phát tài.

+ Hái lộc: mong những điều hạnh phúc, lộc tài dồi dào.

*Biểu cảm về tình cảm của em với Tết

- Tết trong tôi là những đêm cùng mẹ nấu bánh chưng, bánh tét….->Phong tục này có từ thời Vua Hùng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

- Tết trong tôi là những lần cùng bố mẹ và em gái hồi hộp trong khoảnh khắc đón giao thừa.

- Tết trong tôi là bữa cơm gia đình sum họp chiều 30 Tết ở nhà nội….

- Tết trong tôi là những lần cùng bạn vào chùa hái lộc, thắp hương, cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc.

- Tết đến xuân về đồng nghĩa với việc mỗi người thêm một tuổi và mỗi lúc ấy tôi chợt nhận ra ông bà cha mẹ của mình ngày một già đi….

-> Tôi luôn trân trọng những cái Tết sum vầy đông đủ cả gia đình.

*Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em về ngày Tết cổ truyền

Có thể viết kết bài như sau:

         Tết là một phần kí ức tuổi thơ tôi, đã ngấm vào máu thịt tôi từ lúc nào không hay. Tôi yêu Tết Nguyên Đán, yêu cái Tết cổ truyền của dân tộc tôi. Nó luôn đem đến cho con người những khởi đầu mới, những mới mẻ để con người cùng nhau khám phá. Và hơn thế nữa, chúc cho tất cả mọi người đón một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu, những người quan trọng với chúng ta.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                          ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 21.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

       Khi tôi lên tám hay chín tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một buổi tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng mà lên tiếng hay không.
        Nhưng cha tôi chủ động ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà”.
         Đêm đó, tôi đến bên chúc cha ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy không. Cha khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy”. Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỉ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua những năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó”.
(Nguồn: Quà tặng cuộc sống)

Câu 1. (1,0 điểm) Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

Câu 2. (1,0 điểm) Theo em, vì sao người cha lại nói: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà” ?
Câu 3. (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về câu: “Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy”
Câu 4. (1,0 điểm) Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với em?

Câu 5. (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa của câu chuyện.

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Em  hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu ý kiến của mình về câu nói của người cha: “Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó”.

Câu 2. (4,0 điểm)
Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn “Đẽo cày giữa đường”.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Người cha nói vậy vì ông biết người vợ làm việc cả ngày rất mệt mỏi nên không thể chuẩn bị bữa tối tốt cho gia đình.
	1,0 điểm

	
	3

4
	Học sinh chỉ ra được ý nghĩa của câu nói: những lời chê bai, trách móc sẽ để lại những tổn thương rất lớn cho con người, vì vậy, hãy tha thứ cho nhau khi có thể. Không ai là hoàn hảo, vì vậy hãy nhìn vào ưu điểm của người đó thay vì đánh giá những lỗi lầm hoặc sai sót nhỏ.

Học sinh có thể tuỳ chọn một trong các thông điệp của câu chuyện: tình thương yêu trong gia đình, sự tha thứ, lòng cảm thông, cách chấp nhận những khiếm khuyết của người khác…
	1,0 điểm

1,0 điểm

	
	5
	Câu chuyện không chỉ nói về tình yêu thương, trân trọng mà người chồng dành cho vợ, người cha dành cho con mà còn thể hiện một triết lí giá trị của cuộc sống: hãy biết yêu thương, trân trọng những điều người khác dành cho mình dù nó chưa hoàn hảo; biết chấp nhận sai sót của người khác vì cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu; hãy yêu quý những người cư xử tốt với mình và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Giải thích ý nghĩa của câu nói:

+  “Cuộc đời rất ngắn ngủi với những hối tiếc và khó chịu”: cuộc đời mỗi con người là có giới hạn, lựa chọn cách sống, thái độ sống là do mỗi người tự quyết định, nếu cứ sống với những hối tiếc, thù hận thì cuộc sống sẽ không có ý nghĩa.

+ “Hãy yêu quý những người đã cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó”: mỗi người cần có thái độ khoan dung với những người xung quanh.

- Bàn luận:

+  Cuộc sống con người rất ngắn ngủi, nếu chọn hối tiếc và khó chịu, cuộc sống con người sẽ trôi đi vô nghĩa

+ Yêu quý và tha thứ cho người khác, kể cả những người không có thiện cảm với mình là lối sống tích cực

+ Khi con người có thái độ sống tích cực thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Liên hệ bản thân:

+ Học cách bao dung và vui vẻ chấp nhận cuộc sống, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác để họ có cơ hội sửa chữa.

+ Giúp đỡ để người khác có thể thấy sai lầm của mình và sửa chữa

+ Suy nghĩ tích cực và làm nhiều việc có ích.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/ Mở bài: Giới thiệu về nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn "Đẽo cày giữa đường"

2/Thân bài:
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật người thợ mộc thông qua các chi tiết cụ thể (hoàn cảnh, cử chỉ, hành động, ý nghĩ,...).

- Nêu nhận xét của em về nhân vật người thợ mộc. Ví dụ: Người thợ mộc muốn làm giàu nhưng lại thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nên không có suy nghĩ và hành động đúng dẫn đến kết quả thất bại thảm hại.

3/ Kết bài: Qua việc phân tích đặc điểm nhân vật người thợ mộc, nêu lên ý nghĩa hoặc bài học sâu sắc.

Ví dụ:

+ Truyện đã khái quát được đặc điểm của một kiểu người trong xã hội: thiếu hiểu biết nên dễ thay đổi,...

+ Trong cuộc sống, chúng ta cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác nhưng phải biết cân nhắc, chọn lọc được ý kiến phù hợp, đúng đắn,...

Tham khảo bài văn mẫu sau

           Trong cuộc sống, sẽ có lúc con người ta phải đưa ra các lựa chọn, quyết định của riêng mình. Những lựa chọn, quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Vì vậy phải nghĩ cho kĩ càng và có chính kiến không phải là dễ. Tôi nhớ đến nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường. Đó là một người không có chính kiến, có phần ba phải để rồi khi nhận được bài học cho bản thân thì đã quá muộn.

       Người thợ mộc trong truyện Đẽo cày giữa đường cũng có những tính chất tốt đẹp. Trước khi anh chọn nghề đẽo cày thì cũng đã có cả một gia sản. Không ai biết gia sản của anh do đâu mà có. Nhưng có thể thấy, anh đã dám bỏ ra cả gia sản để chọn một cái nghề và hy vọng vào sự thành đạt ngày sau. Nói cách khác, anh là một người có chí tiến thủ, có chí làm ăn. Anh ta đã chọn cái nghề đẽo cày phù hợp với danh xưng "thợ mộc" của mình. Ở đây, ta thấy được hai đặc điểm tốt ở anh. Anh thợ mộc là một người có tay nghề đồng thời đã biết chọn công việc phù hợp là đẽo cày.

       Tuy đã có quyết định đúng đắn bước đầu, nhưng các quyết định phía sau của anh lại là những sai lầm. Năm lần bảy lượt anh đều nghe theo ý kiến của những người qua đường. Cả gia sản trong tay mà anh lại dùng nó thiếu tính toán kỹ lưỡng để rồi những gia sản ấy đi đời nhà ma. Có thể thấy ở đây, không những anh thợ mộc là người ba phải, mà còn cho thấy anh có mong muốn làm giàu nhưng lại thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nên không có suy nghĩ và hành động đúng, dẫn đến kết quả thất bại thảm hại.

       Truyện Đẽo cày giữa đường hướng đến đặc điểm một kiểu người trong xã hội. Đó là những người thiếu hiểu biết nên dễ thay đổi, thiếu chủ kiến và quá bị động. Nhan đề của truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường đã trở thành một thành ngữ. Đó có lẽ là một cách để con người thận trọng hơn trong việc lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác, phải biết cân nhắc, chọn lọc được ý kiến phù hợp, đúng đắn.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                 ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 22.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

ÁO TẾT

         Con bé Em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng mà má nó mới mua cho:

        -Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi.

         Nó nghĩ và nó muốn chia sẽ với con Bích, bạn nó.

         Con Bích ở trong hẻm, nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm, con bé Em thích con Bích vì nó hiền, với lại ngồi kế nhau từ lớp một tới lớp năm, làm sao mà không thân cho được. Hôm hai mươi sáu, học buổi cuối năm, hai đứa nôn Tết quá quá trời nên tính trước, nếu mùng một con bé Em đi về Ngoại thì mùng Hai hai đứa đi tới nhà cô giáo. Bây giờ con bé Em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bâu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt luôn.

         Con Bích đang ngồi nướng bắp thế cho má nó đi sách cặn cho heo. Bé Em muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm:

         - Còn mấy ngày nữa Tết rồi hen, mầy có đồ mới chưa?

          - Có, má tao đưa vải cho cô Ba thợ cắt rồi, má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, chắc tới hai mươi tám mới lấy được.

         - Vậy mầy được mấy bộ?

         - Có một bộ hà.

         Con bé Em trợn mắt:

         -  Ít quá vậy?

         - Con Út Mót với Con Út Hết được hai bộ. Tao lớn rồi, nhường cho tụi nó.

        - Vậy à?

        Bé Em mất hứng hẳn, nó lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không.

        Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó:

        - Còn mầy?

        - Bốn bộ. Má tao mua cho đủ mặc từ mùng Một tới mùng Bốn, bữa nào cũng mặc đồ mới hết trơn. Trong đó có bộ đầm hồng nổi lắm, hết sẩy luôn.

       - Mầy sướng rồi.

        Con Bích nói xong vẫn cười nhưng mắt nó xịu xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé Em. Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại. Áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách. Được cái mấy chị em nó biết thân, lo học chớ không so đo chuyện cũ mới, má nó nói hoài, “Nhà mình nghèo quá hà, ráng vài năm nữa, khá giả rồi má sắm cho”. Con bé Em nhìn con Bích lom lom rồi cúi xuống, trở trở trái bắp nướng:

          -Bộ đồ mầy mai chắc đẹp lắm, bữa mùng Hai mầy mặc bộ đó đi nhà cô hen?

Rồi tới mùng một, mùng hai, bé Em lại rủ con Bích đi chơi. Hai đứa mặc đồ hơi giống nhau, chỉ khác là con Bích mặc áo trắng bâu sen, con bé Em thì mặc áo thun có in hình mèo bự. Cô giáo tụi nó khen:

          -Coi hai đứa lớn hết trơn rồi, cao nhòng.

Hai đứa cười. Lúc đó con bé Em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân. Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, CÓ MẶC ÁO GÌ BÍCH VẪN QUÝ BÉ EM. THIỆT ĐÓ.

(Theo Nguyễn Ngọc Tư)

Câu 1. (1,0 điểm) Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

Câu 2. (2,0 điểm) Tóm tắt nội dung câu chuyện trên bằng một đoạn văn ngắn (5-7 câu)

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau : « Bây giờ con bé Em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bâu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt luôn”.

Câu 4. (2,0 điểm) Theo em, tại sao bé Em lại nghĩ thầm : « mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui » ?
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì tâm đắc nhất ? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ.
Câu 2. (10,0 điểm)
Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật bé Em trong truyện trên.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Tóm tắt: Bé Em và Bích là đôi bạn rất thân nhưng nhà Bé Em sung túc, giàu có trong khi nhà Bích lại nghèo khổ. Tết đến, mẹ bé Em mua cho nó nhiều bộ váy đẹp, nó định khoe với mọi người và hẹn Bích tết sẽ đến nhà cô giáo. Lúc đó bé Em sẽ mặc bộ đầm màu hồng nổi  đẹp nhất. Nhưng đến nhà Bích để chia sẻ, biết Bích chỉ có một bộ váy mặc tết. Bé Em quyết định mặc bộ váy thường giống váy bé Bích vì bé Em nghĩ nếu mặc đẹp hơn Bích thì Bích sẽ mất vui.
	2,0 điểm

	
	3
	- Biện pháp tu từ: Nói quá “lé con mắt luôn”.

- Tác dụng: 

+ Tăng tính hình tượng cho câu văn và tạo ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe.

+ Nhấn mạnh tính chất đẹp của chiếc áo và niềm vui, sự hào hứng của nhân vật bé Em.
	1,0 điểm

	
	4
	HS trình bày ý kiến cá nhân nhưng phải phù hợp.

Ví dụ: Bé Em lại nghĩ thầm : « mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui »  vì :
- Bé Em và Bích là đôi bạn thân nhưng hoàn cảnh gia đình của hai bạn khác nhau, nếu bé Em mặc đầm màu hồng sẽ khiến Bích cảm thấy chạnh lòng, tủi thân, mặc cảm, tự ti,…

- Bé Em hiểu hoàn cảnh của Bích khó khăn hơn mình nên rất cảm thông và không muốn làm bạn buồn bởi đã là bạn thì phải biết chia sẻ cùng nhau.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

HS nêu ít nhất 2 bài học cuộc sống và lí giải phù hợp. Ví dụ:

- Nếu mình có cuộc sống giàu có không nên xa lánh, lạnh lùng với người nghèo khổ mà hãy hòa đồng thân thiện, gần gũi và chia sẻ với họ. Như vậy niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ lan tỏa.

- Trong cuộc sống khi mình có điều kiện may mắn hơn người khác thì mình phải biết nghĩ đến những người còn kém may mắn, đừng lấy niềm vui của mình thành nỗi buồn của người khác. Bởi vì, cuộc đời mỗi người, ai cũng có những lúc nghèo khổ hoặc kém may mắn, hãy đặt mình vào vị trí của họ để cảm thông, chia sẻ thì cuộc đời sẽ tăng thêm niềm vui, niềm hạnh phúc và gắn kết mọi người với nhau.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích đặc điểm nhân vật bé Em trong truyện « Áo Tết »
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I/ Mở bài :

- Giới thiệu tác phẩm « Áo tết » và nhân vật định phân tích : bé Em.

- Ấn tượng ban đầu : sâu sắc khó quên.

II/ Thân bài : Nêu và lần lượt phân tích những đặc điểm của nhân vật bé Em.

1/Hoàn cảnh : Bé Em có cuộc sống đầy đủ, khá giả : Tết đến được mẹ mua cho nhiều váy áo để mặc.

2/Đặc điểm nhân vật bé Em:

a. Bé Em rất hồn nhiên, hòa đồng, thân thiện, gần gũi

- Tuy nhà khá giả nhưng không phân biệt giàu nghèo mà luôn vui vẻ, thân thiện với Bích- đứa bạn có hoàn cảnh kém may mắn.

- Rất thân thiện với Bích nên khi có váy áo mới bé Em cũng muốn chia sẻ với cô bạn thân thiết nhất của mình là Bích…

b. Bé Em hiểu và cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của Bích

- Khi được mẹ mua bộ đồ váy áo tết, bé Em có ý định ngày mùng 2 tết sẽ mặc cái áo đầm hồng đẹp nhất để sang nhà Bích chơi và cùng đến nhà cô giáo…

- Nhưng khi sang nhà Bích, qua cuộc trò chuyện biết Bích chỉ có một bộ váy áo mà lí do là để nhường hai đứa em nhỏ của mình mỗi đứa được hai bộ. Bé Em hiểu ra sự việc, cảm thấy thương bạn nên quyết định tết mặc bộ giống Bích để đến nhà cô giáo. Khi cô giáo khen hai đứa mặc đẹp bé Em vui lắm. Bé Em nghĩ thầm « mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đưa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân ». Điều đó chứng tỏ bé Em rất hiểu và thương bạn nên không lấy niềm vui của mình làm nỗi buồn cho bạn..

3/ Đánh giá về nhân vật :

- Về nhân vật : Bé Em là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, biết cảm thông chia sẻ, hòa đồng và không phân biệt giàu nghèo…Mặc dù bé Em là một em bé có cuộc sống may mắn, sung túc nhưng bé Em không hề xa lánh, miệt thị những người nghèo, thậm chí còn rất hòa đồng, gần gũi thân thiện với người nghèo khổ hơn mình. Chính điều đó đã làm cho người đọc yêu quý, trân trọng bé Em.

(Phân tích kèm dẫn chứng)

-Về nghệ thuật miêu tả nhân vật : Thông qua suy nghĩ, việc làm, cử chỉ đối với Bích của bé Em. Đặt nhân vật vào tình huống để bộc lộ tính cách và phẩm chất…Với nghệ thuật xây dựng nhân vật như vậy làm cho nhân vật bé Em trở nên đáng yêu bởi sự hồn nhiên, hòa đồng, không phân biệt giàu nghèo. Đồng thời còn thể hiện ý đồ tư tưởng của nhà văn gửi gắm qua nhân vật trong tác phẩm : mong muốn một xã hội mà ở đó những con người sống vui vẻ, thân thiện không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo,…

III/ Kết bài : 

- Khẳng định về nhân vật.

- Sự ảnh hưởng của nhân vật đối với bản thân em hoặc tình cảm của em đối với nhân vật.
Bài viết tham khảo (Xem bài văn viết mẫu trong giáo án bồi dưỡng HSG văn 7)
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                       ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 23.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

                Củ khoai lớn ở ngoài đồng

Ông trăng lên lớn ở trong bầu trời

      Cánh buồm lớn giữa biển khơi

Lá cờ lớn bởi gió vời lên cao.

      Con đường lớn với khát khao

Niềm vui lớn bởi tiếng chào, bàn tay

      Còn như con của mẹ đây

Trong vòng tay mẹ ngày ngày lớn lên.

(Hát ru, Xuân Quỳnh, Thơ Xuân Quỳnh, Nxb Hội nhà văn, 2014, tr 232)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào ? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.

Câu 2. (1,5 điểm)  Nội dung của đoạn thơ là gì?

Câu 3. (1,5 điểm) Chỉ ra hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong 6 dòng thơ đầu.

Câu 4. (2,0 điểm) Theo em qua lời ru trên, người mẹ muốn giáo dục cho con bài học gì? 

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm) 
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của lời ru đối với sự hình thành nhân cách con người trong xã hội hiện đại.

Câu 2. (10,0 điểm) 

Phân tích đặc điểm nhân vật Hoàng tử bé trong văn bản “Nếu cậu muốn có một người bạn” trích từ tác phẩm “Hoàng tử bé” của nhà văn Ăng-toan-đơ Xanh-tơ Ê-xu-be-ri mà em đã được học, được đọc. (Bộ Kết nối 6)
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : Lục bát

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung của đoạn thơ là : Không ai có thể tự mình lớn lên nếu không có chiếc nôi rộng lớn là cuộc đời.
	1,5 điểm

	
	3
	- BPTT: Điệp từ, điệp cấu trúc

- Tác dụng

+Nội dung: Nhấn mạnh những hiện tượng tự nhiên, xã hội  có chung quy luật: Vạn vật lớn lên nhờ có thế giới xung quanh, có cộng đồng

+ Nghệ thuật: Tạo nhịp điệu, âm hưởng cho lời ru.
	1,5 điểm

	
	4
	Đây là bài học giản dị về ý thức cộng đồng: Không ai có thể tự mình lớn lên nếu không có chiếc nôi rộng lớn là cuộc đời.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Lời ru là điệu hát dân gian êm ái, thiết tha, ru cho trẻ ngủ, đồng thời biểu lộ tình cảm, tâm sự một cách nhẹ nhàng.

 - Lời ru có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành nhân cách con người trong xã hội truyền thống cũng như  xã hội hiện đại, đó là bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ trước khi phải va chạm với một thế giới ồn ào, bon chen, trước khi tiếp xúc với những phương tiện hiện đại nhưng vô hồn.

+ Trong lời ru có tình thương yêu sâu lắng và tha thiết của bà, của mẹ…
+ Trong lời ru chứa đựng những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, bài học về cách ứng xử, cách sống đẹp ở đời;

- Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, một bộ phận lớn trẻ em không được nghe hát ru, trong đời sống tinh thần thiếu vắng lời ru, các bà mẹ không biết hoặc không muốn hát ru đã mang đến cho con âm nhạc điện tử. Đây là mặt trái của xã hội hiện đại, làm tâm hồn con người xơ cứng, vô cảm.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I/ Mở bài :

- Giới thiệu nhân vật Hoàng tử bé trong đoạn trích “Nếu cậu muốn có một người bạn” 

- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật: Một cậu bé hồn nhiên, có tâm hồn trong sáng, lịch sự, thân thiện, luôn tin cậy, biết trân trọng giá trị của tình bạn.

II/ Thân bài : 

1. Khái quát những thông tin về tác giả, tác phẩm (nếu áp dụng cách mở bài 2,3  nghĩa là phần mở bài chưa nêu)

- Ăng-toan-đơ Xanh-tơ Ê-xu-be-ri (1900-1944) là nhà văn lớn của nước Pháp, hầu hết các tác phẩm của ông lấy nguồn cảm hứng từ những chuyến bay và cuộc sống của người phi công.

- “Hoàng tử bé” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp nói chung và thế giới nói riêng. Đoạn trích ““Nếu cậu muốn có một người bạn” nằm ở chương XXI của tác phẩm, kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Hoàng tử bé và một con cáo trên Trái đất. 
2. Nêu và lần lượt phân tích những đặc điểm của nhân vật Hoàng tử bé dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm :

a. Hoàng tử bé là một cậu bé hồn nhiên, trong sáng, lịch sự và thân thiện :

- Hoàng tử bé là nhân vật chính của truyện. Cậu đang trên hành trình tìm kiếm bạn bè. Cậu đến từ một hành tinh khác. Cậu không có một tên gọi cụ thể mà chỉ được gọi là “Hoàng tử bé”. Trong cuộc trò chuyện với nhân vật cáo, người đọc biết được, cậu đến Trái đất để tìm con người, tìm bạn bè…  “Mình đi tìm con người…Mình đi tìm bạn bè”.

- Khi vừa đặt chân xuống Trái đất, Hoàng tử bé nhìn thấy một vườn hoa hồng và nhận ra, ở hành tinh của mình, cậu chỉ có “một bông hoa hồng tầm thường”. Điều đó khiến cậu buồn bã, đau khổ, nằm trên cỏ và khóc lóc. 

- Đang nằm khóc lóc, cậu nghe thấy một giọng nói cất lên: “Xin chào”. Tuy không biết là ai nhưng cậu đã lịch sự đáp lại lời chào. Đến khi nhìn thấy cáo, cậu còn khen cáo rằng “Bạn dễ thương quá”. Hoàng tử bé cư xử với cáo thân thiện, lịch sự khác với loài người bởi con người trên Trái đất luôn coi cáo là con vật ranh mãnh, gian xảo.

b. Hoàng tử bé còn là một cậu bé chân thành, luôn tin cậy và hướng tới cái phần đẹp đẽ, tốt lành của cuộc sống, luôn biết trân trọng giá trị tình bạn.

- Hoàng tử bé nói với cáo rằng mình rất buồn chán và mong cáo hãy đến chơi với mình. Nhưng cáo đã từ chối cậu vì “Mình chưa được cảm hóa”. Với tâm hồn tò mò của một đứa trẻ, hoàng tử bé đã hỏi cáo “cảm hóa nghĩa là gì?”. Cáo đã nhận ra Hoàng tử bé không phải là con người trên Trái đất. Nó hỏi cậu lí do đến đây và biết được câu trả lời. Rồi nó giải thích cho Hoàng tử bé “cảm hóa” có nghĩa là “làm cho gần gũi hơn”. Nó lí giải rõ hơn cho hoàng tử bé hiểu rằng cậu chỉ là một trong số trăm nghìn cậu bé, con cáo cũng giống như vậy. Nhưng nếu được “cảm hóa” thì cả hai sẽ là duy nhất đối với nhau. Nhờ có lời giải thích đó, hoàng tử bé chợt nhận ra rằng cậu đối với bông hoa hồng của mình cũng như vậy.

- Khi đã giải thích xong, nó tiếp tục trò chuyện với cậu về cuộc sống ở trái đất. Rằng con người rất phiền toái, cuộc sống trên trái Đất có đủ thứ chuyện. Cáo cảm thấy buồn bã, chán nản vì chẳng có gì là hoàn hảo cả. “Cuộc sống này thật đơn điệu: Mình săn gà, con người săn mình. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình hơi chán”. Và cáo đã cho biết những điều kì diệu sẽ xảy ra nếu hoàng tử bé cảm hóa nó. Đó là tiếng bước chân của cậu sẽ gọi nó ra khỏi hàng, như là tiếng nhạc. Hay những cánh đồng lúa mì sẽ khiến nó nhớ đến màu tóc vàng óng của cậu. Vậy nên, cáo một lần nữa tha thiết muốn: “Bạn làm ơn hãy cảm hóa mình đi”. Lần này, cáo đã nhận được câu trả lời: “Mình muốn lắm… nhưng mình không có thời gian. Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ”. Và cáo nói rằng “Người ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hóa. Nếu muốn có bạn, cậu hãy cảm hóa mình đi”. Cuối cùng, hoàng tử bé đã đồng ý cảm hóa cáo vì Hoảng tử bé nhận ra rằng ý nghĩa của tình bạn mà cáo đã giảng giải qua từ “cảm hóa”: là kết bạn, tạo dựng mối quan hệ gần gũi, gắn kết tình cảm, biết quan tâm gắn bó với nhau. Hoàng tử bé đã trân trọng , lắng nghe, không định kiến, hoài nghi.

- Cuộc trò chuyện giữa Hoàng tử bé và con cáo còn cho thấy mối quan hệ giữa cảm hóa và tình bạn: Tình bạn được xây dựng trên sự  “cảm hóa”. Đối với cáo, nó sẽ được “chiếu sáng”, biết thêm một tiếng chân khác khiến cáo chui ra khỏi hang chứ không còn trốn vào lòng đất. Sau khi được cảm hóa thì lúa mì vốn chẳng có ích gì cho cáo sẽ là thứ gợi đến hoàng tử bé mỗi khi thấy nó. Khi chia tay rất buồn nhưng vẫn có được nhiều thứ. Còn đối với hoàng tử bé thì tìm ra ý nghĩa bông hoa hồng của mình - là thứ “đã cảm hóa mình”. Khi thăm lại vườn hồng, cảm thấy bông hoa của mình là duy nhất. Nhận ra những thứ cốt lõi phải được cảm nhận bằng trái tim, trách nhiệm với những gì đã cảm hóa.

=> Tình bạn được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu, kiên nhẫn.

3. Đánh giá

a. Nhân vật:
- Hoàng tử bé là một cậu bé hồn nhiên, trong sáng, lịch sự, thân thiện, chân thành, luôn tin cậy và hướng tới cái phần đẹp đẽ , tốt lành trong cuộc sống, luôn biết trân trọng giá trị của tình bạn.

b. Nghệ thuật:

- Xây dựng nhân vật qua nhiều chi tiết miêu tả lời nói, suy nghĩ, cảm xúc, từ đó làm nổi bật đặc điểm nhân vật.

- Ngôn ngữ đối thoại sinh động, phong phú. Truyện giàu chất tưởng tượng (Hoàng tử bé đến từ hành tinh khác, con cáo có thể trò chuyện kết bạn với con người,…)

c. Nội dung:

- Thông qua cuộc gặp gỡ giữa Hoàng tử bé và con cáo, nhà văn đã vẽ ra một thế giới cảm xúc hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo dành cho trẻ thơ. Giúp người đọc cảm nhận được ý nghĩa của tình bạn, ý thức trách nhiệm với bạn bè, với những gì mà mình gắn bó, yêu thương.

III/ Kết bài : 

- Khẳng định về nhân vật.

- Sự ảnh hưởng của nhân vật đối với bản thân em hoặc tình cảm của em đối với nhân vật.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                   ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 24.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc kỹ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu 

       Tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình, không bao giờ biết xu nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó. Nếu ai có bộ mặt không xinh đẹp thì gương không bao giờ nói dối, nịnh xằng là xinh đẹp. Nếu ai mặt nhọ, gương nhắc nhở ngay. Nếu ai buồn phiền cau có thì gương cũng buồn phiền cau có theo như để an ủi, sẻ chia cho người đỡ buồn phiền sầu khổ.

        Là người, ai dám tự bảo mình là trong sáng suốt đời như tấm gương kia. Thiếu gì kẻ ác độc, nịnh hót, hớt lẻo, dối trá, có kẻ còn tham lam mà bảo trắng là đen, gọi xấu là tốt đấy sao.

Không một ai mà không soi gương, tư già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà. Soi gương nhiều nhất có lẽ là các chị chúng ta, những cô gái càng xinh đẹp thì càng thích soi gương.

        Không hiểu ông Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi có lúc nào soi gương để buồn phiền cho gương mặt xấu xí của mình, để rồi làm ra bài phú “Hoa sen giếng ngọc” nổi tiếng bao đời. Anh Trương Chi nữa, anh ngồi trên con thuyền lơ lửng mặt sông, có soi vào dòng nước để tủi cho khuôn mặt mình, nên đành gửi lòng vào tiếng hát cho say đắm lòng cô gái cấm cung và bao người khác nữa… thành câu chuyện đau buồn.

        Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn.

Còn tấm gương bằng thuỷ tinh tráng bạc, nó vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác với bất cứ ai.

(Băng Sơn, U tôi -Theo sách Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2015, tr.84, 85)

Câu 1. (1,0 điểm) Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Từ đặc tính của tấm gương, tác giả liên tưởng so sánh với điều gì trong cuộc sống?

Câu 3.  (2,0 điểm) Thái độ mà tác giả muốn biểu đạt qua bài văn ?

Câu 4.  (2,0 điểm) Em có đồng tình với ý kiến “Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn”? Vì sao ?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 1 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của bản thân về cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.
Câu 2. (10,0 điểm)

Truyện đồng thoại là truyện viết ra cho trẻ em, các nhân vật thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân cách hóa. Các nhân vật vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật, vừa mang đặc điểm của con người. Từ những truyện đồng thoại đã học, đã đọc, em hãy phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	1,0 điểm

	
	2
	Từ đặc tính của tấm gương, tác giả liên tưởng so sánh với tính cách, phẩm chất con người trong cuộc sống
	1,0 điểm

	
	3
	Thái độ tác giả biểu đạt qua bài văn: biểu dương những con người trung thực, ngay thẳng, phê phán những kẻ xu nịnh, dối trá.
	2,0 điểm

	
	4
	Học sinh trình bày quan điểm riêng và cần có những lí giải thuyết phục. Có thể theo hướng: đồng tình với ý kiến:

Vì: Vẻ đẹp của hình thức bên ngoài vốn là một hạnh phúc của con người; nhưng vẻ đẹp của tâm hồn bên trong sẽ càng làm con người hạnh phúc hơn, nhất là khi gắn liền với lương tâm và sự tự trọng. Trong cuộc sống, con 1,0 người cần biết quý trọng vẻ đẹp bên ngoài nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn tu dưỡng, rèn luyện đời sống tâm hồn, nhân cách bên trong để xứng đáng là Con Người.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

1/ Mở đoạn :
- Xác định vấn đề cần nghị luận: cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn

2/ Thân đoạn : 

- Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp của phẩm chất bên trong, là yếu tố tạo nên nét đẹp chân chính của mỗi người. 

- Nuôi dưỡng tâm hồn là điều rất quan trọng và thật cần thiết. Việc làm ấy cần được tiến hành thường xuyên và ngay từ khi còn nhỏ.

- Mỗi người có thể nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng nhiều cách khác nhau:

+ Biết lắng nghe sự chỉ bảo của ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo

+ Không ngừng học hỏi để nâng cao vốn sống, vốn hiểu biết

+ Luôn hướng thiện và có tâm hồn đồng cảm với người khác

+ Biết cách sống mình vì mọi người, bản thân không bao giờ vụ lợi và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống

+ Tránh gây tổn thương cho những người xung quanh

+ Biết chia sẻ niềm vui mà bạn mình vừa nhận được,… lời nói đi đôi với việc làm, hành động bên ngoài thống nhất với suy nghĩ bên trong…

- Làm thế nào để có một tâm hồn đẹp: Biết quan sát, lắng nghe, học hỏi, nhạy cảm, thấu hiểu, chia sẻ với người khác để cùng hướng tới những điều thiện

- Phê phán một số người hiện nay thường chỉ quan tâm đến vẻ đẹp hình thức, ra sức chăm chút cho vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà không quan tâm trau dồi vẻ đẹp tâm hồn (công, dung, ngôn, hạnh)

3/ Kết đoạn: Khẳng định vấn đề.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Từ những truyện đồng thoại đã học, đã đọc, em hãy phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em yêu thích. (Chọn nhân vật Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I/ Mở bài: 

- Giới thiệu nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”.

- Khái quát ấn tượng về nhân vật Dế Mèn: để lại những ấn tượng khó quên với người đọc bởi những….

II/ Thân bài:

1.Lần lượt phân tích các đặc điểm của nhân vật Dế Mèn dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

- Phân tích ngoại hình Dế Mèn: Dế Mèn có vẻ ngoài khỏe khoắn, cường tráng, phong thái “thanh niên”, tự tin, yêu đời và luôn tự hào về bản thân mình.

+ Càng: mẫm bóng; vuốt: cứng và nhọn hoắt; cánh: áo dài chấm đuôi; đầu: to, nổi từng tảng; răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạm; râu: dài, cong vút.

+ Đi đứng oai vệ, làm điệu, nhún chân, rung đùi; quát mấy chị cào cào, đá ghẹo anh gọng vó; co cẳng, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, dáng điệu tỏ vẻ con nhà võ, trịnh trọng vuốt râu,…

- Phân tích tính cách Dế Mèn: Sự tự tin quá mức khiến Dế Mèn trở thành kẻ tự cao, tự đắc, kiêu căng và xốc nổi

+ Nhìn Dế Choắt bằng con mắt khinh thường giễu cợt, nói năng bằng giọng kẻ cả, trịch thượng “Chú mày có lớn mà chẳng có khôn”, “chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được”, “mày bảo tao sợ cái gì?”

+ Cử xử ích kỉ, lỗ mảng “Đào tổ nông thì cho chết”

- Phân tích bài học đầu tiên của Dế Mèn: Chính bản tính kiêu căng, hống hách và ngông cuồng đã để lại cho Dế Mèn một bài học nhớ đời.

+  Dế Mèn nghĩ kế trêu chị Cốc, kết quả gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt.

+ Tâm trạng sau khi trêu chị Cốc: Hả hê vì trò đùa tai quái của mình, chui vào hang nằm khểnh….sợ hãi khi nghe tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt…..lo sợ, bất ngờ trước cái chết và lời khuyên của Dế Choắt, ân hận, sám hối=>Suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên: về thái độ sống, lòng tốt với những người xung quanh, tình bạn chân thành.

2.Đánh giá : 

+ Nhân vật : phẩm chất, ý nghĩa điển hình…

+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật Dế Mèn của nhà văn.

+ Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Dế Mèn trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm hoặc quan niệm đời sống của tác giả.

III/ Kết bài :

- Khẳng định lại ý kiến của người viết về nhân vật Dế Mèn.

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nhân vật với con người trong thời đại đó hoặc ngày nay hay rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


               ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 25.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc kỹ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu 

     Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những mơ ước rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò - lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ? Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức.

(Theo Phạm Lữ Ân, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, NXB Hội Nhà văn)
Câu 1. (1,0 điểm) Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Văn bản trên gửi gắm thông điệp gì?

Câu 3. (1,0 điểm) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau:

      Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự định được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.

Câu 4. (1,0 điểm) Em hiểu thế nào về ý kiến: “Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn”?
Câu 5. (2,0 điểm) “Ước mơ cháy bỏng nhất” của em là gì? Em sẽ làm gì để biến ước mơ đó thành hiện thực? (Trả lời trong khoảng 5-7 dòng).

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (150 chữ) nói về ý nghĩa của ước mơ đối với cuộc đời mỗi con người. 

Câu 2. (10,0 điểm)

Phân tích đặc điểm nhân vật Sơn trong văn bản “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam mà em đã được học, được đọc. (Bộ Kêt nối 6, Chân trời 6)
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	1,0 điểm

	
	2
	Văn bản trên gửi gắm thông điệp: Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng của mình và thực hiện nó.
	1,0 điểm

	
	3
	- So sánh: “Sống một cuộc đời” với “vẽ một bức tranh”

- Tác dụng: Lối diễn đạt cụ thể, sinh động; chỉ ra sự tương đồng giữa một cuộc đời với vẽ một bức tranh giúp người đọc dễ hình dung ra cách sống chủ động để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
	1,0 điểm

	
	4

5
	"Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn" là lời khuyên hãy sống với đam mê và ước mơ của mình. Dù cho cuộc sống có muôn trùng khó khăn, dù cho có những lời qua tiếng lại ảnh hưởng đến ước mơ của bạn, bạn hãy vẫn dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Bằng không, ước mơ ấy sẽ quay lại dằn vặt bạn vào 1 ngày nào đó.
Trong tương lai, em khao khát được trở thành một giáo viên mẫu mực của các thế hệ học trò. Sở dĩ đó là ước mơ của em vì em thích được truyền kiến thức cho người khác, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh trở thành công dân có ích cho đất nước và xã hội. Để làm được những điều này, đầu tiên em phải thi được vào chuyên ngành Sư phạm. Trong những năm tháng học đại học, em sẽ luôn trau dồi thật tốt về nghiệp vụ sư phạm để sau này có thể đứng vững trong nghề. Chưa hết, để trở thành một giáo viên thì việc có những kỹ năng giao tiếp, đối nhân xử thế với học sinh, với phụ huynh và đồng nghiệp cũng là điều quan trọng. Nghề giáo là một nghề cao quý nên em sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành một nhà giáo giỏi sau này, chèo lái những chuyến đò tri thức cập bến thành công.
	1,0 điểm

2,0 điểm



	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :
1/ Mở đoạn: Dẫn đề: Vai trò của ước mơ

2/ Thân đoạn

- Giải thích: Ước mơ là điều tốt đẹp ở phía mà con người tha thiết, khao khát, ước mong hướng tới, đạt được.

- Vai trò:

+ Giúp bản thân xác định phương hướng, mục tiêu tương lai.

+ Là động lực tinh thần để con người có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.

+ Sống lạc quan, vui vẻ, cuộc sống có ý nghĩa hơn khi ước mơ.

+….

3/ Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

I/Mở bài:
- Giới thiệu nhân vật Sơn trong tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam.

- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật Sơn: một cậu bé tinh tế, nhạy cảm, hòa đồng, thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và giàu tình yêu thương.

II/ Thân bài

1/ Khái quát những thông tin về tác giả, tác phẩm (Nếu mở bài theo cách 2,3)

2/Lần lượt nêu và phân tích các đặc điểm của nhân vật Sơn dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm:

- Sơn sinh ra trong một gia đình khá giả. Cậu được mẹ quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cách ăn mặc ấy đối với những đứa trẻ em nghèo ngày xưa là cả một niềm mơ ước. Tưởng chừng những đứa trẻ như Sơn được sống trong nhung lụa thật khó để nhận thức và hiểu được những thiếu thốn của người khác. Nhưng không….

- Sơn là đứa trẻ tinh tế, nhạy cảm: Truyện mở đầu với việc nhà văn miêu tả khung cảnh thời tiết vào mùa động. Trong hoàn cảnh đó, Sơn thức dậy và thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị… đều “đã mặc áo rét cả rồi”. Ở ngàoi sân, “gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Bầu trời không u ám, toàn một màu trắng đục”. Những cây lan trong chậu “lá rung động và hình như sắt lại vì rét”. Và Sơn cũng thấy lạnh, cậu vơ vội cái chăn trùm lên đầu rồi gọi chị. Đó là suy nghĩ và hành động của một tâm hồn trong sáng, nhạy cảm với mọi đổi thay của thiên nhiên cảnh vật.

- Sơn còn là một cậu bé thân thiện và hòa đồng: Trong lúc mấy đứa em họ của Sơn thì “kiêu kì và khinh khỉnh” với lũ bạn con nhà nghèo nhất xóm, trái lại Sơn và chị Lan rất chan hòa với chúng. Vì thế khi mới thấy chị em Sơn đến, chúng nó “lộ vẻ vui mừng”, chúng “đang đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo”.

- Không những thế Sơn hiện lên là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu và giàu tình yêu thương. 

+ Khi mọi người nhắc đến Duyên-đứa em gái đáng thương đã mất năm lên bốn tuổi của Sơn, người vú già đã “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”. Khi nghe mẹ nói, Sơn cũng “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Có thể thấy, nhân vật Sơn hiện lên là một cậu bé giàu tình cảm. Em còn rất yêu mẹ, vâng lời mẹ, xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”, lễ phép với vú già và biết tôn trọng chị.

+ Khi ra ngoài chơi với các bạn nhỏ nghèo ở xóm chợ, trong buổi sớm trong gió lạnh đầu mùa, cái nhìn của Sơn với các bạn nhỏ, những thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc,…là những cái nhìn yêu thương, cảm thông với cảnh nghèo của các bạn. Trời  lạnh mà bọn chúng vẫn “ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ” và “môi chúng nó tím lại” khiến cho chỗ áo quần rách “da thịt thâm đi”. Mỗi lần làn gió lạnh thổi đến, chúng nó lại “run lên, hai hàm răng đập vào nhau”. Rõ ràng Sơn là người biết quan tâm tới mọi người, biết san sẻ, cảm thông với bạn bè. Sơn đã sống, đã chơi với bạn bè bằng trái tim nhân ái, bằng tấm lòng nhân hậu như thế.

+ Khi nhìn thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh mà chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”,  “hở cả lưng và tay”. Sơn đã “động lòng thương” và chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở góc vườn nhà. Sơn đã bàn với chị Lan cho cái Hiên chiếc áo bông cũ. Sau đó, hai chị em đã “hăm hở” chạy về nhà lấy áo. Sơn trong lòng tự nhiên thấy vui, thấy “ấm áp vui vui”. Cái áo cũ mà chị em Sơn đem đến cho cái Hiên chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ của một đứa trẻ có một trái tim giàu tình yêu thương. Hành động của Sơn và chị tuy nhỏ bé nhưng lại thật cao cả, đáng quý.

3/Đánh giá

- Nhân vật: Sơn là một cậu bé trong sáng, tâm hồn nhân hậu, biết quan tâm tới mọi người, biết san sẻ, cảm thông với bạn bè.

- Nghệ thuật: 

+ Nghệ thuật tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm tinh tế cùng các thủ pháp đối lập, miêu tả tâm lí xuất sắc đã làm nổi bật đặc điểm nhân vật Sơn.

+ Nhà văn khắc họa tâm trạng phơi phới niềm vui của Sơn cứ lan tỏa thấm sâu dần, nó xua đi nỗi lạnh lẽo của gió lạnh đầu mùa không biết tự lúc nào.

+  Gió lạnh đầu mùa là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Nhân vật Sơn đã thể hiện những giá trị nhân văn cao đẹp mà tác giả muốn gửi gắm.

III/ Kết bài:

- Khẳng định lại ý kiến của người viết về nhân vật Dế Mèn.

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nhân vật với con người trong thời đại đó hoặc ngày nay hay rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                      ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 26.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

MƯỜI TAY

Bồng bồng con nín con ơi

Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay

Ước gì mẹ có mười tay

Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim

Một tay chuối chỉ luồn kim

Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau.

Một tay ôm ấp con đau

Một tay đi vay gạo, một tay cầu cúng ma

Một tay khung cửi, guồng xa

Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa.

Một tay đi củi, muối dưa

Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn.

Tay nào để giữ lấy con.

Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay.

Bồng bồng con ngủ cho say

Dưới sông cá lội, chim vẫn bay trên trời.

(Ca dao dân tộc Mường)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài ca dao được viết theo thể thơ gì? Phương thức biểu đạt chính của bài ca dao là gì?

Câu 2. (1,0 điểm)Bài cao dao viết về nội dung gì?

Câu 3. (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về câu thơ “Ước gì mẹ có mười tay”?
Câu 4. (2,0 điểm)Tác giả dân gian đã sử dụng các biện pháp tu từ nào trong bài ca dao? Tác dụng của các biện pháp tu từ đó?

Câu 5. (1,0 điểm)Ý nghĩa nhan đề của bài ca dao?
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Từ bài ca dao trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của tình mẹ đối với mỗi chúng ta trong cuộc đời? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ.

Câu 2. (10,0 điểm)

Phân tích nhân vật người cha trong truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. (Bộ Kết nối 7, tập 1)
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0 điểm

	
	2
	Bài cao dao viết về nội dung:Thể hiện nổi bật thân phận nhỏ mọn, nỗi khổ nhục trăm bề của người phụ nữ nông dân trong xã hội phong kiến đồng thời thể hiện tình yêu thương con vô bờ của người mẹ.
	1,0 điểm

	
	3
	Mẹ ước mình có mười tay để:

-Mình mẹ có thể lo được những vất vả trăm bề của cuộc sống (mẹ làm ruộng, hái rau, vay gạo,…)

-Mình mẹ có thể đủ mạnh để chống đỡ lại các thế lực áp bức (thần quyền, cường quyền) trong xã hội (cầu cúng ma, để van xin, để bẩm thưa, để đỡ đòn…)

-Mình mẹ có thể yêu thương và che chở cho con nhiều hơn (ôm ấp con đau, giữ lấy con…)
	1,0 điểm

	
	4

5
	- Biện pháp tu từ được sử dụng nhiều trong bài ca dao: điệp từ, điệp cấu trúc câu.

- Tác dụng:

+ Tạo nhịp điệu tha thiết cho lời thơ.

+ Khắc họa nỗi vất vả của mẹ và giãi bày tình thương con vô bờ của mẹ.

Ý nghĩa nhan đề Mười tay 

- Chỉ số nhiều về sự vật cụ thể.
- Là con số ao ước, không phải là con số có thật đối con người.
- Ước mơ của người mẹ (có mười tay) để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ cho đứa con của mình một cách đầy đủ nhất –> Tình yêu của mẹ dành cho con.
	1,0 điểm

2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Tình mẹ nuôi dưỡng tâm hồn con biết yêu thương, sẻ chia.

-Tình mẹ giúp con đủ sức mạnh vượt qua những giông tố cuộc đời.

-Tình mẹ giúp tâm hồn con luôn biết sáng tạo mạnh mẽ.

-Bài học: yêu thương, kính trọng mẹ,…
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích nhân vật người cha trong truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là một trong số ít những tác phẩm viết về tình cha con. Trong truyện này, tác giả xây dựng một vài nhân vật: người con, người cha, thằng Tí, bà Sáu… Nhưng với tôi, người để lại nhiều ấn tượng hơn cả là nhân vật người cha.
Nhân vật người cha xuất hiện song hành cùng người con và xuyên suốt câu chuyện. Trong mắt người con, cha hiện lên là một người đảm đang, gần gũi với con “bố trồng nhiều hoa, bố làm cho “tôi” cái bình tưới nhỏ bằng thùng sơn, hai bố con cùng nhau tưới hoa”. Không chỉ có vậy, bố còn là người có cách giáo dục đặc biệt. Bố không dạy lí thuyết sách vở chung chung mà dạy con mọi thứ bằng thực hành, hướng dẫn con để con tự cảm nhận. Hàng ngày bố yêu cầu con nhắm mắt, sờ và đoán các loài hoa trong vườn. Ban đầu chưa quen, con chỉ đoán được một hai loại, dần dà con đã đoán được hết các loài hoa trong vườn của bố, hơn thế nữa con còn thuộc hết khu vườn, vừa nhắm mắt vừa đi mà không chạm phải một vật gì. Bài sờ hoa đoán đã thuộc, người cha tăng độ khó lên, lần này cha cho con ngửi mùi các loài hoa và đoán tên. Trò chơi của bố được lặp lại cho đến khi người con thuộc hết các loài hoa trong vườn thì thôi. Như vậy người đọc không chỉ thấy được phương pháp giáo dục hiện đại của người cha mà còn thấy được sự tỉ mỉ, ân cần trong cách dạy con, thấy được tình yêu thiên nhiên, trân trọng những điều giản dị nhất của người cha.

Bên cạnh đó, thông qua việc giảng giải cho người con về món quà, về sự huyền diệu của tên gọi người đọc còn thấy đây là một người cha sống tình cảm và có hiểu biết rộng. Khi biết con thích gọi tên thằng Tí, người cha đã lí giải cho con “mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu”. Rồi khi thằng Tí đem cho ổi, mặc dù cha không thích ăn những vẫn ăn ổi nó tặng, người con thắc mắc “sao bố kính trọng nó quá vậy”. Người bố trả lời người con chân thành “bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó”. Câu nói của nhân vật bố có thể hiểu: món quà chính là tình cảm, tấm lòng của người tặng đã gửi gắm vào đó nên món quà dù lớn hay nhỏ đều đẹp. Cách chúng ta nhận, trân trọng món quà của người tặng cũng thể hiện nét đẹp của chính mình.. Qua đây chúng ta cảm nhận được tình cảm cha con gắn bó tha thiết, người cha đã thể hiện tình yêu thương với đứa con thông qua những bài học sâu sắc từ cuộc sống, biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từ thiên nhiên, biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Nhân vật người cha được khắc họa qua hành động, cử chỉ, lời nói, cảm xúc, suy nghĩ và qua mối quan hệ với những nhân vật khác (thằng Tí, bà Sáu, hàng xóm…). Khi khắc họa nhân vật người cha, tác giả sáng tạo nhiều chi tiết có giá trị biểu hiện đặc sắc như: người cha nhảy xuống cứu thằng Tí, cầm hai chân dốc ngược; …. Tác giả lựa chọn ngôi kể thứ nhất với điểm nhìn là người con kể về người cha khiến cho câu chuyện được kể hấp dẫn, hồn nhiên và người con dễ dàng bộc lộ được tình cảm, cảm xúc của mình với cha, ví như “bố cười khà khà khen tiến bộ lắm, bố tôi bơi giỏi lắm”…

Đánh giá…( Xây dựng nhân vật người cha song hành cùng người con không chỉ giúp người đọc thấy được mối quan hệ cha con, tình cảm cha con trong gia đình mà tác giả còn cho người đọc thấy bài học bổ ích về phương pháp giáo dục hiện đại: học bằng thực hành. Đồng thời cũng nhắn nhủ tới các bậc làm cha làm mẹ hãy yêu thương con cái, tạo cho con môi trường lành mạnh, gần gũi chan hòa với thiên nhiên. Thời buổi công nghệ số, con trẻ xem, chơi điện thoại, ipad quá nhiều, vì thế gần gũi giao hòa, cảm nhận thiên nhiên là điều hết sức cần thiết.

           Khẳng định lại ý kiến…( Nhân vật người cha để lại trong lòng tôi rất nhiều ấn tượng đẹp, đó không chỉ là tình cảm chân thành với người con mà còn là cách chơi, cách dạy con, cách giảng giải cho con về tất cả những điều mà con khúc mắc. Tác dụng của nhân vật…(Thầm nghĩ, sau này tôi cũng sẽ hướng dẫn và gần gũi con cái của mình giống như người cha trong câu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                     ---------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 27.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu 

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

(Chiều xuân, Anh Thơ)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. (2,0 điểm) Hãy nêu nội dung chính của từng khổ thơ trong bài.

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ và nêu hiệu quả biểu đạt của chúng.

Câu 4. (2,0 điểm) Hình ảnh con người xuất hiện trong khổ thơ cuối có gì đặc biệt? Vì sao tác giả lại lựa chọn ba động từ “cúi, cuốc, cào” đi liền nhau trong một câu kết?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Em cảm nhận được nhịp sống thong thả, bình yên hay gấp gáp, hối hả trong bài thơ này? Vì sao? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ)

Câu 2. (10,0 điểm)
Kể lại một sự việc có thật về một tấm gương đời thường.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính : Tám chữ
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung chính của từng khổ thơ

Khổ 1: Bến đò mùa xuân.

Khổ 2: Con đường đê mùa xuân

Khổ 3: Cánh đồng mùa xuân
	1,0 điểm

	
	3
	Các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên là: êm êm, im lìm, vu vơ, rập rờn,…

- Hiệu quả biểu đạt của chúng là: nhờ tính gợi tả cao, các từ láy trong đoạn thơ đã thâu tóm được sự sống bình lặng của mỗi sự vật và trạng thái yên bình của cảnh vật, tạo nên bức tranh xuân êm ả, thơ mộng của chốn quê.
	2,0 điểm

	
	4
	- Hình ảnh con người xuất hiện trong khổ thơ cuối bài thơ là con người đang độ thanh xuân, say sưa làm việc.

- Cúi, cuốc, cào: 3 động từ liên tiếp, ngắt nhịp 1/1/1/5 nhấn mạnh vào động từ cho thấy sự mải mê của cô thôn nữ đang làm cỏ lúa trên đồng, mải mê đến độ tiếng vỗ cánh bay của lũ cò cũng khiến cô giật mình. Bức tranh mùa xuân khép lại trong sự hòa hợp đẹp đẽ, tươi mới giữa thiên nhiên và con người.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

HS nêu được cảm nhận của mình về bức tranh thiên nhiên chiều xuân êm đềm, bình dị được gợi lên qua bài thơ:

-Trên bến đò: con đò, nước sông trôi êm đềm, quán tranh lặng lẽ, hoa xoan tím, mưa bụi=>Khung cảnh tĩnh lặng, mang nét đặc trưng của mùa xuân ở vùng nông thôn Bắc Bộ.

-Ngoài đường đê: cỏ no, đàn sáo đen, cánh bướm rập rờn, đàn trâu bò thong thả ăn cỏ=>Sự vật có những trạng thái, hoạt động riêng, nhẹ nhàng, bình thản nhưng đầy sức sống.

-Trong đồng lúa: đồng lúa xanh rờn, cò con vụt bay, cô nàng yếm thắm say sưa làm việc=> Sự xuất hiện của con người làm cho bức tranh được tô điểm thêm màu sắc  tươi tắn.

-Tác giả không chỉ miêu tả bằng thị giác mà bằng thính giác và có những cảm nhận riêng bằng tâm hồn rộng mở. Bài thơ giúp người đọc nhận ra tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, tâm hồn trong sáng, giàu rung cảm trước thiên nhiên, tạo vật, con người của nữ sĩ Anh Thơ.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Kể lại một sự việc có thật về một tấm gương đời thường.

Câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1.Mở bài: Giới thiệu nhân vật và sự việc liên quan đến nhân vật

Có thể viết mở bài như sau:

           Hằng ngày xem phim, báo, đài,.. em đã gặp rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt. Họ là những người hùng giữa đời thường. Họ đã không màn đến tính mạng của bản thân để cứu người bởi họ sinh ra để làm việc tốt cho đời. Trong những tấm gương người tốt, việc tốt giữa đời thường ấy, có lẽ câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh làm nghề lái xe, trong phút chốc đã cứu em bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã để lại trong em nhiều xúc động hơn cả.

2.Thân bài: 

*Trình bày diễn biến của sự việc được kể:

- Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh ngày 03-02-1990, cư trú ở xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện làm nghề lái xe tải. Anh sinh ra trong một gia đình có ông nội nguyên là Bí thư Chi đoàn xã Vĩnh Ngọc, bố đẻ là Trưởng thôn Vĩnh Thanh, là những người luôn tích cực tham gia các công tác của đoàn thể và thường xuyên quan tâm, hỗ trợ bà con, nhất là các gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

- Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Mạnh đã được ông bà, bố mẹ giáo dục tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người. 

- Nhớ về buổi sáng hôm đó, anh Mạnh xúc động kể lại: 

+ Sự việc xảy ra hôm đó là hoàn toàn bất ngờ, tôi nhận được đơn chở hàng từ Triều Khúc về Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

+ Khi đang ngồi trong ôtô dưới sảnh chờ của một toà nhà cạnh chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng để chuẩn bị chuyển đồ cho khách, thì nghe thấy tiếng kêu của trẻ nhỏ. Lúc đầu, tôi chỉ tưởng cháu bị bố mẹ mắng, nhưng khi nghe thấy tiếng hét ở xung quanh, tôi vội chui ra khỏi xe.  Khi tôi vừa ngước mắt nhìn lên phía trên tòa nhà đối diện thì thấy cháu bé đang trèo lên lan can ban công tầng 13 sắp bị rơi xuống. Trong đầu tôi lúc đó, nói thật, chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ làm cách nào đỡ được cháu bé? Bản thân tôi lúc ấy rất lo như là chính con gái của mình đang gặp nạn vậy… Tôi cố tìm đường gần nhất để tiếp cận hướng cháu bé rơi, rồi trèo lên bức tường rào cao hơn 2 m bao quanh chung cư, nhảy sang mái tôn của căn nhà để máy phát điện cạnh chung cư. Trong đầu tôi nghĩ phải làm sao đỡ được cháu cho chính xác để hạn chế thương vong cho cháu. Trong lúc đứng trên mái tôn đón cháu, do mái nhà bị nghiêng làm tôi bị trượt chân ngã, nên đỡ cháu không được như ý mình mong muốn. Khi cháu bé rơi gần xuống mái tôn, tay tôi đã chạm được một phần vào người cháu, nhưng do lực rơi quá mạnh, từ tầng cao nên không giữ được, để cháu rơi từ tay mình xuống mái tôn. Rất may nhờ có mái tôn nên cả hai chú cháu được an toàn. (Sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể)

- Sự việc cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhận được sự khen ngợi, động viên, khích lệ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức, đoàn thể xã hội,…Trong đó có Bằng khen, Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ… và nhiều lời động viên, ca ngợi khác.

- Khi tìm hiểu về anh Nguyễn Ngọc Mạnh, đặc biệt khi được tiếp xúc trực tiếp với anh, chúng tôi nhận thấy anh là một người thật thà, chất phác và khiêm tốn. Việc cứu cháu bé của Mạnh đã nhận được sự tôn vinh của xã hội, mọi người gọi anh là “người hùng”, nhưng khi hỏi chuyện, anh chỉ khiêm tốn: Tôi không phải là người hùng, đã máu đỏ da vàng ai cũng sẽ như nhau. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy”. Với hành động dũng cảm của mình, anh Mạnh đã được nhiều tập thể, cá nhân đề nghị tặng tiền và những phần quà có giá trị, trong đó có lời đề nghị làm đại diện hình ảnh thương hiệu của một số doanh nghiệp…, Song anh Mạnh đã cảm ơn và lịch sự từ chối. Với việc cứu cháu bé, anh Mạnh luôn suy nghĩ đơn giản là mọi người khi gặp tình huống đó thì ai cũng sẽ làm như vậy và mong muốn dành những quà tặng vật chất đó chuyển vào quỹ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

- Không chỉ dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12, anh Mạnh còn được biết đến với nhiều việc tốt khác. Cuối năm 2020, trong khi đi trả hàng, anh đã nhặt được một số tiền trị giá 1,7 triệu đồng của ai đó đánh rơi. Sau nhiều ngày tìm kiếm người bị mất không được, anh xe chở hàng đi Ninh Bình tình cờ gặp một vụ tai nạn giao thông, anh đã dừng Mạnh đã chuyển số tiền này vào quỹ từ thiện. Trong một lần khác, khi lái xe và tích cực sơ cứu bước đầu và cùng mọi người bảo quản tài sản cho người bị nạn khi chờ người nhà và cơ quan chức năng đến tiếp nhận. Ngoài giờ đi làm, anh Mạnh còn cắt tóc miễn phí cho nhiều người khó khăn.

*Nêu ý nghĩa của sự việc được kể:

- Hành động dũng cảm và cuộc sống đời thường nhân ái, giản dị của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã đọng lại trong chúng ta bài học về tinh thần tương thân, tương ái đồng thời là nguồn cổ vũ động viên, khuyến khích mỗi chúng ta nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập nghiệp, phấn đấu để trưởng thành và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

3.Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc

Có thể viết kết bài như sau:

          Câu chuyện cứu người của anh Mạnh đã xảy ra hơn một năm rồi những cứ mỗi lần nghe các phương tiện thông tin đại chúng nói về những tấm gương người tốt việc tốt thì em lại xúc động và tự hào bởi những điều tốt đẹp, những hành động truyền cảm hứng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Thế hệ trẻ chúng em hôm nay nguyện tiếp bước, phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực học tập và rèn luyện, cống hiến hết mình và lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng, chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                    ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 28.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu 

Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ
Một Mầm Non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im.

Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn
Rào rào trận lá tuôn
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây trông thưa thớt
Thấy chỉ cội với cành…
Một chú thỏ phóng nhanh
Chạy nấp vào bụi vắng
Và tất cả im ắng
Từ ngọn cỏ làn rêu,…

Chợt một tiếng chim kêu:
– Chíp chiu, chiu! Xuân tới!
Tức thì trăm ngọn suối
Nổi róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy.

Mầm Non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc…

(Mầm non, Võ Quảng)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Từ “Hối hả” mà tác giả dùng trong bài thơ có nghĩa là gì?
Câu 3. (1,0 điểm) Bài thơ viết về điều gì?

Câu 4. (1,5 điểm) Trong bài thơ, tác giả sử dụng rất nhiều từ láy. Hãy tìm những từ láy đó và cho biết tác dụng  của việc sử dụng từ láy đó trong bài thơ?

Câu 5. (1,5 điểm) Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng những nghệ thuật nổi bật nào? Xác định các từ ngữ thể hiện biện pháp nghệ thuật đó và nêu rõ tác dụng.

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về  bốn câu thơ cuối của bài thơ.

Câu 2. (10,0 điểm)
Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thầy (cô) giáo đã ươm mầm mơ ước, khơi dậy đam mê cho các bạn học sinh.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Thể thơ : năm chữ

Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả
	1,0 điểm

	
	2
	Từ “Hối hả” mà tác giả dùng trong bài thơ có nghĩa : Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh.
	1,0 điểm

	
	3
	Bài thơ viết về: Sự ra đời của một mầm non nho nhỏ khi mùa xuân đến giữa một khung cảnh thiên nhiên bên ngoài kẽ lá vô cùng sinh động.
	2,0 điểm

	
	4

5
	- HS chỉ ra được các từ láy: nho nhỏ, lim dim, hối hả, thưa thớt, lất phất, rào rào,…

- Tác dụng: Các từ láy giúp thể hiện hình ảnh, trạng thái, âm thanh…một cách sinh động hơn.

- Biện pháp nghệ thuật: nhân hóa

- Mầm non được nhân hóa qua các từ ngữ: nằm nép lặng im, mắt lim dim, nhìn, thấy, nghe thấy, đứng dậy, khoác áo.

- Tác dụng: làm cho mầm non trở nên gần gũi với con người.
	1,5 điểm

1,5 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Hình thức: Đoạn văn đảm bảo dung lượng: 5-7 câu

- Nội dung: HS nêu được cảm nhận về bốn câu thơ cuối.

+ Biện pháp nghệ thuật: Nhân hóa.

+ Tác dụng: Khiến cho hình ảnh của mầm non trở nên gần gũi, sống động , có hồn. Mầm non như một loài vật trải qua giắc ngủ đông dài đằng đẵng nay mùa xuân đến vội bật tung lớp chăn xù xì, xám xịt, khô héo để hiên ngang đứng dậy giữa đất trời, khoác chiếc áo màu xanh biếc căng đầy sức sống.

+ Hình ảnh mầm non “đứng dậy” rồi “khoác áo màu xanh biếc” là một hình tượng đẹp và khỏe, tượng trưng cho sức sống mùa xuân, vẻ đẹp thanh xuân và tinh khôi của thiên nhiên.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thầy (cô) giáo đã ươm mầm mơ ước, khơi dậy đam mê cho các bạn học sinh.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/ Mở bài: 

- Giới thiệu về thầy/cô-người đã ươm mầm mơ ước, khơi dậy đam mê cho các bạn học sinh.

- Bày tỏ cảm xúc của em.

2/ Thân bài:

- Ấn tượng của em về ngoại hình của thầy/cô…

- Cảm nhận về những yêu thương, quan tâm của thầy/cô dành cho em

+ Những bài dạy của thầy/cô đưa em đến chân trời tri thức…

+ Những lời dạy bảo của thầy/cô giúp em khôn lớn nên người.

- Đặc biệt biểu cảm về điều mà em cảm nhận thầy/cô đã ươm mầm mơ ước, khơi dậy đam mê cho em (có thể linh hoạt biểu cảm qua một câu chuyện/ kỉ niệm về thầy/cô).

3/Kết bài:

- Khẳng định tình cảm dành cho thầy cô.

- Lời hứa, lời cảm ơn.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


               ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 29.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

         Một cô giáo trường công đã giúp tôi hiểu rõ cái ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
         Khi nhìn cách tôi cầm sách trong giờ tập đọc, hiển nhiên cô đã nhận thấy có gì không bình thường; cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô, không phải kiểu làm việc thiện mà như với một người bạn. Thật ra, tôi ngạc nhiên về hành động đó đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, cho tới một ngày kia cô đưa cho tôi một cặp kính.
         -“Em không thể nhận được. Em không có tiền trả đâu”, tôi nói, cảm thấy xấu hổ vì nhà mình nghèo.
           Thấy vậy, cô liền kể chuyện cho tôi nghe: “Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo một ngày kia cô sẽ trả cặp kính đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.”
            Thế rồi cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất mà chưa ai từng nói với tôi: “Một ngày nào đó em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.
          Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa nhận một món quà, mà như người chuyển tiếp món quà đó cho kẻ khác với tấm lòng tận tụy.
(Theo Bin-li Đa-vít, trong “Trái tim người thầy”, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004)
Câu 1. (1,0 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Nội dung chính của văn bản là gì?

Câu 3. (1,0 điểm) Biện pháp tu từ chủ yếu sử dụng trong văn bản trên là gì?

Câu 4. (2,0 điểm) Vì sao cô giáo đã dẫn nhân vật “tôi” đi khám mắt? Cô giáo đã làm gì để “tôi” vui vẻ nhận cặp kính? Việc cô thuyết phục “tôi” nhận chiếc kính cho thấy cô là người thế nào?

Câu 5. (1,0 điểm) Đặt nhan đề cho văn bản.

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ngắn (khảng 6-8 câu) nêu suy nghĩ của em về  những bài học được rút ra qua câu chuyện. 
Câu 2. (10,0 điểm)

Bàn về vai trò của gia đình, có ý kiến cho rằng “Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình”. Em hãy viết bài văn bày tỏ ý kiến của em.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung chính của văn bản: Kể chuyện một cô giáo đã giúp cho nhân vật tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc cho và nhận.
	1,0 điểm

	
	3
	Biện pháp tu từ chủ yếu sử dụng trong văn bản trên là: So sánh.            
	1,0 điểm

	
	4

5
	- Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

- Cô đã kể cho nhân vật “tôi” nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyển tiếp món quà cho người khác.

- Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận.
Đặt nhan đề cho văn bản (HS có thể đặt nhiều nhan đề khác nhau, nhưng yêu cầu nhan đề phải thể hiện được nội dung của văn bản), ví dụ: Cho và nhận, ….
	2,0 điểm

1,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/ Mở bài:

- Nêu ý kiến được đưa ra để bàn luận: Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình

- Nêu lên quan điểm của bản thân: vừa đồng tình vừa phản bác ý kiến trên.

2/Thân bài:

· Vấn đề được nêu ra để bình luận. Nêu ý kiến đáng quan tâm về vấn đề.

+Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống, là bến đỗ bình yên, an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, nuôi dưỡng, hình thành nhân cách mà còn là nơi chứa đựng sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ vô điều kiện. Tuy nhiên, ý kiến “Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình” không hoàn toàn đúng.

-Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về quan điểm của mình.

+ Trước hết, gia đình là nơi trái tim ta thuộc về. Khi xa quê hương, khi đến  những vùng đất mới, gặp những con người mới, phong tục mới trong ta vẫn luôn thường trực nỗi nhớ đến gia đình, nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những lời mắng đầy yêu thương…

+ Gia đình là nơi để về vì gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên Trái đất cho ta sự bao dung và vị tha, nguồn suối nóng chân thành của yêu thương.

+ “Duy chỉ có gia đình người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số phận”. Tình cảm gia đình là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta trong những phút yếu lòng, là điểm tựa cho ta phát triển bền vững và ngay thẳng. Tình cảm ấy giống như một thứ thần dược chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Ví dụ: Cha vẫn đứng đó  cho ta những lời khuyên cứng rắn. Mẹ vẫn đứng đó rộng vòng tay ôm ta vào lòng mà xoa đầu an ủi.

+ Tuy nhiên, ý kiến trên không hoàn toàn đúng bởi không phải gia đình nào cũng là bến đỗ bình yên, có thể trở thành điểm tựa cho những đứa con thân yêu của mình khi trở về. Có những gia đình, cha mẹ luôn bất hòa, thường xuyên tranh chấp cãi vã hoặc gia đình mà người cha tối ngày say xỉn rồi về nhà bạo hành vơh con tạo nên những thảm kịch đen tối cho trí óc trẻ thơ non nớt. Có gia đình có người sẵn sàng cướp đi sinh mạng của những người thân trong gia đình vì sự ích kỉ hay vụ lợi. Có những gia đình cha mẹ sống không đúng đạo đức, làm những việc phi pháp khiến con cái cũng hư hỏng, đua đòi,…

3/ Kết bài:

· Khẳng định lại quan điểm của cá nhân về vấn đề:

+ “Dù nơi đó có tồi tàn đi chăng nữa nhưng không có nơi nào có thể so sánh bằng gia đình”. (J.H. Pame)

+ “Duy chỉ có gia đình người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số phận” (Eripides)

- Bức thông điệp muốn gửi tới mọi người: Để mái ấm gia đình là nơi bình yên để trở về thì mỗi người cần tự nhận thức, có ý thức giữ gìn, nâng niu và bảo vệ. Cùng nhau có trách nhiệm hơn trong mọi sinh hoạt gia đình.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                           ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 30.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
VẾT NỨT VÀ CON KIẾN
        Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.
      Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

       Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!
(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)

Câu 1. (1,0 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Vì sao tác giả cho rằng: “Tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!”?
Câu 3. (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa của chiếc lá và vết nứt.
Câu 4. (2,0 điểm) Từ văn bản trên, hãy rút ra cho mình một bài học mà em tâm đắc nhất?
PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tinh thần vượt khó khăn trở ngại của con người trong cuộc sống.
Câu 2. (10,0 điểm)

Có người cho rằng: Của cho không bằng cách cho. Viết bài văn bày tỏ ý kiến  của em về vấn đề này.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	1,0 điểm

	
	2
	Trong cuộc sống, con người cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách như “vết nứt” mà con kiến bé nhỏ kia gặp phải. Điều quan trọng là trước khó khăn đó, con người ứng xử và vượt qua khó khăn như thế nào. Hình ảnh con kiến đã cho chúng ta một bài học, hãy biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành trải nghiệm, là hành trang quý giá cho ngày mai để đạt đến thành công, tươi sáng. Ý kiến cũng tác giả cũng gián tiếp lên tiếng trước một thực trạng, trong cuộc sống, trước những khó khăn, nhiều người còn bi quan, chán nản, bỏ cuộc… đó là thái độ cần thay đổi để vươn lên trong cuộc sống.
	1,0 điểm

	
	3
	“vết nứt”: những khó khăn, trở ngại
"chiếc lá": cách giải quyết thông minh
	2,0 điểm

	
	4
	HS trình bày suy nghĩ cá nhân, giải thích vì sao bài học đó khiến em thấy tâm đắc nhất?

- Có thể lựa chọn những bài học như:

+ Trước  bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày, phải kiên trì, nhẫn nại, đối mặt với thử thách, không nên chỉ mới gặp trở ngại đã vội vàng bỏ cuộc. 

+ Để theo đuổi được mục đích của bản thân, phải luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục hoàn cảnh.

+ Phải biết biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành cơ hội, thành kinh nghiệm, thành hành trang quý giá cho ngày mai.
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

- Giải thích thế nào là tinh thần vượt khó khăn trở ngại. 

- Khẳng định: Trong cuộc sống rất cần có tinh thần vượt khó. Vì sao ?Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ.( Từ 2-3 dẫn chứng Ví dụ trong học tập, trong lao động, trong chiến đấu…). Nếu không có tinh thần vượt khó thì sẽ ra sao?

- Bàn luận: Phê phán tư tưởng sai trái … 

- Bài học nhận thức và hành động ( Em phải làm gì để phát huy tinh thần vượt khó… HS cần trình bày cụ thể một số việc làm không nêu chung chung)
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Của cho không bằng cách cho.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài:
- Nêu lên vấn đề nghị luận – ý kiến được đưa ra để bàn luận: Của cho không bằng cách cho.

- Nêu lên quan điểm của bản thân: đồng tình với quan điểm, ý kiến trên.

2/Thân bài:

a/Vấn đề được nêu ra để bàn luận

- Của cho có nghĩa là chỉ đến những đồ dùng, vật dụng, thức ăn…mà người khác cho tặng biếu giúp đỡ cho mình.

- Cách cho có nghĩa là nói đến việc cho bằng cách là đưa hai tay, quăng xuống hay thậm chí là ném.

- Câu nói thể hiện cách ứng xử, thái độ sống, lối sống đúng đắn.

b/Chứng minh: Đưa lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục mọi người về quan điểm của mình.

- Trước hết, khi chúng ta cho người khác cái gì đó chẳng hạn như một món quà, một ánh mắt thân thiện, một cái nhìn cảm thông, một thái độ yêu thương, trân trọng, một lời khuyên răn mà đôi lúc chúng ta vô tình cho mình là bề trên, là bậc đàn anh đàn chị, là kẻ có thế có quyền, là kẻ ban ơn bố thí thì rất có thể bạn đang làm tổn thương người khác. Ngược lại, đối phương tức là những người lãnh nhận món quà của ta, họ lại bị xếp vào loại những kẻ thấp hèn, nghèo khó, tội nghiệp. Những lúc như vậy, quà tặng của chúng ta chắc chắn sẽ không được người khác đón nhận. Bởi lẽ, đã là con người ai chẳng có lòng tự trọng. Cái tôi cá nhân, cái tính tự ái dễ làm cho người ta có thái độ mặc cảm khi bị người khác coi thường. Người đón nhận có thể sẽ không hài lòng, dù cho món quà của ta có giá trị đến đâu và người cho có quyền thế đến cỡ nào đi nữa. Một cách nào đó, tôi và bạn đã làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của người khác. (Dẫn chứng)

- Ngược lại nếu bạn và tôi biết cho đi cách tế nhị bằng tấm lòng chân thành, thì dù cho món quà của chúng ta có nhỏ bé, tầm thường đến đâu nhưng chúng vẫn được đón nhận với tất cả sự biết ơn và trân trọng. (Dẫn chứng)

- Hơn nữa, trước khi cho ai cái gì, bạn phải thực sự cân nhắc trước sau. Bạn nên xem cái bạn cho có thực sự cần thiết cho đối phương không? Có hợp với nhu cầu và thị hiếu của đối phương hay không? Có như thế, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng về những gì bạn cho đi. (Dẫn chứng)

3/Kết bài:

- Khẳng định lại quan điểm của cá nhân về vấn đề: Của cho không bằng cách cho, cả văn hóa cho nhận cũng cần phải học, cho làm sao để người nhận không bị cảm giác ban ơn, bố thí; nhận làm sao để người cho cảm thấy vui và hạnh phúc.

- Bức thông điệp muốn gửi tới mọi người: Một khi chúng ta biết cho đi bằng cả tấm lòng thì chắc chắn món quà của chúng ta sẽ được người khác đón nhận với tất cả sự biết ơn và cảm phục.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                     ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 31.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

Tuổi chiếc áo bằng một nửa tuổi Cha

mỗi nếp gấp mang dáng hình đồng đội

mỗi mảnh vá chứa bao điều muốn nói

về một thời trận mạc của Cha.

 

Ngày con sinh ra

đất nước hoà bình

với bạn bè con hay xấu hổ

khi thấy Cha mặc chiếc áo xanh cũ kĩ

đâu biết với Cha là kỉ vật cuộc đời

 

Nơi nghĩa trang nghi ngút khói hương

trước hàng hàng ngôi mộ

cha đắp áo sẻ chia hơi ấm

với đồng đội xưa yên nghỉ chốn này

 

Khoé mắt con chợt cay

khi chứng kiến nghĩa tình người lính

không khoảng cách nào giữa người còn người mất

chiếc áo bạc màu hoá gạch nối âm dương.

(Chiếc áo của cha, Ngô Bá Hòa)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. (1,0 điểm) Hình ảnh chiếc áo xuất hiện mấy lần trong bài thơ, có ý nghĩa như thế nào?

Câu 3. (2,0 điểm) Vì sao chiếc áo cũ lại quan trọng với người cha?

Câu 4. (2,0 điểm) Giả sử em là người con trong bài thơ, khi được chứng kiến cảnh người cha viếng đồng đội mình ở nghĩa trang liệt sĩ, em sẽ nói gì với cha? (Trả lời câu hỏi bằng đoạn văn khoàng 5-7 câu)

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Viết đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy thi trình bày cảm nhận của em về người cha trong bài thơ trên. 

Câu 2. (10,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau

Nắng trong mắt những ngày thơ bé
Cũng xanh mơn như thể lá trầu
Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau
Chở sớm chiều tóm tém
Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm
Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài
Bóng bà đổ xuống đất đai
Rủ châu chấu, cào cào về cháu bắt
Rủ rau má, rau sam
Vào bát canh ngọt mát
Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình…
                                (Thời nắng xanh, Trương Nam Hương)
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt : Biểu cảm, miêu tả, tự sự.

Thể thơ : Tự do
	1,0 điểm

	
	2
	Hình ảnh chiếc áo xuất hiện năm lần. 

Ý nghĩa: Tô đậm hình tượng và mở ra các tầng ý nghĩa về chiếc áo.
	1,0 điểm

	
	3
	- Vì chiếc áo là kỉ vật cuộc đời

- Vì chiếc áo cũ đã hóa gạch nối âm dương

- Chiếc áo xóa nhòa khoảng cách giữa người còn người mất.
	2,0 điểm

	
	4
	HS có thể tham khảo gợi ý sau:

- Hãy hóa thân vào nhân vật trữ tình để có cảm xúc với hối hận vì đã cảm thấy xấu hổ khi cha mặc chiếc áo cũ.

- Hóa thân vào nhân vật trữ tình để có cảm xúc: mình đã hiểu người cha và chiếc áo xanh cũ kĩ ; vô cùng xúc động trước nghĩa tình đồng đội của  những người lính.

- Hãy nói với cha về dòng cảm xúc trong lòng mình đối với chiếc áo, với cha và tình đồng đội của ông…
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Cảm nhận của em về người cha: HS viết đoạn văn đảm bào các ý sau:

- Là người lính đã tham gia bảo vệ đất nước.

- Người lính đã trải qua những đau thương, mất mát ở chiến trường.

- Là người nặng nghĩa tình, sống giản dị (luôn nhớ đồng đội, kỉ niệm xưa…)

-…..
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài: 

- Giới thiệu bài thơ, tác giả.

- Ấn tượng chung về đoạn thơ: Đoạn thơ là những hồi ức sinh động của nhân vật trữ tình về một “Thời nắng xanh”- thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo.
2/ Thân bài:

-Về nội dung
+ Gắn liền với bà, do đó, “Nắng trong mắt những ngày thơ bé/ Cũng xanh mơn như thể lá trầu”.
+ Hình ảnh người bà: gắn với thói quen ăn trầu dân dã, cổ truyền (Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau/Chở sớm chiều tóm tém), gương mặt bà trong ráng chiều (Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm), sự tần tảo đồng áng (Bóng bà đổ xuống đất đai)… Cuộc đời vất vả dãi dầu nhưng chính sự tần tảo của bà đã đem lại cho cháu một không gian bình yên để mơ mộng, để lớn lên. Bà đã trở thành một miền hoài niệm. Bà gắn với những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất, làm nên “thời xanh nắng” của cháu.
+ Gắn với bà là hình ảnh quê hương: Một quê hương nghèo khó nhưng thanh bình: Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài, một vùng quê thuần nông với châu chấu, cào cào, rau má, rau sam… Sự gắn bó hòa quyện sâu sắc đến mức người cháu không thể nhận ra bà hay chính là quê hương, không thể hình dung ra tuổi thơ nếu không có bà và hình bóng quê hương.
+ Gắn với những trò chơi tinh nghịch, dân dã (rủ châu chấu, cào cào về cháu bắt), gắn với những món ăn đơn sơ mà như đã trở thành cao lương mĩ vị khi cháu hồi tưởng lại (Rủ rau má, rau sam/Vào bát canh ngọt mát/Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình).
=> Qua những hồi ức về tuổi thơ của nhân vật trữ tình, ta nhận ra vẻ đẹp của bà: truyền thống, tần tảo, luôn bao bọc chở che để cháu có một tuổi thơ hồn nhiên theo đúng nghĩa. Đồng thời, ta còn nhận ra vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình: nhạy cảm, tinh tế, giàu tình yêu thương.
– Về nghệ thuật:
Một trong những điều làm nên nét đặc sắc nhất của đoạn thơ nói riêng, bài thơ nói chung, ấy chính là tác giả đã tạo dựng được một “bầu khí quyển” dân dã, đượm sắc màu cổ tích qua những hình ảnh đẹp, đầy sáng tạo. VD: Hình ảnh Xanh mơn: màu xanh mơn man rười rượi, nắng xanh mơn: cái nắng được lọc qua hồi ức về một người bà luôn tóm tém nhai trầu, vì thế mà nó càng trở nên lung linh, huyền thoại.Thơ Trương Nam Hương giàu hình ảnh, các biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, điệp, lối nói lạ hóa làm nên sức hấp dẫn cho đoạn thơ.
3.Kết bài:  Đánh giá chung:
Những câu thơ của Trương Nam Hương đã cho ta “một vé đi tuổi thơ”, khơi gợi trong tâm hồn ta tình yêu với quê hương, với người thân, biết trân trọng quá khứ, nguồn cội, trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ. Đó là những tình cảm thường trực trong tâm hồn mỗi người song phải có những câu thơ hay mới đủ sức lay động trái tim.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                           ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 32.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu 

Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men

Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bé chạy tới
Thường lúc nào cũng vui

Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.

(Ngưỡng cửa, Vũ Quân Phương)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. (1,0 điểm) Nội dung chính của bài thơ là gì?

Câu 3. (1,0 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ có trong bài thơ.

Câu 4. (2,0 điểm) Theo em, nhan đề bài thơ có ý nghĩa gì? Nếu có thể thay đổi nhan đề bài thơ, em sẽ chọn nhan đề nào ? Vì sao?

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)
Đoạn thơ sau nhắn nhủ chúng ta điều gì? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn 150 chữ.

Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.

Câu 2. (10,0 điểm)

Viết bài văn trình bày cảm nhận của em sau khi đọc bài thơ “Ngưỡng cửa” của tác giả Vũ Quần Phương.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.

Thể thơ : năm chữ
	1,0 điểm

	
	2
	Nội dung chính của bài thơ là : Sự nhớ về ngưỡng cửa, nơi đã cho tác giả nhiều kỉ niệm thời thơ ấu cùng với gia đình, người thân và thể hiện sự trân trọng đối với tình thương của cha mẹ dành cho mình.
	1,0 điểm

	
	3
	Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ có trong bài thơ:

- Tạo nhịp điệu nhẹ nhàng sâu lắng cho bài thơ.

- Nhấn mạnh ngưỡng cửa là nơi nâng đỡ con suốt những năm tháng tuổi thơ.

- Nhấn mạnh niềm xúc động, trân trọng của tác giả khi nghĩ về ngưỡng cửa-nơi nâng đỡ con suốt những năm tháng tuổi thơ.
	2,0 điểm

	
	4
	-Nhan đề bài thơ có ý nghĩa: Ngưỡng cửa của ngôi nhà thân quen là nơi mà ta bắt đầu bao điều-những người thân yêu nâng đỡ ta từ khi tấm bé để rồi từ ngưỡng cửa nhỏ ấy, ta bước vào con đường xa rộng mở. Từ đó, bài thơ nhắn nhủ mỗi người luôn phải biết trân trọng, nâng niu nơi khởi đầu của cuộc đời mỗi người cho hành trình vạn dặm phía trước.

-HS có thể tùy chọn nhan đề khác cho bài thơ và có những kiến giải hợp lí. Ví dụ:

+ Nơi khởi đầu. (Lí giải: Đó là nơi bắt đầu bao điều trong hành trình lớn khôn.)

+ Hành trình yêu thương ((Lí giải: Đó là hành trình con được yêu thương, nâng đỡ từ khi tấm bé đến lúc trưởng thành…)

+ Mái ấm ((Lí giải: Đó là nơi ta được chở che, nâng đỡ…)
	2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

Đoạn thơ nhắn nhủ:

- Ngưỡng cửa nhỏ bé nơi ngôi nhà thân yêu chính là nơi nâng bước ta đến khám phá chân trời tri thức. Cũng từ ngưỡng cửa nhỏ bé này mở ra trước mắt ta bao con đường lớn dài rộng  của cuộc đời, chờ bước chân ta khám phá.

- Cần biết trân quý nơi mà ta bắt đầu trên hành trình vạn dặm chinh phục bao điều mới mẻ, lí thú của cuộc sống.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Cảm nhận chung về bài thơ.

2/ Thân đoạn:

a.Cảm nhận cái hay của bài thơ về nội dung và nghệ thuật

- Hình ảnh ngưỡng cửa qua mỗi đoạn thơ gợi lên những điều đẹp đẽ, sâu sắc:

+ Khổ thơ 1: Ngưỡng cửa thân quen với em ngay từ thời ấu thơ, chập chững bước đi trong tay bà, tay mẹ “dắt đi vòng men”.
+ Khổ thơ 2: Ngưỡng của là nơi chứng kiến sự vất vả, lo toan của bố mẹ nuôi con khôn lớn (Nơi bố mẹ ngày đêm/Lúc nào qua cũng vội) ; là nơi em gặp gỡ bạn bè trong niềm vui gặp mặt (Nơi bạn bè chạy tới/Thường lúc nào cũng vui).
+ Khổ thơ 3: Ngưỡng của còn là nơi đưa em “buổi đầu tiên đến lớp” để được học bao nhiêu điều hay, gần gũi với bao thầy cô, bạn bè mến thương.Khi em lớn lên, ngưỡng cửa thân quen cũng là nơi đưa em đến “những con đường xa tắp” đầy ước mơ và hi vọng đón chờ.

b. Đánh giá:

- Nhà thơ có những suy ngẫm, liên tưởng đầy tinh tế.

- Nhà thơ bày tỏ niềm trân trọng những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người: đó là gia đình, là bạn bè thân thương…

3/Kết bài: khẳng định cảm xúc của em về giá trị của bài thơ.

Ví dụ: Qua bài thơ nhà  thơ Vũ Quần Phương muốn gửi gắm tới mỗi chúng ta về những kỉ niệm của tuổi thơ, về quê hương, về gia đình, về những người thân yêu nhất. Đó là cội nguồn sinh dưỡng tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Từ đó cho em thêm trân trọng, yêu quý quê hương mình nhiều hơn.
Có thể tham khảo bài văn mẫu

         Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nỗi thành người”

Mỗi người sinh ra ai cũng có quê hương- nơi cất dấu những kỉ niệm thời ấu thơ- nơi chắp cánh cho ta bước vào đời. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã rất thành công khi ghi lại dấu ấn không thể nào quên ấy trong bài thơ “Ngưỡng cửa”.

    Khi viết về đề tài quê hương, gia đình đã có không ít nhà thơ tìm về hình ảnh cánh đồng lúa, con đê, cánh diều… Còn nhà thơ Vũ Quần Phương lại  tìm về hình ảnh “ngưỡng cửa”. “Ngưỡng cửa” là khoảng trống mà ai cũng phải đi qua khi bước vào ngôi nhà. Khi bước qua ngưỡng cửa là con người được sống trong không gian bình yên được che chở. Chính vì thế khi đọc bài thơ bạn đọc không khỏi xúc động khi đã chạm vào trong sâu thăm kí ức của mỗi người. Mở đầu bài thơ là hình ảnh rất đỗi thân quen:

Nơi này ai cũng quen

Ngay từ thời tấm bé

Khi tay bà, tay mẹ

Còn dắt vòng đi men.

Ngưỡng cửa vô cùng thân thuộc từ những năm tháng đầu đời, từ những bước đi đầu tiên khi còn có “tay bà”, “tay mẹ” dắt  em đi trong sự chăm chút yêu thương.  Không những thế “ngưỡng cửa” còn là nơi chứng kiến những vất vả lo toan của bố, của mẹ:

Nơi bố mẹ ngày đêm

Lúc nào qua cũng vội,

Chỉ  từng ấy thôi cũng đủ gợi lên hình ảnh “vội vàng, tất tả lo toan của bố mẹ lo lắng để nuôi con khôn lớn thành người. Đó là những đêm mất ngủ khi con ốm, con đau. Đó là tình yêu thương, sự hi sinh vô bờ bến của bố mẹ mà chỉ có “ngưỡng cửa”  chứng kiến và thấu hiểu. Ngưỡng cửa còn là nới cất dấu niềm vui của tuổi ấu thơ cùng bè bạn:

Nơi bạn bè chạy tới

Thường lúc nào cũng vui.

“Ngưỡng cửa” còn là nơi nuôi ta khôn lớn, là nơi chứng kiên sự trưởng thành, chắp cánh ước  mơ:

Nơi này đã đưa tôi

Buổi đầu tiên đến lớp

Nay con đường xa tắp,

Vẫn đang chờ tôi đi.

           Qua bài thơ nhà  thơ Vũ Quần Phương muốn gửi gắm tới mỗi chúng ta về những kỉ niệm của tuổi thơ, về quê hương, về gia đình, về những người thân yêu nhất. Đó là cội nguồn sinh dưỡng tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Từ đó cho em thêm trân trọng, yêu quý quê hương mình nhiều hơn.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


                      ------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 33.

PHẦN I.  ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu 

NHỮNG TUỔI THƠ

(Lưu Quang Vũ)

Những tuổi thơ không có tuổi thơ

Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp

Chúng ăn cắp, đánh nhau, chửi tục

Lang thang hè đường tàu điện quán bia

Những bông hoa chưa nở đã tàn đi

Những cành cây chưa xanh đã cỗi.

Em gái mười lăm đã không còn thiếu nữ

Dưới mái tóc quăn trơ trụi vai gầy

Em đi đâu đêm nay

Để lòng tôi se lại

Em lăn lóc trong bùn lội

Mà tôi chẳng biết làm gì

Lặng đứng nhìn em đi

Cổ tôi chừng nghẹn đắng

Con chim non trong trắng của tôi ơi.

Đôi môi em không trong vắt nụ cười

Em chẳng biết yêu đương mà mơ ước

Không được đọc những trang sách đẹp

Không biết tin vào những bài ca

Sớm độc ác sớm xấu xa

Bao đứa trẻ như em tàn lụi

Sao mọi người có thể dửng dưng

Nhìn em đi trên đường tối? 

Mọi người đều có tội

Trước tuổi thơ đã chết của em.

Muốn nắm bàn tay em

Nói cùng em những điều âu yếm nhất

Mà tôi vẫn không biết làm gì được

Cứ để đêm nay em chẳng trở về nhà

Đôi vai gầy đi lủi thủi trong mưa.

(https://www.thivien.net)

Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 2. (1,0 điểm Bài thơ viết về nội dung gì?

Câu 3. (1,0 điểm Vì sao tác giả khẳng định “Những tuổi thơ không có tuổi thơ”?

Câu 4. (1,0 điểm Nhà thơ muốn nhắn gửi điều gì qua hai câu thơ sau?

Sao mọi người có thể dửng dưng

Nhìn em đi trên đường tối?

Câu 5. (2,0 điểm Khổ thơ cuối đã thể hiện được những điều gì? Điều gì khiến em suy nghĩ? (Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu).

PHẦN II.  LÀM VĂN ( 14,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Em có đồng ý với ý kiến của nhà thơ thể hiện qua 2 câu thơ sau không? Vì sao? Trả lời câu hỏi trên bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ).

Mọi người đều có tội

Trước tuổi thơ đã chết của em.

Câu 2. (10,0 điểm)

Ngày nay, trẻ em còn phải sống bất hạnh trong những cảnh ngộ nào? Học sinh THCS và xã hội có thể làm gì để hạn chế tình cảnh bất hạnh đó ở trẻ em?

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	PHẦN
	CÂU
	        NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	I
	                                     ĐỌC HIỂU
	6,0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm, miêu tả, tự sự.    

Thể thơ: Tự do                    
	1,0 điểm

	
	2
	Bài thơ viết về nội dung : Những đứa trẻ lang thang.
	1,0 điểm

	
	3
	Tác giả khẳng định “Những tuổi thơ không có tuổi thơ” vì:

-Vì chúng luôn mở những đôi mắt tráo trơ.

- Vì chúng phải ăn cắp, đánh nhau, chửi tục.

- Vì chúng phải lang thang hè đường tàu điện quán bia.
	1,0 điểm

	
	4

5
	Nhà thơ muốn nhắn gửi qua hai câu thơ sau:

Sao mọi người có thể dửng dưng

Nhìn em đi trên đường tối?

-Xã hội đừng thờ ơ trước những đứa trẻ đang sống mà không có tương lai.

-Xã hội cần có trách nhiệm với những đứa trẻ sống lang thang, bất hạnh.

HS viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

-Khổ thơ cuối đã thể hiện:

+ Mong muốn khát vọng của nhà thơ: được nắm bàn tay những đứa trẻ bất hạnh để nói những lời yêu thương.

+ Nỗi day dứt, đau đớn vì bất lực, vì không giúp được những đứa trẻ vơi đi nỗi bất hạnh.

+ Hình ảnh những đứa trẻ gầy guộc bé nhỏ không được ở yên trong mái nhà, phải đi lang thang trong mưa, trong cô đơn ám ảnh nhà thơ và người đọc.

-Điều khiến em suy nghĩ:

+ Mong muốn khát vọng của nhà thơ.

+ Nỗi day dứt, đau đớn vì bất lực.

+ Hình ảnh trong hai dòng thơ cuối.
	1, 0 điểm

2,0 điểm

	II
	                                      LÀM VĂN
	14,0 điểm

	
	1
	Viết đoạn văn
	4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau :

HS cần làm rõ cách hiểu về nội dung, quan điểm của nhà thơ thể hiện trong hai dòng thơ:

-Về tuổi thơ đã chết của em: tức là những đứa trẻ bất hạnh không có những ngày tháng tuổi thơ được vui chơi, được ăn học, được chăm sóc và bảo vệ…

-Về mọi người đều có tội: mọi người trong xã hội đều có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bởi họ sẽ là chủ nhân của xã hội trong tương lai; bất cứ ai dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của trẻ thơ và hành động bạo lực với trẻ đều là có tội…

-HS lựa chọn thái độ của mình và đưa ra ít nhất 2 lí do để thuyết phục.

+ Đồng tình với quan điểm của tác giả.

+ Không đồng tình với quan điểm của tác giả.
	3,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	
	
	

	
	2
	Viết bài văn
	10,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài giải thích nhận định và triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận
	0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ngày nay, trẻ em còn phải sống bất hạnh. Giải pháp để hạn chế tình cảnh bất hạnh đó ở trẻ em.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1/Mở bài: Giới thiệu vấn đề:

- Ngày nay, trẻ em còn phải sống bất hạnh. 

- Giải pháp để hạn chế tình cảnh bất hạnh đó ở trẻ em.
2/ Thân bài:

2.1. Ngày nay, trẻ em còn phải sống bất hạnh. 

-Trẻ em phải đối mặt với bất hạnh

+ Gia đình gặp tai nạn bất thường khiến bố mẹ không còn khả năng lao động hoặc qua đời.

+ Bị cha mẹ bỏ rơi do gia đình tan vỡ.

+ Bị bạo hành bởi người thân thiêu hiểu biết và tàn ác.

2.2. Giải pháp để hạn chế tình cảnh bất hạnh đó ở trẻ em.

-Với xã hội:

+Thực thi luật bảo vệ trẻ em.

+ Kêu gọi một số tổ chức nhân đạo, cá nhân làm thiện nguyện.

+ Kêu gọi, giúp đỡ từ cộng đồng…

-Với học sinh THCS:

+ Giảm bớt mua quần áo đẹp, du lịch, tích lũy sách vở, quần áo, đồ dùng,.. để chia sẻ, ủng hộ.

+ Trực tiếp tham gia hoạt động giúp đỡ bạn bất hạnh bằng sức lao động của mình.

+ Nhận thức, hành động của cá nhân.

3/Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận.
	9,0 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25 điểm

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25 điểm

	
	
	
	


              ------------------------------------------------------------------------------
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